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H òaĩh iộng  Thích qhư* s Thỉền *  7 âm

JỮi Giới Zhiêu Kittk

Vrước hêl tôi m  có Cđi ghi ề t Moà Zhẩổng Zhích 
Zhỉên Zâm ngứđi dịch bệ kinh này. Hòa Zhư<ỉng triĩà tu (? 
ĩ>ại Ninh, nay ẳã viên tịch cách ẳây mấy năm, và Ngài là 
một bậc 'Đại sư trong tHổi mạt pháp này.

Kinh vìỉa là Zẵm Phật, lại vlỉa là miệng Phật. Vâm 
Phật thì thiỉổng rồng lặng tròn ầ y  trong sáng tột bực, 
thuần là trí huệ Kát Nhã, nơi đó tuyệt nhiên không có mệt 
pháp có thê nói ẳưđc. Vì pháp nào củng như như tịnh tĩnh 
lìa ngôn thuyã. NhUng miệng Phật thì lại hằng khằ £>ại 
%i, luôn luôn nói pháp, đê lại kinh điển cho chúng sanh đầ 
sau là chúng ta, hau dạy chúng ta con đứng ra khỏi M ê ỉ >0 
Ao Phố của ba cõi, tứ  vì Hơi Kảo Scfftiêỉ nàn Zhửng £ạc 
Chẵn Ngã Zịnh.

Kệ Kinh 'Đại Zhông Phương Quảng Sám Mối "Diệt 
Zội Zrmg Nghiêm Vhành Phật này cũng vậy. Củng do 
lòng Đại Ki hằng khằ ấy mà ra. Vào ngày rằm tháng hai, 
trên con ẩểổng đi tởi khu rừng Sa Ca song thọ để thị hiện 
nhập Niết Màn, Phật đã dìỉng chân lại ỉf một nđi rìỉng già 
quạnh quẻ, ẳểdiễn nói kinh nay.
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Kinh  © (ũ  T hông Pkuđtig Quàng

Cà VÌ sao ? Chỉ là vì trước khi Ngài thị hiện xả bỏ 
ửttg Zhàn nhẵn thê nấỵ, Ngài lại khằ tãm ỉ>ại Bi muôn.- 

-Zhi triển một tân nữa Đại Ztìẵn Zhông Cực Vô 
Ngại zự  Vại, Ể  làm hiển lộ một phan Pháp Zhàn 
Chổn Cảnh cho ẳưổng hội và chúng sanh ẩứổc thấy. 
ỉ)ông thầ, nâng thân tẵm của họ lên mệt mữc độ 
thanh tịnh hơn, khiên dễ dàng tiếp nhận giáo pháp. 
-Zán thán Ưằ nhắc nhổ lại một tân nữa, những điểm 
chính yêíi của chẵn lý Đại Zhìỉa rốt ráo và tuyệt vã, 
vốtí là Chàn £ ỷ  đtỉđc xỉển minh bằ Chư Phật ba (tđi 
và m tỉã phương.
-Dạy lại mệt tân nữa những phương pháp Sám Mối 
cao siêu rôt ráo, tức là phép Zhủ Ztỉởng sám hối và 
Vô Sanh sám hối, ẩê chúng sanh có thê dứt trừ tội 
chiỉởng và biíđc lên bổ giải thoát.

Ngài lảm như vậy là ầê nhắc nhổ hàng ẳệ từ  Vhanh 
Văn phải hôi tâm ỉ>ại Zhìĩa, cũng như đê dạy dỗ chúng 
sanh ẳầ sau là chúng ta vậy.

Cho nên, bộ kinh rìây tuy ngắn, nhưng vẫn có thê 
sánh ngang tâm vóc vằ những kinh tthtỉHoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, v.v...
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Hòa ĩh iậng  ĩk íck  nuộ"9 ĩhỉên Hạ Tâm

Vẽ đỉểm thi triển ĩ)ạ i Ztìân Zhông Cực, thì Chư 
Như Cai nào cũng vậy, khi các Ngài sắp âền nói Pháp lởn, 
đánh trống Pháp lởn, thì các Ngài thiỉổng phóng Đại 
Quang Minh đ ĩ làm hiển lộ Pháp Zhân chđn cảnh và thành 
tựu căn cđ của chúng hội.

'trong kinh rìây, ừ trang 15, khi Ngài A Nan tỏ  ý  
lo ngại rằng khu rUng già rìây quạnh quẻ quá, không có suôĩ 
chảy nưà trong, không có đô ăn thức uống, thì Phật bảo 
rằng: Hãy tưởng niệm Đại Zhừa, chở nghĩ tfcu an thân. ” 

íù i Ngài nhập tam muội, dùng thân lực làm phát hiện một 
bông Đại Kim Moa, che khắp ba ngàn thê' giồi, màng iưởi 
quang minh tí hư lUu ly bao trùm các cỏi, mặt đất trỉf thành 
bằng phẳng và thứân màu uàng chói huỳnh kim. Các 'Đại 
Mì Vát (ỉ khắp Miiã phứổng chạm ẳưực Đại Quang Minh 
ấy, đều lũ lUậ vân tập ẳêh, ngôi nghe hoặc thưa hỏi vê chẵn 
lý 'Đại Zhìĩa. Ngài Zín zưởng Kơ Zát thua hỏi, vê pháp 
Sám Mối rốt ráo. Còn các Ngài H iỉ Không Zạng, sư  zừ  
Mông, Văn Zhù sư £ ậ , Ư . Ư . . .  thua hỏi vê chân lý ỉ)ạ i 
Zhứa.

Miến lộ Pháp zhân chđn cảnh là như vậy. Vì Pháp 
Zhân chính là cái màng iưằ thiên la võng Quang Minh, 
hào quang tột bực nên thứng là vô hình tướng. jCà cái Kiền
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Kinh <Đại Thông Phướng Quảng

Quang M  inh Uyên Nguyên, là cái biển Vinh Cực Uyên 
Nguyên, cội ngùôn của Pháp Qiằ. Chư Phật theo lầ  kính 
Hoa Nghiêm củng là Zạng Quang Minh Uyên Nguyên, 
nhứng do Đại Ki hằng khới, đã hiển hiện thành sắc tưởng 
có ba mM  hai tuởng tết. T>iệu sắc thân của các bậc Đại Jfô 
Zát củng ẩưực dệt bằng những quang minh vi diệu, không có 
tình nhiễm. Do đó, các Ngài có thể ề  dàng biên hóa ứng 
hiện. Còn thân căn của chúng ta cùng cảnh giởi chung 
quanh, củng ẳước dệt bằng Quang Minh, nhứng Quang 
M  inh này thô kệch củng nặng từ, chuyền ẩộttg chậm vì có 
hàm chứa những tình Hhiễm tích lũy tìỉ vô thủy. Cho nên, 
chúng có vẻ nặng nì, ù lỳ, lưu ngại, rất khó chuyển hóa. 
%ằ thế, kinh Căng Nghiêm gọi chúng là những Kiên Cô' 
Vọng zưầg.

Zrong khi Phật phóng ỉ)ạ i Quang Minh như vậy 
thì những chúng sanh nào có đủ túc duyên sẽ ẩứổc chạm vào 
quang minh ấy, sẽ điíđc thoát khế, hoặc thành tựu căn lành 
và đắc quả.

Kầ iêk trang 144, Phật lại thi triển ĩ)ạ i Zhan 
Zhông nữa. Ngài phóng quang, khiến tất cả thể giằ, đêu 
rung ẳệng sáu cách. Kôi các Hóa Phật hiện lên đay khắp 
hư không, đong tuyên nói vê chãn lý 'Đại Zhứa.
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Hòa ĩh iộng  ĩk ích  ^  Thiên Hạ ĩ  âm

ổằH biết rằng khi đất rung ẳộttg sáu cách, thì những 
chủng sanh (? tía  ngục, ngạ quỷ, súc sanh thiíđng ẳước thoát 
khô và Ế  thọ sanh ỉf chồ tôi lành. Những nêu đất có rung 
động sáu cách, tại sao chúng ta lại không hay biêl gì hêỉ? 
Chỉ là vì sự rung động ấy khá vi tế, mà tâm thức của chúng 
ta còn thô quá, nên M a thấy. Khi nào tâm thức đủ nhỏ 
nhiệm vi t í  thì sẽ thấy. Khi vào ẳước Zam Muội thì sẽ 
thấy. Xtía kia, có một vị tăng vào ẳịnh thấy ẳất rung động 
sáu cách, nhứng lại ầm  nói ta đểkhoe khoang, nên bị thụt 
lùi, không vào ítưực ẳịnh nữa.

Zhi triển Đại ZfiâH Zhông lực là như vậy. Khi 
Phật nói kinh xong, thì bông Kim Moa lại hốt nhiên biến 
mất.

Còn tuyên xiềhg Chân £ ý  Đại Zhứa là những gì? 
Chân Cý ấy có the thâu tóm trong mẩy ẳiểm sau:

-Chân £ ý  tối thứổng là lý Duy Zâm sằ.Miện. Chẵn 
Zẵm ấy vôh 'Diệu vôh M  inh. M  inh là vì Chân Zẵm ấy, 
vôh trong sáng tột bực, vì chính là hào quang tột bực. Diệu 
là vì Chân Zâm ấy có thê phan duyên và khằ lên tất cả 
những cảnh già huyễn hiện. Cho nên, tất cả thân căn 
chúng sanh cùng cảnh già đêu chỉ là những ảnh tưổng trùng 
trùng huyễn khằ tương ưng, khằ lên tư  Hểi Chân Zâm ấy
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ỉ(inh 0 ( t i  T hông TPkưđng Quảng

dơ những chủng ử  nghiệp lực chiêu cảm. Và nghiệp lực là 
dơ những niệm mê mớ tích lũy tư  vô thủy gây nên. vậy 
tất eả các cảnh giỏi đêu không thực không hư, tương tự  như 
trăng đáy nứởc, như hoa trong gứổttg.

Zhểcủa Chẵn Zâm ấy vốn là một biển hào quang tột 
bực nỉn củng ẳiỉớc tạm gọi là Pháp Zhân Zhtĩớng Zrụ M t 
M n. Vì là hào quang tột bực, nên không có gì có thểphá 
hoại ẩước Pháp thẵn rìây. T>0 đó, củng ẳướe gọi là Zhẵn 
Kim Cang bất hoại Chư Phật là những Mc có thê nhập 
đước Pháp Zhẫn Hầy, lấy ếtớ làm thân của mình. có 
thể biến hóa vô cùng, hoặc hiện thân vô biêtt bao trùm các 
cõi, hoặc hiện thàn nhỏ chui vào vi trìu, hoặc phân thân vô 
liỉổng, tất cả đêu là phiỉổng tiện đệ sanh nhứ thê thì Chàn 
Zhẵn của các Ngài là thửng trụ bất hoại roi. nhứng ngay 
cả ẳêh ứng Zhâfi cùng Hoá Zhàn, nếu ăn phải đê độ sanh 
thì các Ngài vẫn có th ỉ trụ những thân đó trong vô iướng 
kiếp củng ẩứổc.

Còn chúng sanh chủng ta, thì cũng bắt rễ ỷ  nã Pháp 
Zhẵn ấy. Các thàn căn chúng sanh Xòe ra trên Kiến 
Pháp Zhẵtt tưđng tự  như những bông hoa. Cho nên, chủng 
sanh nào củng có Phật tánh. Khôn nổi là dơ một niệm mê
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Hòa ĩhíiậng ĩh íck  r̂ lat<ỉ"3 Thiên ^  Tám

MÌỔ VÔ thủy, chúng ta ắã quên mất Chẵn Zẵm, nên bị trôi 
lăn trong sanh từ.

Như thề, tất cả các hiện tưổng, các pháp đêu quy vê 
Chân Zâm, quy vê Chẵn Không của Zẵm. Những cái 
Không nay không phải là Ngoan Không, mà chính là Chẵn 
Không, là Không, là ĩ)ệ  Nhất Nghĩa Khôngề chính là 
Zhật M t Không vì từ  cái Không đó luôn luôn Muyễtt khả 
nên tất cả các thứ ĩ)iệu Hữu. Vì thế, kinh £ăng Nghiêm 
dạy, “Vánh của Không chính là Chẵn sắc. ”

Vất cả những hành vi của các bậc Zhê'ZÔM (? các cõi 
như th ế nay, tỷ  dụ như Đản Sanh, Xuất Qia, Mọc Đạo, 
Zu Khể Mạnh, ự. ự... đều chỉ là thị hiện. 0êu chỉ là những 

phương tiện thiện mo để độ sanh.

Chân lý Đại Zhừa mênh mông bao la biêk ảo là như 
vậy. ĩ)m g chứa tất cả vật, tất cả pháp, có thể tạm ví dụ 
nhưMU Không. 'Do đó, Ngài Hư Không Zạng mầ đứng 
lên thtỉa hỏi Suy ngẫm vì Chân £ ý  Hây thì điỉổc Công ỉ)ức 
Vô cưổttg.

Còn vê điểm Sám Môl thì mỗi ngitã chúng ta đêu có 
tội chưởng đầy dẫy. Kinh dạy: ‘ yvêíi tội chướng mà có hình 
tưâng thì cả hư không này dung chữa củng không hêi. 
vì thếngứđi tu căn phải siêng năng sám hối. ”
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Kinh *Đại ĩhông  TPhiđng Quảng

Kinh Mầy dạy hai cách sám hối để tiêu trừ hít tội 
chưởng:

Zhứ nhất là Pháp Zhủ zưầg Sám Mối hay Mông 
Danh Sám Hối nếu nhập ẳươc tinh thất thì là hay nhất, 
bằng không thì ở một nã tỉnh mịch, tạm gọi sạch sẽ, dùng 
hương hoa ièn nển củng diỉớttg, trong bảy ngày hoặc hai 
miM mốt ngày, thành tâm lễ lạy và xủng tụng Mong T>anh 
của Chư Phật ba ầổi, Mông ỉ>anh của Kinh cùng các %ậc 
Đại Ĩ3ơ Zát, và chí thiã xin sám hối.

ffiíỉ tụng niệm chí thành, sẽ thấy tưởng Phật liiện 
hào quangỂ Nêỉi thấy tưởng ấy, thì biêỉ là tội chường ẳưổc 
tiêu trừ. Moặc thấy những tiêm  mộng, Hhư trang199 của 
Kinh này đã mô tả rõ ràng.

zhử nhì là Pháp Vô Sanh Sám Mơi: tức là dùng Vô 
Sanh 'Diệu Quán dể sám hôl Quán rõ thấy các pháp đêu 
chỉ là huyễn tưởng giả hđp, và thấy rõ cái bản thê Vô Sanh 
của mọi pháp. Quán như thể, sẽ thấy rằng Zội Zánh vốn 
không, và tội chưởng điỉểc tiêu trừ. Kinh này dạy: “Vánh 
tôi chẳng Ỉỉ trong, ch tĩu ũ ĩf ngoài, chẳng ỉf chính aiữa. Vâm 
chân thẵt cho nen sức lành chân thât. Zâm giải thoát cho 
nên tôi tánh aiải thoát■ Zrí huê khônạ chơ nên tôi tánh 
không. Zín lử  manh cho nên phưốc lức nhĩêu. M u có thể
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Hòa Thỉộng Thíck ^  T hiên Hạ ĩ  âm

như vâu mà sám hối thì sẽ thấu ta. thấu Đức 'Đa Ẽảo và 
chư phân thân Phâr. (trang 189).

Kinh củng có kê lại chuyện ba ngàn ngửi, trẩởc kia 
cùng tu và ĩ)ức Zhích Ca, trong nhĩêu kiếp, các vị đó đêu 
chuyên trì Hông Đanh, đê sám hôĩ và tu zá t Mạnh nên 
nay đã thành Phật cả rồi.

Nay sư  Cô Kiến Nguyệt chùa ĩ)ôngMưng cùng mệt 
sơ tòng Phật zửphát tâm ấn tống bộ kitíh này, nw nhì tôi 
viết mấy íã  giởi thiệu.

M ấy trang này, nêu có gặt hái ẳưổc chút công ẩửc 
nào, thì cũng m  hôi hưởng cho pháp già (tông sanh vê Ao 
Mu cõi Cực tạc, nểi xứ sử của những Quang M  inh Vô 
Ngại.

NamMô Vơ Ngại Quang hưùũ
NatnM ô úêh Hoa Minh vương féỗ Zát

Cung kính ẩê
Zịnh Ciên Nghiêm Xuân Mông

Mùa Xuân Nãm Kính Zý, 1996.
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H ò u ĩh m g ĩh íc k  t * *  Thiền Hạ Tám

N ghi Zhức Z rì Zụng

Tịnh Pháp Gíớí Chơn Ngôn 

Án lam xóa ha (3 lẳn)

Tịnh Tam Nghiệp Chờn Ngôn

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt 
mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

An Thổ Địa Chờn Ngôn

Nam mô tam mãn đa, một đa nẳm, 
án độ rô độ rô, đỉa rị ta bà ha (3 lần)

1



Kinh  © (ũ  ĩhông  IPhỉđng Quảng

Nguyện Hương 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửỉ theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thề trọn đờl giữ Đạo 

Theo Tự Tánh làm lành 

Cùng Pháp Giớĩ Chúng Sanh 

Cầu Phật từ  gia hộ 

Tâm Bồ Đè kiên cố 

Xa bẻ khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác.

Nam Mô Hương Cúng Dường

Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)



H ò a ĩh m g  ĩh íd i ^  ĩh ỉên  Hạ ĩ  âm

Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng aỉ bằng 

Thày dạy khắp trờĩ người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn m ột niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưhg dương cùng tán thán 

ức kiếp không cùng tận.



Kinh © (ti Thõng Vhưđng Quảng

Quán Tưởng Phật

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thẻ nghĩ bàn 

Lướỉ đế châu ví đạo tràng 

Muờl phương Phật hiện hào quang
sáng ngờ! 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 

Cúỉ đầu xỉn thệ nguyện quy y.



Hòa ĩhựậng Thích Thiên Hạ ĩ  âm

Chí tâm đảnh lễ - Nam mô tận hư 
không biến pháp giới quá hiện vị lai 
thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền 
Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (í ìạy)
Chí tâm đảnh lễ - Nam mô Ta Bà Giáo 
Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu 
Nỉ Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc 
Tôn Phật, Đại Tít Ván Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ 
Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội 
Thượng Phật Bồ Tát. (í lạy)

Chí tâm đảnh lễ - Nam mô Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi 
A Di Đà Phật, Đại BI Quán Thế Âm Bồ 
Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện 
Địa Tạng Vươíig Bồ Tát, Thanh Tình 
Đạl Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
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Nam Mô Đại Thông Phương Quảng

Hội Thuợng Phật Bồ Tát (3 lần)

LÒ trầm vừa nóng
Pháp gỉớỉ hương xông
Mườĩ phương hải hội Phật xa thông
Tùy chỗ két mây lành
Lòng thành khản mong
Chư Phật hiện hư không

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Ma Ha Tát (3 lần)
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Khai Kinh Kệ

Vô thượng cao siêu pháp rộng sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tím cầu 
Nay con nghe tháy xln trì tụng 
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nỉ Phật
(3 lần)
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® Nhứt Tâm Kính Lễ Thập Phương

Pháp Giớỉ Thường Trú Tam Bảo (3 lễ)

® Nhứt Tâm Kính Lễ Tu Dỉ
Đăng Vương Phật (1 lễ)

® Nhút Tâm Kính Lễ Bảo Vương Phật
(1 lễ)

® Nhứt Tâm Kính Lễ Bảo Thắng Phật
(í lẽ)

® Nhút Tâm Kính Lễ A Dỉ Đà Phật (1 lễ) 
® Nhút Tâm Kính Lễ Tỳ Bà Thi Phật (1 lễ) 
@ Nhứt Tâm Kính Lễ Đa Bảo Phật (1 lễ) 
® Nhút Tâm Kính Lễ Thích Ca

Mâu Ni Phật (1 lễ)
® Nhút Tâm Kính Lễ Đại Thông Phương 

Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang 
Nghiêm Thành Phật Kỉnh,
Cập Thập Nhị Bộ Tôn Kinh (1 lễ)

® Nhút Tâm Kính Lễ Thập Phương Chư
Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
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Kỉnh
Đại Thông Phương Quảng 

Sám Hối Diệt Tội 
Trang Nghiêm Thành Phật

Quyển thượng

Như thế tôi nghe: một thời Đức 
Phật ở  tại thành Vương Xá, cùng 
VỚ I chư Bồ Tát ba vạn sáu ngàn 

vị, toàn là các bậc Nhứt Sanh Bồ xứ, 
oai đức tự  tạ!, nói rõ phương tiện của 
Như Lai, mật làm Phật sự, đều được 
thành tựu tạng oai đức của chư Phật. 
Các vị áy đã tùhg kiến lập Đại Thừa, 
thuyết pháp như sấm vang, như sư  tử  
rống, danh lành lừhg lẫy khắp mười 
phương, đức cao như Tu Di, trí sâu 
như biển cả, hàng phục các ma, dẹp



Kinh (Đại T hô*g Phướng Quảng

yên ngoại đạo, khiến cho đều được 
thanh tinh.

Chư Bồ Tát đó đầy đủ mọi lực, 
được vô ngại giải thoát, an trụ không 
động, niệm định, tổng trì, nhạo 
thuyết, biện tài, Tứ Đẳng, Lục Độ, vô 
lượng phương tiện, tất cả pháp nghĩa 
thảy đều đầy đủ. Các ngài tùy thuận 
chúng sanh, quay bánh xe Bất Thối, 
chỉ rõ tít hữu, vô, khéo giải pháp 
tướng, hiện vào ba cõi, ngũ nhãn 
thấy suốt, biết cán chúng sanh, oai 
đức vô lượng, trùm cả đại chúng, 
thiền định tít huệ, dùng để tu tâm, 
tướng tốt nghiêm thân vào bậc nhát 
trong các tướng. Tâm các ngài như 
hư không, lĩa cả thanh sắc, ờ  trong 
thế gian tỏ ngộ pháp tánh, tít huệ vô 
ngại, biết rõ nghiệp nhằn luân
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chuyẻn của chúng sanh, đủ mọi Tam 
Muội, gần vô đẳng đẳng, trồng căn 
lành lâu, đã được tít huệ tự  tại của 
Phật, đầy đủ Thập Lực, bốn Vô sở  
Úy, mườỉ tám pháp Bất Cộng, mở 
thông các cõi lành, đóng cửa mọi ác 
đạo, nhìn chúng sanh bình đẳng xem 
như con một, thị hiện sanh thân ở  
trong năm thú. vt muốn độ chúng 
sanh, các ngài làm bậc đại y Vương, 
ở  trong sinh tử, khéo biết bịnh nhơn, 
tùy bịnh cho thuốc, khiến chúng phục 
hành, lìa hẳn sanh tử, nếu ai nghe 
biết đều được giải thoát. Các ngài 
đầy đủ như thế vô lượng công đức, 
đã từhg cúng dường vô lượng chư 
Phật, từ  đờĩ quá khứ đã ngộ Phật 
Tánh. Chư Bồ Tát áy như các Như Lai,
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thường nói chúng sanh đều có Phật 
Tánh.

Các vị đó tên là: Mạn Thù Thất Lỵ 
Bồ Tát, Định Quang Bồ Tát, Long Thọ 
Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế 
Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược 
Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, 
Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Sư Tử 
Hống Bồ Tát. Đà Ra Ni Bồ Tát, Bảo 
Tạng Bồ Tát, Thường Tinh Tắn Bồ Tát, 
Bất Hưu Tức Bồ Tát, Tín Tướng Bồ Tát, 
Vô Năng Thắng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát Ma Ha Tát như thế, gồm 
ba vạn sáu ngàn nguờĩ.

Lại có tám mươi muôn ức chư 
Thiên thần thông oai lực, cùng các 
hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, 
Ưu Bà Di, Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Nhơn, 
Phỉ Nhơn các chúng. Vua trờĩ Đao
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Lợi, Thích Đè Hoàn Nhơn cùng vô 
lượng chư Thiên đútìg giữa hư không, 
rãi các thiên hoa quý báu rơỉ xuống 
như mifoỆ Vô lượng âm nhạc tự  nhiên 
vang dộiệ Các cõi trời Phạm Ma, Tam 
Bát đốt hương mầu nhiệm cúng 
dường Như Lai, nguyện khói hương 
bay khắp mườĩ phương vô lượng thế 
giới, đồng cúng dường mườỉ phương 
tát cả chư Phật, tát cả tôn Pháp, tát cả 
chư đại Bồ Tát.

Các vị Thiên tử  ấy, vì pháp lợỉ như thế 
mà cúng dường Tam Bảo, để càu đạo 
Đại Thừa Vô Thượng.

Bấy giờ Đức Thế Tôn có vô lượng vô 
biên đại chúng vi nhiễu, đĩ thẳng về 
rừhg Sa La giữa ngày rằm tháng hai. 
Đến ltic sắp vào Niết Bàn, Phật dùng 
sức oai thần, tâm đại bi trùm khắp, vĩ
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tiếp độ chúng sanh, nên phát ra âm 
thanh lớn. Âm thanh ấy vang động 
mười phương, tùy nơỉ úhg hợp theo 
tiếng nói của mỗi loài, đẻ bố cáo cho 
chúng sanh biết rằng: “Hôm nay 
Như Lai ứng Chánh Biến Tri, thương 
xót chúng sanh, che chở chúng sanh, 
nhiếp thọ chúng sanh, nhìn chúng 
sanh bình đẳng xem như con một. 
Chúng sanh không chỗ nương nhờ, ta 
vì làm chỗ nương nhờ; kẻ chưa tháy 
Phật Tánh ta cho thấy Phật Tánh; kẻ 
chưa dứt phiền não, ta cho dứt phiền 
não; kẻ không được an ổn, ta cho 
được an ổn; kẻ chưa được giải thoát, 
ta cho được giải thoát; kẻ chưa được 
an lạc, ta cho được an ỉạc; kẻ chưa lta 
nghi hoặc, ta cho lìa nghi hoặc; kẻ 
chưa sám hối, sẽ được sám hối, kẻ
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chtíầ được Niết Bàn, ta cho được Niết 
Bàn.”

Khi đó Đức Thế Tôn đến một nơỉ Đạo 
Tràng thanh tịnh bằng phẳng, chỗ 
phước địa đẹp lành, dọc ngang mười 
ngàn do tuần. Tháy nơĩ đây bằng 
phẳng, rộng rãi thanh tịnh, Phật liền 
dừhg lại nghỉ và bảo các Tỳ Kheo 
rằng: “Ta có thẻ thuyết pháp tại chỗ 
nầy!”

Lúc áy ngài A Nan thiíầ rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, xưa nay tánh của Như 
Lai thường thích nơi rừhg núi, chỗ 
vườn cây hoa quả, nước chảy suối 
trong. Tại đây không có suối chảy 
nước trong, vườn cây hoa quả cùng 
nhơn dân làng mạc. Hôm nay Như 
Lai muốn nói pháp tại chỗ nầy, đại 
chúng từ  xa theo Phật lại đây đông
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đảo, mỏi mệt, đói khát, thân tâm 
không yên. BỞI có ăn mớỉ có sống, 
có sống mớỉ có thân, có thân mới có 
đạo. Không ăn sẽ không sống, 
không sống sẽ không thân, không 
thân làm sao hành đạo? Ở đây có 
nhữhg việc không thích hợp như vậy, 
tại sao Đức Thế Tôn lại muốn dừhg 
nghĩ để thuyết pháp?”

Bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất nương 
nơỉ trí lực của Phật bảo ngài A Nan 
rằng: ‘Trước tiên phải vì Pháp, không 
nên có quan niệm chi khác! Như Lai 
Thế Tôn chẳng nhữhg đủ Thập Lực Vô 
Sở Úy, mà còn có vô lượng ỉực, nhứt 
thiết Vô S ở  Úy, tít huệ vô lượng oai 
thần vô lượng. Kẻ không có chỗ quy 
y, Đức Thế Tôn vì họ làm chỗ quy y. 
Kẻ chưa tháy Phật Tánh, khiến cho họ
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được tháy Phật Tánh. Kẻ chưa lìa 
phiền não, khiến cho họ được lìa 
phiền não. Kẻ chưa an ổn, làm cho 
họ được an ổn. Kẻ chưa giải thoát, 
khiến cho họ được giải thoát. Kẻ 
chim yên vui, khiến cho họ được yên 
vui. Kẻ chiíầ đắc Niết Bàn, khiến cho 
họ được Niết Bàn. Như Lai Thế Tôn 
có vô lượng thần lực như thế, lo gì 
mọi việc không được thích hợp tự  
nhiên! Tôi nhớ thuở trước nơỉ pháp 
hội của Duy Ma Đại Sĩ, các Bồ Tát 
phương khác, cùng hàng Thanh Ván, 
Duyên Giác, chư Thiên oai lực, Long 
Thần đại chúng đồng tụ họp ở  trong 
nhà mà chiíà thấy có thức án. Khi đó 
tôi nghĩ rằng: ‘Đã đến giờ thọ trai, 
đại chúng bây giờ lấy chỉ đẻ án?’ Đại 
Sĩ Duy Ma liền bảo tôl rằng: ‘Hàng
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Thanh Ván tít còn kém nhỏ. Hãy nên 
tôn trọng nghĩ đến chánh pháp. Tại 
sao lại nghĩ y thực là mạng sống, 
cùng giường tòa trước như vậy?’ Khi 
Đại Sĩ Duy Ma nói lời đó, thì trờỉ 
ngườỉ đắc đạo, đến nay tôi còn đem 
lòng hổ thẹn. Tâm niệm của ông 
hôm nay cũng lại như thế.”

Lúc đó Đức Như Lai bảo A Nan 
rằng: “Thật đúng như lời Xá Lợĩ Phất 
nói. Nên tưởng niệm Đại Thừa, chớ 
nghỉ đến an thân!” Nói xong Đức 
Thế Tôn vào Tam Muội, dùng sức oai 
thần khiến từ  đất mọc lên một chồi 
kim hoa, cao bốn mươi muôn do 
tuần, che khắp tam thiên đại thiên 
thế gỉớỉ. Trên hoa có màn lưới lưu ly 
che phủ. Dưới hoa có nhiều bảo trì, 
cùng vớ! hoa bình đẳng, gọi là ao Bát
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Công Đức, nước thơm tràn đầy. Lại 
có nhiều hoa quý như: ưu Bát La hoa, 
Câu Vật Đầu hoa, Ba Đầu hoa, Ba Đầu 
Ma hoa, Phân Đà Lợi hoa. Vô lượng 
danh hoa như thế đẻ trang nghiêm 
cho ao. Nếu nhìn thấy kim hoa ao 
báu, sẽ được Pháp Nhãn Tinh, huống 
chi vào trong tắm gội. N ếuđượcvào 
trong tắm gội, sẽ đắc Thanh Tình Vô 
Sanh Pháp Nhẫn. Dưới kim hoa có 
tòa Sư Tử báu, cao một trăm do tuầnẳ

Khi áy Đức Thế Tôn ngồi trên bảo 
tòa Sư Tử. Từ các lổ chân lông cùng 
nhữhg chi tiết trên dưới nơi thân Phật 
đều phóng đại quang minh. Ánh 
quang minh vàng đồng VỚ I s ắ c  hoa, 
tuông ra bốn phía, chiếu khắp mườĩ 
phương tất cả cõi Phật. Ánh sáng 
của Phật cùng vớ! ánh hoa soi chiếu
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đến đâu, khiến núỉ hang đất đai chỗ 
cao chỗ thấp đều bằng phẳng thuần 
sắc vàng, không còn nhơ uế. Cõi đĩa 
ngục tan biến thành không, các ngạ 
quỉ được giải thoát, duy trừ hạng 
Xỉẻn Đề và kẻ báng Kinh Phương 
Đẳng. Thần lực của Phật khiến cho 
cõi nầy cùng các cõi khác đều đồng 
như nhau không sai biệt. Chư Phật 
mườĩ phương tháy ánh quang minh 
áy đều khen Đức Thích Ca rằng: 
“Lành thay! Lành thayl Đại từ  Thế 
Tôn! Nay phóng quang minh khác 
ánh sáng thường. Xưa kia phóng 
quang chiéu về phương đông trước, 
hôm nay phóng quang một lúc đồng 
cả bốn hướng, soi khắp mười 
phương. Nên biết ánh quang minh 
nầy, là ý Từ Tôn muốn độ cho tất cả
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chúng sanh khổ não thoát ra ba cõi, 
đến Đại Niết Bàn!”

Bấy giờ chư Phật mười phương 
khác miệng đồng lờl, cùng bảo thị 
giả và chư đại Bồ Tát rằng: “Thiện 
nam tử! Các ông nên biết! Hôm nay 
nơĩ thế giớỉ Sa Bà Phật Thích Ca Mâu 
Ni phóng đại quang minh, sẽ nói 
pháp mầu độ chúng sanh khổ. Các 
ông nên sang cõi đó cúng dường 
Phật, nghe kinh pháp, thưa hỏi nhữhg 
chỗ nghi ngờ. Chúng sanh nước đó 
từ  trước đến nay cương ác, dối trá 
không thật, chẳng tin Nhứt Thừa. 
Phật Thích Ca tâm từ  rộng lớn, dùng 
đủ phương tiện khéo, diễn ra Ba Thừa 
độ thoát ba cõi. Tuy nói Ba Thừa, 
song thượng ngữ cũng thiện, trung 
ngữ cũng thiện, hạ ngữ cũng thiện, ý
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nghĩa sâu xa, thuần hậu đầy đủ. Đức 
Phật Thế Tôn kia, trăm ngàn muôn 
kiếp khó được gặp gỡ, nói ra kinh 
pháp khó thể được nghe. Chúng 
sanh cõi ấy gặp thờỉ có Phật thật 
chẳng dễ. Nay chỗ Phật Thích Ca 
sanh ra kim hoa mầu nhiệm, khó có 
duyên được thấy. Vì thế các ông hãy 
sang cõi kia, thưa hỏi chỗ nghi đẻ lợ! 
ích mĩnh và ỉợỉ lạc chúng sanh.”

Khi chư Phật nói lờĩ như thế rồi, ở  
mườĩ phương mỗi cõi đều có mườỉ 
ức Bồ Tát, từ  chỗ ngồi đúhg lên làm 
lễ Phật, đoạn cùng nhau vân tập đến 
thế giớĩ Sa Bà. Mỗi mỗi Bồ Tát đều 
đem theo trăm ngàn âm nhạc, mưa 
hoa, báu lạ, đến ngay chỗ Phật. Lúc 
tớĩ nơl nhiễu Phật bảy vòng, đảnh lễ 
Như Laĩ, lui ra ngồi một bên, rồi cùng
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nhau khác miệng đồng ỉòl khải thỉnh 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
hôm nay muốn hỏi một điều. Cúi xin 
Đức Từ Tôn ví chúng con giải nói, đẻ 
quần sanh cùng được lợỉ ích!”

Khi đó Đức Phật bảo các Bồ Tát Ma 
Ha Tát rằng: “Chư thiện nam tử! Nếu 
có điều chi nghi ngờ, nay cứ nên hỏi. 
Ta sẽ vT các ông giải thích rành rẽ.”

Các vị Bồ Tát lỉèn thưa: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Đức Phật nước con chỉ nói 
Nhút Thừa, tại sao Như Lai lại nói 
Tam Thừa?”

Bây giờ Đức Thế Tôn dùng trì vô 
ngại, bảo chư Bồ Tát rằng: “Hôm nay 
các ông ví lợỉ ích cho chúng sanh, 
nên hỏi ta nghĩa đó. Vậy hãy nghe 
cho kỷ! Chư thiện nam tử! Ví như 
m ột người mà có ba tên. Khi còn thơ
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ấu gọi là tiểu đồng, lúc hai mươi tuổi 
gọi là trung niên, quá tám mươi tuổi 
gọi ỉà ỉão niên. Ta nói Tam Thừa cũng 
lại như thế. Đối với kẻ tâm nhỏ hạng 
người Thanh Ván, ta nói pháp Tỉẻu 
Thừa. Ví nhữhg người tâm bậc trung 
là hàng Duyên Giác, ta nói Trung 
Thừa. Vớí các Bồ Tát tâm đạo rộng 
lớn, ta nói Đại Thừa. Chư thiện nam 
tử! Các ông nên hiểu lý không hai 
bên, cùng quy một đĩẻm, giải tuy 
khác lối, trọn về Nhứt Quán. Lý ỉà 
Nhứt Thừa, chia ra thành ba. Thanh 
Văn, Duyên Giác đều vào Đại Thừa. 
Đại Thừa đó tức ỉà Phật Thừa. Cho 
nên Tam Thừa chính là Nhút Thừa.”

Khĩ Phật nói pháp nầy, trong hội có 
tất cả mườĩ ngàn Bồ Tát đắc Vô Sanh 
Nhẫn, tám trám Tỳ Kheo chứhg quả
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A La Hán, hai muôn chư Thiên được 
Pháp Nhãn Tình, tám trăm vạn người 
phát Bồ Đề Tâm.

Lúc đó chư Bồ Tát ở  mười phương 
đến, cũng chắp tay bạch Phật rằng: 
“Hôm nay chúng con nhờ sức chư 
Phật ở  bản quốc, được đến cõi này, 
đưực tháy Thế Tôn, được nghe Đại 
Thừa. Xin cho chúng con thọ trì kinh 
đây, sau khi Phật nhập Niết Bàn, ở  
quốc độ nầy và cõi nước khác, nơỉ 
gốc cây núi rừhg, chỗ ở  của thần tiên, 
cùng thành áp xóm làng, đồng 
không mộ địa, chùa tháp phòng 
táng, nơl hội đồng giảng pháp, chỗ ở 
của nguờỉ tục, mà truyền bá kinh nầy 
lan rộng khắp nơi, khiến cho không 
dút mất. BỞI tại sao. Ví khi kinh nầy 
tồn tại, sẽ khiến cho đường ác tắt dứt
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lâu dài. Sở d ĩ như thế, vì chúng con 
từhg nghe Phật nói, cõi đĩa ngục 
chẳng ngăn cách, nếu tụng một câu, 
chư Thiên hoan hỷ, thường đến gần 
gũi phát tâm tu thiện. Nếu có người 
nào nghe Kinh Phương Quảng, vui 
mừhg kính tin, biên chép đọc tụng, lễ 
bái thọ trì, xirtig niệm một danh hiệu 
Phật, m ột danh hiệu Bồ Tát ở trong 
kinh, ngườỉ ấy hiện đờỉ sẽ được an 
vui lành mạnh, không gặp tai ác. Khi 
kẻ đó mạng chung, Bồ Tát chúng con 
sẽ hiện thân đến trước dẫn về bản 
độ, cùng sanh ở  một chỗ. Tại sao 
thế? Bởĩ người đó thọ trì kinh nầy. 
Thọ trì kinh nầy là trì thân Phật. 
Ngườỉ trì thân Phật, tức là Bồ Tát. Kẻ 
ấy đồng học vớĩ chúng con. BỞI 
nhân duyên như thế, phải nên thọ trì
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kinh nầy đẻ nguyện sanh về một chỗ, 
không lĩa bỏ nhau!”

Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương, 
tam thập tam Thiên, Hộ Thế Tứ 
Vương, Kim Cang Mật Tích, chư Quỷ 
Thần Vương, Tán chi đại tướng, Na La 
Long Vương, Nan Đà Long Vương, 
Bạt Nan Đà Long Vương, A Tu La 
Vương, Ca Lâu La Vương, Đại Biện 
Thiên Vương, Quỷ Tử Mẫu Thiên 
Vương, Chư Sơn Quỷ Thần Vương, 
Thọ Thần Vương, Hà Thần Vương, Hải 
Thần Vương, Địa Thần Vương, Thủy 
Thần Vương, Hỏa Thần Vương, Phong 
Thần Vương; như thế vô lượng vô 
biên các Thần Vương và chư Thiên 
đều từ  chỗ ngồi đúhg lên đảnh lễ 
Phật, chắp tay cung kính mà thưa 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con
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từ  nay nguyện thường hộ trì lờỉ Thế 
Tôn nói. Chỗ nào có Kinh Phương 
Quảng nầy, Thần vương chúng con 
thường ở  trước chỗ áy đẻ làm cho 
thanh tịnh. Nếu ở  trong tháp hoặc 
trong phòng, ờ  nhà bạch y hoặc chỗ 
vắng lặng, có ngườỉ nào dùng tay 
không sạch cám nắm kinh, hoặc 
chẳng cung kính khỉ đọc tụng kỉnh 
này, chúng con sẽ khiến cho kẻ đó 
lúc đi đúhg nằm ngồi thân tâm đều 
chẳng yên, nơỉ nơỉ đều sanh lòng sợ 
hải. Kẻ đó hiện thân phải chịu vướng 
mắc ác sự, đến khi mạng chung đọa 
vào địa ngục. Nếu ngườỉ nào cung 
kính, thân tâm thanh tịnh, nâng đỡ 
kinh này, tắm rửa, đốt hương, thọ trì 
đọc tụng hoặc biên chép, ghi nhớ 
không quên; khi nhớ Kinh Điên nầy
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không dám làm điều ác, được như 
thế, Thần Vương chúng con sẽ bảo 
hộ người đó. Kẻ áy nếu nằm, chúng 
con đúhg ở  trước không cho thấy 
điều ác, cũng không cho ác nhơn ác 
thần làm hại. Nơỉ trụ xứ người đó, 
chúng con giữ gìn nhà cửa. Nếu 
đương nhơn muốn đi lại, Thần Vương 
chúng con sẽ đi trước đẻ dẫn đường 
dùng thức gì cho thức ấy, kẻ đó đi 
trong bốn phương không bị chướng 
ngại, thường tháy việc lành. Đến khỉ 
mạng chung lại được sanh lên cõi 
trờĩ, do nhân duyên đó thường được 
gặp Phật, không mất tâm Đại Thừa.”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát 
và Thần Vương rằng: “Như thế, như 
thế, đúng như các ông nói. Kinh 
Điẻn nầy khó thẻ được nghe, phương
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chi được thấy! Nếu muốn thọ tĩì đọc 
tụng kinh nầy phải tắm rửa, mặc áo 
mớỉ sạch, quét dọn phòng xá, treo 
tràng phan bảo cái trang nghiêm 
trong nhà, đốt các thứ hương thơm, 
như hương chiên đàn, hương bột, 
hương thoa, lễ bái sáu thờỉ, từ  một 
ngày cho đến bảy ngày. Trong thòỉ 
gian đọc tụng kinh nầy, phải chánh 
tâm, chánh ý, chánh niệm, chánh 
quán, chánh tư  duy, chánh tư  nghị, 
chánh thọ trì, chánh dụng hành, 
chánh giáo hóa. Ngày đêm sáu thờĩ, 
ỉễ bái danh hiệu chư Phật Bồ Tát, 
mườĩ hai phần kỉnh. Nếu có thẻ lễ 
bái đọc tụng như thế, ỉại tin kính nhứt 
tâm, như trong kinh nầy nói, thT các 
tội nặng đều trừ diệt hét, không còn 
nghi ngờ. Tại sao thế? Vì kinh Đại
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Thông Phươìng Quảng, mườỉ phương 
chư Phật đều theo đây tu hành, theo 
đây hộ trì, là mẹ chư Phật, là vua các 
kinh, là kho tàng diệu nghĩa, là đạo 
Bồ Tát. Kinh Đại Thừa Phương Quảng 
rát sâu mầu, cũng như thế gian có đủ 
Sáu Đại không thẻ nghĩ bàn. Nhữhg 
gT là sáu? Một là đại đĩa, hai là đại 
thủy, ba là đại hỏa, bốn là đại phong, 
năm là đại nhựt, sáu là đại không. 
Kinh như đại địa, đựhg chở tất cả nhơ 
sạch tổt xáu. Kinh như đại thủy, rửa 
trừ tát cả uế ác bát tịnh, cát bụi bợn 
nhơ. Kinh như đại hỏa, đốt tiêu tất 
cả phiền não nhơ ác cùng các vật 
không sạch. Kỉnh như đại phong thổi 
bay tát cả trần cáu bát tịnh. Kinh như 
đại nhựt, chiếu soi tất cả các chỗ tối 
tăm Ề Kỉnh như đại không, dung thọ
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tất cả VŨ trụ thế giói, các tướng lành 
dữ  tốt xấu. Kinh Phương Quảng nầy 
là Kinh Đại Thừa, rộng lớn vô song, 
không thẻ sánh ví, trên đến chư Bồ 
Tát, giữa đến hàng Thanh Văn, dưới 
đến loài hữu tình đều dung nạp tất 
cả. Vì thế các ông nên thọ trì kinh 
nầy, lưu bá kỉnh nầy, tin kính kinh 
nầy. Như thế các ông và chư Bồ Tát 
sẽ đuợc vào trí huệ Phật, thấy rõ Phật 
Tánh. Kinh nầy sẽ khiến các ông, chư 
Thiên Thần Vương, và người thọ trì 
đọc tụng, thường được thấy ta, cùng 
thấy tất cả chư Phật đờỉ vị lai, chuyển 
đại pháp luân, ngồi Đạo Tràng Bồ 
Đề.”

Bấy giờ trong đại chúng có vị Bồ 
Tát tên là Tín Tướng từ  chỗ ngồi đứhg 
ỉên, chỉnh y phục, lễ nơl chân Phật
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mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Chúng con hôm nay có điều muốn 
hỏi. Cúi xin Thế Tôn rũ lòng chỉ dạy. 
Lòỉ Đức Thế Tôn nói, hay làm ỉợỉ ích 
cho vô lượng chúng sanh!”

Khỉ đó Phật bảo Tín Tướng Bồ Tát 
rằng: “Lành thay! Lành thay! Nầy 
thiện nam tử! Nếu ông muốn hỏi 
điều chỉ thí cứ nên hỏi. Ta sẽ vĩ ông 
mà giải thích rành rẽ. Chỗ ông hỏi sẽ 
làm lợỉ ích lớn cho vô lượng loài hữli 
tình!”

Tin Tướng Bồ Tát ỉĩèn thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con nhớ thưở 
xua, cách vô lượng kiếp về đờĩ quá 
khứ, có đức Phật Thế Tôn tên là Bảo 
ThắngỂ Chúng sanh nghe danh hiệu 
Đức Phật ấy dù chỉ một lần, đều được 
sanh lên cõi tròĩ. về sau chẳng bao
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lâu, trong cánh đồng rộng, nơĩ quốc 
độ của nhà vua Thiên Tự Tại Quang ở 
xứ áy, có một ao to nước đã khô cạn. 
Trong ao có mười ngàn con cá lớn bị 
ánh nắng mặt trờỉ chiếu, phơi thân 
nóng bức sắp vào chỗ chết. Lúc ấy 
có m ột Đại Sĩ tên là Lưu Thủy, nhìn 
tháy bầy cá sanh lòng thương xót, 
chở nước đổ vào ao cho cá được 
sống thêm ít ngày. Ông biết chẳng 
bao lâu chúng sẽ phải chết, nên vT cá 
xirtìg niệm danh hiệu Phật Bảo Thắng 
ba lần. Bầy cá nghe xong đều chết 
hết cả, được sanh lên CÕI trờỉ Đạo 
LỢỈ.

Bởỉ có nhân duyên như thế, nay xin 
Đức Thế Tôn vì trong đại hội đây và 
các chúng sanh ở đờl vị lai mà nói 
hồng danh chư Phật. Lại nữa khi
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nghe danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, 
cũng được vô lượng ỈỢỈ ích, vô biên 
công đức, thường được giàu vui. 
Chúng sanh được nghe hồng danh, 
được tháy chư Phật, đều do nhân 
duyên. Cho nên nay con khẩn cầu, 
nguyện xin nói ra, cũng đẻ độ thoát 
nhữig chúng sanh mê lầm, phạm các 
cấm giớỉ, gây nên tội nặng.”

Khi đó Phật bảo Tín Tướng Bồ Tát 
Ma Ha Tát rằng: “Nầy thiện nam tử! 
Nếu ta nói rộng nhũhg danh hiệu chư 
Phật trong mườĩ phương, thĩ dù trám 
ngàn muôn kiếp cũng không thẻ nói 
hết. Có thẻ biết được số giọt của tất 
cả các thứ nước như: ao, hồ, sông, 
biển, cho đến nước mưa, nhirtìg danh 
hiệu chư Phật không thể biết hết. Có 
thẻ biết được cân lượng của các núi
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Tu Di, nhirtìg danh hiệu chư Phật 
không thẻ biết hét. Có thẻ biết được 
độ số của tất cả miền đại địa, nhưhg 
danh hiệu chư Phật không thẻ biết 
hết. Có thẻ biết tận bờ mé của hư 
không thế giớỉ, nhưtìg danh hiệu chư 
Phật không thể biết hét. Nay ta vì 
ông mà nói lược qua danh hiệu chư 
Phật ba đòĩ. Nếu kẻ nào có duyên 
nghe qua một lần, đến lúc mạng 
chung, cũng được sanh lên cõi trờĩ. 
Như nghe rồi tin kính, lại hay biên 
chép, xiíhg danh lễ bái, sẽ diệt được 
vồ lượng tội nặng trong nhiều kiếp 
sống chết, được vô lượng phước, 
người đó khỉ mạng chung, tùy ý vãng 
sanh mườỉ phương thế giớỉ, cũng 
được thấy ta và thấy chư Phật ở  Hiền 
kiếp đờĩ vị lai.”
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Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng 
rằng: “Chư đại chúng nên chỉnh đốn 
y phục, chánh tâm, chánh thân, 
chánh ý, chánh niệm và chánh quán 
sát. Muốn được nghe pháp, phải 
nhút tâm kính lễ Đức Phật Tu Di Đáng 
Vương, kính lễ Đức Phật Bảo Vương, 
kính lễ Đức Phật Bảo Thắng, kính ỉễ 
Đức Phật A Di Đà, kính ỉễ Đức Phật Tỳ 
Bà Thi, kính iễ Đức Phật Đa Bảo, kính 
lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại xin 
kính lễ Bậc Nhiếp Trì tất cả các pháp, 
kính lễ ngôi Quá xúhg Lượng, kính lễ 
ngôi Không Sánh Ví, kính lễ Vô Biên 
Pháp, kính lễ ngôi Khó Nghĩ Bàn, 
kính lễ ngôi Trụ Lực, Lực Trung Lực, 
kính lễ ngôi Thập Lực, Vô sở  úy. 
Kính lễ đấng Tam Gỉớỉ Tôn. Kính lễ 
bậc Đại Đạo Sư của tất cả. Kính lễ
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bậc hay dứt trừ các kiết phược. Kính 
lễ đấng đã đến bờ bên kia. Kính lễ 
bậc đã vượt khỏi các thế gian. Kính 
ỉễ đấng đã lìa hẳn đường sanh tử. 
Kính ỉễ bậc được Tam Muội Giải 
Thoát. Kính lễ đấng như hư không 
chẳng nương tựa. Kính lễ bậc Đại 
Pháp Vương trong chúng. Kính lễ 
đấng đã phá hoại bốn loài ma. Kính 
lễ bậc Đạỉ Từ Phụ xem chúng sanh 
như con một. Cúi xin đờỉ đờỉ được 
gặp chư Phật, được tỏ thấy Phật 
Tánh, kết cuộc được đến Đại Niết 
Bàn. Bởĩ tại sao? Vì tất cả các loài 
hữu tình đều có Phật Tánh. Đại 
chúng nên chắp tay một lòng nghe 
kỷ và nhứt tâm cúng dường.”
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Đại chúng hẫy nhiếp tâm 
Nghe ta nói danh hiệu 
Phật mườĩ phương ba đờĩ 
Dù phạm năm Vô Giấn 
Cũng sẽ được g iả i thoát 
Đến người không căn lành 
Ta cũng v ì tuyên nó!
Chúng tự  không thể hiểu 
Như mẩm héo bỏ đ ĩ 
Huyễn vọng sẽ tiêu tan 
Duy còn có chân thật 
Trừ bỏ tướng ĩĩẻu  Thừa 
Chỉ còn có Đại Thừa 
Lại bỏ Hai Thừa trên 
Duy còn có Nhút Thừa 
Nếu người không cần lành 
Chẳng đuực nghe danh hiệu 
Từhg cúng vô lượng Phật 
Nay được nghe danh Phật
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Hãy nhiếp tâm nghe kỷ 
Nên khéo b iết thọ trì 
Người ít  phàn g iả i thoát 
Nên trụ nơí vắng lặng 
ơ  trong đạo pháp ta 
Kinh hành làm việc Phật•  »

Thọ trì vầ đọc tụng 
Lễ bái danh hiệu Phật 
Lìa bỏ các việc ma 
Không phạm bốn trọng cẩm 
Cùng Vô Giấn, Xỉển Đề 
Kẻ ắy đờĩ vị la i 
Sẽ được thành Phật đạo 
Người chẳng sanh lòng tín 
Quyết đọa ba đường ác 
Sanh tín siêng lễ  bái 
Sẽ thấy vô lượng Phật 
Vậy phải sanh lòng tín 
Vầ chí tâm kính lễ
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Danh hiệu Phật mười phương 
Nguyện trữ vô lượng tội.

Tất cả đại chúng hãy chắp tay nghe 
kỷ, nhiếp trì thân tâm chớ cho loạn 
động. Lại nên gieo nám vóc xuống 
đất, một lòng nghe nhận.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Phạm 
âm xirtig danh hiệu chư Phật đờỉ quá 
khứ rằng:
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® Nam Mô Quá KhứVô Lượng Chư 
Phật.

® Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm 
Kiếp Thiên Phật.

® Nam Mô Nhị Vạn Đồng Hiệu Nhựt 
Nguyệt Đăng Minh Phật.

® Nam Mô Tam Vạn Đồng Hiệu 
Nhiên Đăng Phật.

® Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật 
cập Thập Lục Vương Tử Phật.

® Nam Mô Không Vương Phật.
@ Nam Mô Đa Bảo Phật.
® Nam Mô Vân TựTại Đăng vương 

Phật.
® Nam Mô Oai Âm Vương Phật.
® Nam Mô Vô số  Quang Phật.
® Nam Mô TưThỉện Phật.
® Nam Mô Nhựt Nguyệt Tinh Minh 

Đức Phật.
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® Nam Mô Tình Hoa Tú Vương Phật. 
® Nam Mô Tình Trang Nghiêm 

Vương Phật.
® Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
® Nam Mô Vân Lôi Âm Vương Phật. 
® Nam Mô Vân Lôi Tú Chủ Hoa Trí 

Phật.
■ •

® Nam Mô Bảo Vương Phật.
® Nam Mô Sa La Thọ Vương Phật.
® Nam Mô Thượng Oai Đức Bảo 

Vương Phật.
® Nam Mô Quang Minh Vương Phật. 
® Nam Mô Bá ức đồng Hiệu Định 

Quang Phật.
® Nam Mô Quang Viễn Phật.
® Nam Mô Nguyệt Quang Phật.
® Nam Mô Chiên Đàn Hương Phật.
® Nam Mô Thiện Sơn Vương Phật.
® Nam Mô Tu Di Thiên Quang Phật.
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® Nam Mô Tu Di Đẳng Diệu Phật. 
® Nam Mô Nguyệt sắc Phật.
® Nam Mô Chánh Niệm Phật.
® Nam Mô Ly cấu Phật.
® Nam Mô Vô cáu Trượt Phật.
® Nam Mô Long Thiên Phật.
® Nam Mô Bất Động Địa Phật.
® Nam Mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật. 
® Nam Mô Lưu Ly Kim sắc Phật. 
® Nam Mô Kim Tạng Phật.
® Nam Mô Diệm Quang Phật.
® Nam Mô Diệm Cán Phật.
® Nam Mô Địa Chủng Phật.
® Nam Mô Nguyệt Tượng Phật.
® Nam Mô Nhựt Âm Phật.
© Nam Mô Giải Thoát Hoa Phật.
® Nam Mô Trang Nghiêm Quang 

Minh Phật.
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® Nam Mô Hải Giác Thần Thông 
Phật.

® Nam Mô Thủy Quang Phật.
® Nam Mô Đại Hương Phật.
® Nam Mô Ly Hư cấu Phật.
® Nam Mô xả  Yếm Ý Phật.
® Nam Mô Bảo Diệm Phật.
® Nam Mô Diệu Đảnh Phật.
® Nam Mô Dõng Lập Phật.
® Nam Mô Công Đức Trí Huệ Phật.
® Nam Mô Tẻ Nhựt Nguyệt Phật.
® Nam Mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly 

Quang Phật.
® Nam Mô Vô Thượng Lưu Ly Quang 

Phật.
® Nam Mô Tối Thượng Thủ Phật.
® Nam Mô Bồ Đề Hoa Phật.
® Nam Mô Nguyệt Minh Phật.
® Nam Mô Nhựt Quang Phật.
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® Nam Mô Hoa sắc Vương Phật.
® Nam Mô Thủy Nguyệt Quang 

Phật.
® Nam Mô Trừ Nghi Minh Phật.
® Nam Mô Độ Khổ Hạnh Phật.
© Nam Mô Tinh Tín Phật.
® Nam Mô Thiện Tú Phật.
® Nam Mô Oai Thần Phật.
® Nam Mô Pháp Huệ Phật.
® Nam Mô Loan Âm Phật.
® Nam Mô SưTử Ảm Phật.
® Nam Mô Long Ấm Phật.
® Nam Mô XửThế Phật.
® Nam Mô TựTại Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. 
® Nam Mô Vô Biên Quang Phật.
® Nam Mô Vô Ngại Quang Phật.
® Nam Mô Vô Đối Quang Phật.
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® Nam Mô Diệm Vương Quang Phật. 
® Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật.
® Nam Mô Hoan Hỷ Quang Phật.
® Nam Mô Trí Huệ Quang Phật.
® Nam Mô Bắt Đoạn Quang Phật.
® Nam Mô Nan Tư Quang Phật.
® Nam Mô Vô Xirtig Quang Phật.
® Nam Mô Siêu Nhựt Nguyệt Quang 

Phật.
® Nam Mô Tướng Hảo Tử Quang 

Phật.
® Nam Mô Viễn Chiếu Phật.
® Nam Mô Bảo Tạng Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Âm Phật.
® Nam Mô Cam Lồ Vị Phật.
® Nam Mô Long Thắng Phật.
® Nam Mô Thắng Lực Phật.
® Nam Mô Đức Thủ Phật.
® Nam Mô Diệu Đức Sơn Phật.
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® Nam Mô Nhân Vương Phật.
® Nam Mô Vô Thượng Hoa Phật.
® Nam Mô Oai Lực Vương Phật.
® Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật.
® Nam Mô Sư Tử Y Vương Phật.
® Nam Mô TựTại Vươlng Phật.
® Nam Mô Phổ Quang Phật.
® Nam Mô Phổ Minh Phật.
® Nam Mô Phổ Tình Phật.
® Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 

Hương Phật.
® Nam Mô Chiên Đàn Hương Quang 

Phật.
® Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
® Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo 

Tích Phật.
® Nam Mô Nhút Thiết Thế Gian Nhạo 

Kiến Thượng Đại Tình Tấn Phật.
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® Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang 
Phật.

® Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
® Nam Mô Hải Đức Quang Minh 

Phật.
® Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ 

Tán Kim Quang Phật.
® Nam Mô Đại Cường Tình Tấn Dõng 

Mãnh Phật.
® Nam Mô Đại Bi Quang Phật.
® Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
® Nam Mô TừTạng Phật.
® Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang 

Nghiêm Thắng Phật.
® Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
® Nam Mô Thiện Giác Ý Phật.
® Nam Mô Quảng Trang Nghiêm 

Vương Phật.
® Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
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® Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự 
Tại Lực Vương Phật.

® Nam Mô Hư Không Bảo Hoa 
Quang Phật.

® Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm 
Vương Phật.

® Nam Mô Phổ Hiện sắc Thân 
Quang Phật.

® Nam Mô Bất Động Tít Quang Phật.
@ Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma 

Vương Phật.
® Nam Mô Thiện Tài Quang Minh 

Phật.
® Nam Mô Từ Bỉ Trí Huệ Thắng Phật.
® Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
® Nam Mô Thiện Tích Nguyệt Âm 

Diệu Tôn Trí Vương Phật.
® Nam Mô Thế Tinh Quang Phật.
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® Nam Mô Long Chủng Thượng Tít 
Tôn Vương Phật.

® Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang 
Phật.•

® Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu 
Quang Phật.

® Nam Mô Huệ Tràng Thắng Trang 
Nghiêm Vương Phật.

® Nam Mô SưTử Hống TựTại Lực 
Vương Phật.

® Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
® Nam Mô Thường Quang Tràng 

Phật.
® Nam Mô Quan Thế Đăng Vương 

Phật.
® Nam Mô Huệ Oai Đăng Vươlng 

Phật.
® Nam Mô Pháp Tràng Thắng Vương 

Phật.
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® Nam Mô Tu Di Quang Phật.
® Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang 

Phật.
® Nam Mô ưu Đàm Bát La Hoa 

Quang Thù Thắng Lực Vươtig Phật.
© Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
® Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang 

Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh 

Vươíig Phật.
® Nam Mô Tài Quang Phật.
® Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
® Nam Mô Sơn Hải Huệ TựTại 

Thông Vương Phật.
® Nam Mô Đạỉ Thông Quang Phật.
® Nam Mô Nhút Thiết Pháp Tràng 

Mãn Vương Phật.
® Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
® Nam Mô Dõng Mãnh Phật.
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® Nam Mô Kim Sơn Bảo Cái Phât.
® Nam Mô Kim Hoa Diệm Quang 

Tướng Phật.
® Nam Mô Đại Cự Quang Minh Phật.
® Nam Mô Bảo Cái Đăng Vương 

Phật.
® Nam Mô Vô cáu Tạng Phật.
® Nam Mô Quang Minh Tướng Phật.
® Nam Mô Kim Diệm Quang Minh 

Phật.
® Nam Mô Kim Diệm Quang Minh 

Tạng Phật.
® Nam Mô Quá Khứ Vô Lượng Phân 

Thân Chư Phật.
® Nam Mô Quá Khứ Nhứt Phật, Thập 

Phật, Bá Phạt, Thiên Phật, Vạn Phạt, 
hay trừ tội nặng từ  vô lượng kiếp 
sanh tử  cho đến ngày nay. (1 lạy)
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® Nam Mô Quá Khứ Nhút ức, Thập 
ức, Bá ức, Thiên ức, Vạn ức, Na 
Do Tha, Hằng Hà Sa, Vô Lượng A 
Tăng Kỳ Chư Phật, hay trừ tội nặng 
từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 
ngày nay. (1 lạy)

Nếu ngườĩ nào được nghe vô 
lượng a tăng kỳ danh hiệu chư Phật 
đờl quá khứ, kẻ đó trong tám mươỉ 
muôn kiếp không đọa địa ngục khổ. 
Vì thế cho nên phải cung kính lễ.

Do nhân duyên lễ  bái 
Chư Phật đời quá khứ 
D iệt tộ i hoàn bản tâm 
Chẳng còn tạo mười ác 
Cùng vớỉ tộ i Ngũ Nghịch 
Thuờhg được nghe chấnh phấp
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Đầy đủ đạo Đại Thừa 
Cho nên nay kính lễ  
Chỉ trừ hai hạng người 
M ột, bắng Kỉnh Phương Đẳng 
Hai, hạng Nhút Xiẻn Đề 
Là khó nỗi d iệt tộ i 
Nếu người tâm thanh tịnh 
Chẳng phải NhútXỉẻn Đề 
Sẽ tháy vô lượng Phật 
Cho nên nay kính lễ.
Nếu phạm tội Tứ Trọng 
Cùng tộ i Ngũ Vô Giấn 
M à lòng tín thanh tỉnh 
Cũng được như phấp trụ 
Lại do duyên kính lễ  
D iệt trừ nghiệp Thập Ác 
Quyết được giớ i Đại Thừa 
Vì thế nên kính lễ.
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Khi Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư 
Phật đời quá khứ, có mườỉ ngàn Bồ 
Tát chứhg Vô Sanh Nhẫn, tám trám 
Thanh Văn phát Thiểu Phần Tâm, năm 
ngàn Tỳ Kheo đắc quả A La Hán, một 
ức trờỉ và ngườỉ được Pháp Nhãn 
Tình.

Kế tiếp Đức Thế Tôn dùng Phạm 
Âm xưhg danh hiệu chư Phật đờỉ 
hiện tại rằng:

® Nam Mô Hiện Tại Vô Lượng Chư 
Phật.

® Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên 
Phật.

® Nam Mô Thập ức Đồng Hiệu 
Vương Minh Chư Phật.

® Nam Mô Ly cấu Tử Kim Sa Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Minh Phật.
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® Nam Mô Nhụt Chuyển Quang 
Minh Vương Phật.

® Nam Mô Hương Tích Phật.
® Nam Mô SưTử ức Tượng Phật.
® Nam Mô SưTửDu Hý Phật.
® Nam Mô Phổ Quang Công Đức 

Sơn Vương Phật.
® Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo

vương Phật.
® Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Vương 

Phật.
® Nam Mô Nan Thắng Phật.
® Nam Mô Tu Di Tướng Phật.
® Nam Mô Tu Dỉ Đăng Vươìng Phật.
® Nam Mô Bảo Đức Phật.
® Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
® Nam Mô Bảo Diệm Phật.
® Nam Mô Bảo Nghiêm Phật.
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® Nam Mô Nan Thắng SưTử Vương 
Phật.

® Nam Mô Đại Quang Vương Phật. 
® Nam Mô Bất Động Phật.
® Nam Mô Dược Vương Phật.
® Nam Mô Trang Nghiêm Phật.
® Nam Mô Lâu Chí Phật.
® Nam Mô Nguyệt Cái Phật.
® Nam Mô Phổ Quang Phật.
® Nam Mô Bảo Vương Phật.
® Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật.
® Nam Mô Thi Khí Phật.
® Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật.
® Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.
® Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni 

Phật.
© Nam Mô Ca Diếp Phật.
® Nam Mô Lôi Âm Vương Phật.
@ Nam Mô Ký Pháp Tạng Phật.

58



Hòa ĩh ỉậ n g  T kích q^ 3 ĩh iê n  *  ĩ  âm

® Nam Mô Chiên Đàn Hoa Phật.
® Nam Mô Ghỉên Đàn Diệp Phật.
® Nam Mô Diệu Ý Phật.
® Nam Mô Vô Thượng Thắng Phật. 
® Nam Mô Cam Lồ cổ  Phật.
® Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang 

Minh Phật.
® Nam Mô Vô Thắng Phật.
® Nam Mô Cụ Túc Trang Nghiêm 

Vương Phật.
® Nam Mô Quang Minh Biến Chiếu 

Công Đức Vương Phật.
® Nam Mô Phá Hoại Tứ Ma SưTử 

Hống Vương Phật.
® Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. 
® Nam Mô Lưu Ly Quang Phật.
® Nam Mô Tu Dỉ Sơn Vương Phật.
® Nam Mô Tình Quang Minh Vương 

Phật.
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® Nam Mô Thiện Đức Phật.
® Nam Mô Vô Lượng Quang Minh 

Phật.
® Nam Mô Đà Ra Ni Du Hý Phật.
® Nam Mô Thủ Láng Nghiêm Định 

Tam Muội Lực Vương Phật.
® Nam Mô Thiện Kiến Định TựTại 

Vương Phật.
© Nam Mô Vô Thượng Công Đức 

Phật.
® Nam Mô Thần Thông TựTạỉ Phật. 
® Nam Mô Vô sắc Tướng Phật.
® Nam Mô Vô Thanh Tướng Phật.
® Nam Mô Vô Hươíig Tướng Phật. 
® Nam Mô Vô V| Tướng Phật.
® Nam Mô Vô Xúc Tướng Phật.
@ Nam Mô Tam Muội Định TựTại 

Phật.
® Nam Mô Huệ Định Tự Tại Phật.

60



Hòa ĩhưộng Thích 'n # a  ĩh ĩê n  Hạ T âm

® Nam Mô Tướng Giác Tự Tại Phật.
® Nam Mô Phổ Nhiếp Phật.
® Nam Mô Bảo Đức Phổ Quang Phật. 
® Nam Mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật.
® Nam Mô Hoan Hỷ Phật.
® Nam Mô A Súc Bệ Phật.
® Nam Mô Tu Di Tướng Phật.
® Nam Mô Tu Di Đảnh Phật.
® Nam Mô SưTửÂm Phật.
® Nam Mô Sư Tử Tướng Phật.
® Nam Mô Hư Không Trụ Phật.
® Nam Mô Vân Lôi TựTại Phật.
0  Nam Mô Thường Diệt Phật.
® Nam Mô Đế Tướng Phật.
® Nam Mô Phạm Tướng Phật.
® Nam Mô Bất Phạm Tướng Phật.
® Nam Mô A Di Đà Phật.
® Nam Mô Độ Nhút Thiết Thế Gian 

Khổ Não Phật.
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® Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 
Hương Thần Thông Phật.

® Nam Mô Vân TựTại Vương Phật.
® Nam Mô Hoại Nhút Thiết Thế Gian 

Bố Úy Phật.
® Nam Mô Bá ức Ngã Thích Ca Mâu 

Ni Phật.
® Nam Mô Hiện Tại Vô Lượing Phân 

Thân Chư Phật.
® Nam Mô Hiện Tại Nhút Phật, Thập 

Phật, Bá Phật, Thiên Phật, Vạn Phật, 
hay trừ tội nặng từ  vô lượng kiếp 
sanh tử  cho đến ngày nay. (1 lạy)

® Nam Mô Hiện Tại Nhút ức, Thập 
ức, Bá ức, Thiên ức, Vạn ức Na Do 
Tha Hằng Hà Sa Đẳng Vô Lượng A 
Tăng Kỳ Chư Phật, hay trừ tội nặng 
từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 
ngày nay. (í lạy)
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Nếu người nào được nghe vô 
lượng a táng kỳ danh hiệu chư Phật 
đờĩ hiện tại, kẻ đó trong sáu mươi 
muôn kiếp chẳng đọa địa ngục khổ. 
Vì thế cho nên phải cung kính lễ.

Do nhân duyên lễ  bắỉ 
Mười phương Hiện Tại Phật 
Độ thoát các nghiệp ác 
D iệt trừ năm tộ i nghịch.
Thường ở  đất thanh tịnh 
An trụ phấp Thích Ca 
Xa lìa bốn đường ác 
Đuực thấy Phật D i Lặc.
Vầ ngàn Phật hiện tại 
Vì thế nên kính lễ  
Lại thấy mười phương Phật 
Thường sanh sang Tình Độ
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Được nghe Đệ Nhút Nghĩa 
Biết rõ NhưLaĩ thường.

Khỉ Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư 
Phật đờỉ hiện tại, có hai hằng hà sa 
Bồ Tát chúhg nhập Đà Ra Ni môn, 
bốn mươỉ hai ức trờỉ và người phát 
tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Ké tiếp Đức Thế Tôn dùng Phạm 
âm xiíhg danh hiệu chư Phật đờĩ vị lai 
rằng:

® Nam Mô Vị Lai Vô Lượng Chư 
Phật.

® Nam Mô Vị Lai Tình Tú Kiếp Thiên 
Phật.

® Nam Mô Di Lặc Phật.
® Nam Mô 'Tình Thân Phật.
® Nam Mô Hoa Quang Phật.
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® Nam Mô Quang Minh Phật.
® Nam Mô Hoa Túc An Hành Phật.
® Nam Mô Danh Tướng Phật.
0  Nam Mô Diêm Phù Na Đề Kim 

Quang Phật.
® Nam Mô Pháp Minh Phật.
® Nam Mô Bảo Minh Phật.
® Nam Mô Phổ Minh Phật.
® Nam Mô Phổ Tướng Phật.
® Nam Mô Phổ Quang Phật.
® Nam Mô Sơn Hải Huệ TựTại Thông 

Vương Phật.
® Nam Mô Đạo Thát Bảo Hoa Phật.
® Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
® Nam Mô Phất Sa Phật.
® Nam Mô Bá ức Đồng Hiệu TựTại 

Đăng Vương Phật.
® Nam Mô Bảo Tướng Phật.
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® Nam Mô Nhứt Thiết Chúng Sanh 
Hỷ Kiến Phật.

® Nam Mô Nhị Vạn Đồng Hiệu 
Quang Tướng Trang Nghiêm Phật.

® Nam Mô Tam Vạn Đồng Hiệu Phổ 
Đức Phật.

® Nam Mô Vân Lôi Âm Vương Phật.
® Nam Mô Tứ Vạn Bát Thiên Đồng 

Hiệu Định Quang Phật.
© Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật.
® Nam Mô Ly cấu Quang Phật.
® Nam Mô Diệu sắc Phật.
® Nam Mô Diệu sắc Quang Minh 

Phật.
® Nam Mô Phá Nhút Thiết Chúng 

Nạn Phật.
® Nam Mô Chúng Hương Phật.
® Nam Mô Chúng Thanh Phật.
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® Nam Mô Thập Thiên Đồng Hĩệu 
Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

® Nam Mô Bát Thiên ức Đồng Hiệu 
Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

® Nam Mô Bảo Hoa Trang Nghiêm 
Phật.•

® Nam Mô Thượng Thủ Đức Vương 
Phật.

® Nam Mô Tử Kim Quang Minh Phật.
® Nam Mô Ngũ Bá Thọ Ky Hoa 

Quang Phật.
® Nam Mô Na La Diên Bất Hoại Phật.
® Nam Mô Bảo Hoa Trang Nghiêm 

Phật.
® Nam Mô Kim Cang Đ|nh TựTại 

Phật.•

® Nam Mô VỊ Lai Vố Lượng Phân 
Thân Chư Phật.
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® Nam Mô Vị Lai Nhút Phật, Thập 
Phật, Bá Phật, Thiên Phật, Vạn Phật, 
hay trừ tội nặng từ  vô lượng kiếp 
sanh tử  cho đến ngày nayỆ (1 lạy)

© Nam Mô Vị Lai Nhút ức, Thập ức, 
Bá ức, Thiên ức, Vạn ức, Na Do 
Tha, Hằng Hà Sa Vô Lượng A Tăng 
Kỳ Chư Phật, hay trừ tội nặng từ  vô 
lượng kiếp sanh tử  cho đến ngày 
nạy. (1 lạy)

Nếu ngườỉ nào được nghe vô 
lượng a táng kỳ danh hiệu chư Phật 
đờl vị lai, tht kẻ đó trong mười bốn 
vạn kiếp khỏi đọa đĩa ngục khổ. Vì 
thế cho nên phải cung kính lễ.

Do nhân duyên lễ  bái 
Chư Phật đờĩ vị la i
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Ngoầỉ tộ i Xiẻn Đề ra 
Ba chường và năm nghịch 
Đều được trừ d iệt hét 
An trụ trong Phật phấp 
Được thấy vô lượng Phật 
Thường được nghe chánh pháp 
Vì thế nay kính lễ.
Do nhân duyên lễ  bái 
Phật muờí phương ba đờĩ 
D iệt trừ  tộ i quấ khứ 
Hiện tại và vị la!
Kẻ đã tạo muờí ắc 
Hiện tiền đưực trừ  diệt 
Tương la i thấy Phật Tánh 
Vĩ thế nên tín chắc.
Biên chép đọc tụng kỉnh 
Đời đờí tùy chỗ sanh 
Chẳng khởi tà kiến ắc 
Thường được chánh g iả i thoắt
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Không sanh tại biên đĩa 
Chẳng sanh ờ  nước ác 
Không gặp ác quốc vương 
Trong bón ức muôn kiếp 
Chẳng đọa đĩa ngục khổ 
Thế nên nay kính /ế 

Nguyện trừ mười nghiệp ấc 
Đuực đại Đà Ra Nỉ.

Khi Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư 
Phật đờĩ vị lai, có nám trăm Bồ Tát trụ 
ngôi Bất Thối Chuyển, bảy trăm Tỳ 
Kheo Ni đắc quả A La Hán, sáu mươỉ 
haĩ ức trờĩ và ngưòí được Pháp Nhãn 
Tình

Kế tiếp Đức Thế Tôn lại dùng Phạm 
âm xitag danh hiệu mườỉ hai phần 
kinh và các Ba La Mật rằng:
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® Nam Mô Tổng Trì Chư Đại Đà Ra Ni
Môn. (1 lạy)

® Nam Mô Thập Nhị Bộ: Ta Đa La, Kỳ 
Dạ Thọ Ký, Dà Đà Na, Ưu Đà Na, Ni 
Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Viết Đa 
Già, Sa Đa Già, Tỳ Phật Lược, A 
Phù Đà Đạt Ma, Ưu Bà Đề Xá Tôn
Kinh. (1 lạy)

® Nam Mô Đại Tạng Trung Chư Ba La 
Mật Môn. u lạy)

Nếu ngườĩ nào được nghe mười 
hai phần kinh và các Ba La Mật, mà 
đọc tụng lễ bái, tin ưa thọ trì, kẻ đó 
trong hai mươỉ muôn kiếp không đọa 
địa ngục khổ, được Túc Mạng Tít. Ví 
thế cho nên phải cung kính lễ.

Khi Đức Phật nói danh hiệu mườĩ 
hai phần kinh, có tám muôn nám
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ngàn Bồ Tát đắc Kim Cang Tam Muội, 
mườỉ ức Thanh Văn phát tâm Đại 
Thừa, mườỉ ngàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
đắc quả A La Hán, vô lượng tròĩ và 
người được Pháp Nhãn Tinh.

Ké tiếp Đức Thế Tôn lại dùng Phạm 
âm xirtig danh hiệu chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát rằng:

® Nam Mô Thập Phương Vô Lượng 
Chư Đại Bồ Tát.

® Nam Mô Mạn Thù Thát Lỵ Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát.
® Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát.
® Nam Mô Thường Tỉnh Tấn Bồ Tát.
® Nam Mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Chưởng Bồ Tát.
® Nam Mô Dược Vương Bồ Tát.
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® Nam Mô Dượt Thượng Bồ Tát. 
® Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.
® Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tátắ 
® Nam Mô Mãn Nguyệt Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Lực Bồ Tát.
® Nam Mô Vô Lượing Lực Bồ Tát. 
® Nam Mô Việt Tam Giới Bồ Tát. 
® Nam Mô Bạt Đà Bà La Bồ Tát.
® Nam Mô Di Lặc Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Tích Bồ Tát.
® Nam Mô Đạo Sư Bồ Tát.
® Nam Mô Đức Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Nhạo Thuyết Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 
® Nam Mô Thượng Hạnh Bồ Tát.
® Nam Mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. 
® Nam Mô An Lập Hạnh Bồ Tát.
® Nam Mô Tình Hạnh Bồ Tát.
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® Nam Mô Đà Ra Ni Bồ Tát.
® Nam Mô Kim Cang Na La Diên Bồ 

Tát.
® Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. 
® Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát.
® Nam Mô Hỷ Kiến Bồ Tát.
® Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Đắc cần Tình Tấn Lực Bồ 

Tát.
® Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
® Nam Mô Tình Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Tình Nhãn Bồ Tát.
® Nam Mô Diệu Đức Bồ Tátằ 
® Nam Mô Mã Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Long Thọ Bồ Tát.
® Nam Mô Thiện Tư Nghị Bồ Tát.
® Nam Mô Không Vô Bồ Tát.
® Nam Mô Thần Thông Hoa Bồ Tát. 
® Nam Mô Quang Anh Bồ Tát.
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® Nam Mô Huệ Thượng Bồ Tát.
® Nam Mô Trí Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Tích Căn Bồ Tát.
® Nam Mô Nguyện Huệ Bồ Tát.
® Nam Mô Hương Tượng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Anh Bồ Tát.
® Nam Mô Trung Trụ Bồ Tát.
® Nam Mô Chế Hạnh Bồ Tát.
® Nam Mô Giải Thoát Bồ Tát.
® Nam Mô Pháp Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Đẳng Quán Bồ Tát.
® Nam Mô Bất Đẳng Quán Bồ Tát.
® Nam Mô Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ 

Tát.
® Nam Mô Định TựTại Vương Bồ Tát. 
® Nam Mô Pháp TựTại Vương Bồ 

Tát.
® Nam Mô Pháp Tướng Bồ Tát.
® Nam Mô Quang Tướng Bồ Tát.
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® Nam Mô Quang Nghiêm Bồ Tát. 
® Nam Mô Đại Nghiêm Bồ Tát.
® Nam Mô Công Đức TựTại vương 

Đại Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Biện Tích Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Quang Minh Tướng 

Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Thường CửThủ Bồ Tát. 
® Nam Mô Thường Hạ Thủ Bồ Tát. 
® Nam Mô Thường Thảm Bồ Tát.
® Nam Mô Hỷ Căn Bồ Tát.
® Nam Mô Hỷ vương Bồ Tát.
® Nam Mô Biện Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát. 
© Nam Mô Nhiếp Bảo Cự Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Dõng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Kiến Bồ Tát.
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® Nam Mô Đế Võng Bồ Tát.
® Nam Mô Minh Võng Bồ Tát.
® Nam Mô Vô Duyên Quan Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Tích Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Thắng Bồ Tátặ 
® Nam Mô Thiện Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Hoại Ma Bồ Tát.
® Nam Mô Điện Đức Bồ Tát.
® Nam Mô TựTại Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Công Đức Tướng Nghiêm 

BỒ Tát.
® Nam Mô SưTử Hống Bồ Tát.
® Nam Mô Lôi Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Tướng Kích Âm Bồ 

Tát.
® Nam Mô Hải Nguyệt Quang Đại 

Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Bạch Hương Tượng Bồ 

Tát.

77



Kinh © (ỉi T ỉiông Pkuđng Quảng

® Nam Mô Diệu Sanh Bồ Tát.
® Nam Mô Hoa Nghiêm Bồ Tát.
® Nam Mô Phạm Võng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Trượng Bồ Tát.
® Nam Mô Vô Năng Thắng Bồ Tát.
® Nam Mô Nghiêm Độ Bồ Tát.
® Nam Mô Kim Kế Bồ Tát.
® Nam Mô Châu Kế Bồ Tát.
® Nam Mô Quang Nghiêm Đồng Tử 

BỒ Tát.
® Nam Mô Trì Thế Bồ Tát.
® Nam Mô Thiện Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Nan Thắng Bồ Tát.
® Nam Mô Chiếu Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Hoa Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Minh 

Bồ Tát.
® Nam Mô Tát Đà Bà Luân Bồ Tát.
® Nam Mô Đàm Vô Kiệt Bồ Tát.
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® Nam Mô Pháp TựTạd Bồ Tát. 
® Nam Mô Đức Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Bất Thuấn Bồ Tát.
® Nam Mô Đức Đảnh Bồ Tát.
® Nam Mô Thiện Tú Bồ Tát.
® Nam Mô Thiện Nhẫn Bồ Tát. 
® Nam Mô Diệu Tý Bồ Tát.
® Nam Mô Phát Sa Bồ Tát.
® Nam Mô Sư Tử Bồ Tát.
® Nam Mô SưTửÝ Bồ Tát.
® Nam Mô Phù Giải Bồ Tát.
® Nam Mô Na La Diên Bồ Tát. 
® Nam Mô Thiện Ý Bồ Tát.
® Nam Mô Hiện Kiến Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Điện Quang Bồ Tát. 
® Nam Mô Diệu Nhãn Bồ Tát. 
® Nam Mô Minh Tướng Bồ Tát. 
® Nam Mô Diệu Ý Bồ Tát.
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® Nam Mô Thắng Liên Hoa Tạng Bồ 
Tát.

® Nam Mô Thâm Huệ Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. 
® Nam Mô Vô Ngại Bồ Tát.
® Nam Mô Thượng Thiện Bồ Tát.
® Nam Mô Phước Điền Bồ Tát.
® Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Vân Âm Hải Quang Vô 

Cấu Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Nguyệt Thượng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Châu Đảnh Vương Bồ Tát. 
® Nam Mô Lạc Thực Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Kiến Bồ Tát.
® Nam Mô Đáng Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Thâm Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Hoa Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Diệu sắc Bồ Tát.
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® Nam Mô Thiện vấn Bồ Tát.
® Nam Mô Thiện Đáp Bồ Tát.
® Nam Mô Liẻu Tướng Bồ Tát.
® Nam Mô Định Tướng Bồ Tát.
® Nam Mô Phát Hỷ Bồ Tát.
® Nam Mô An Trụ Bồ Tát.
® Nam Mô Bố Ma Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Thí Bồ Tát.
® Nam Mô cứu Thoát Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Đăng Bồ Tát.
® Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát.
® Nam Mô Tít Đạo Bồ Tát.
® Nam Mô Đà Ra Ni TựTạỉ Vương Bồ 

Tát.
® Nam Mô Tứ Nhiếp Bồ Tát.
® Nam Mô Giáo Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Diệu Bồ Tát.
® Nam Mô Pháp Hỷ Bồ Tát.
® Nam Mô Đạo Phảm Bồ Tát.
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® Nam Mô Tổng Tít Vương Bồ Tát. 
® Nam Mô Từ Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Đại TựTạĩ Bồ Tát.
® Nam Mô Phạm Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Công Đức Bảo Kế Trí 

Sanh Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Đàn Lâm Bồ Tát.
® Nam Mô SưTửÂm Bồ Tát.
® Nam Mô Diệu Thanh Bồ Tát.
® Nam Mô Diệu sắc Hình Bồ Tát. 
® Nam Mô Thỉện Dõng Mãnh Liên 

Hoa Kế Bồ Tát.
® Nam Mô Chủng Chủng Trang 

Nghiêm Bồ Tát.
® Nam Mô Thích Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Đảnh Sanh Bồ Tát.
® Nam Mô Minh Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Sa Đề Bồ Tát.
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® Nam Mô Mật Tích Bồ Tát.
® Nam Mô Hoa Diệm Bồ Tát.
® Nam Mô Thượng Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Hiện sắc Thân Bồ 

Tát.
® Nam Mô Thần Thông Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Vô Bĩên Thân Bồ Tát.
® Nam Mô Y Vương Tự Tại Bồ Tát. 
® Nam Mô Ca Diếp Bồ Tát.
® Nam Mô Vô cáu Tạng Vương Bồ 

Tát.
® Nam Mô Trì Nhút Thiết Bồ Tát.
® Nam Mô Cao Quý Đức Vương Bồ 

Tát.
® Nam Mô Lưu Ly Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Vô úy Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Vương Bồ Tát.
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® Nam Mô Phổ Trì Quang Chiếu Như 
Lai Cảnh Bồ Tát.

® Nam Mô Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ 
Tát.

® Nam Mô Phổ Giác Duyệt Ỷ Thanh 
BỒ Tát.

® Nam Mô Phổ Thanh Tình Vô Tận 
Phước Quang Bồ Tát.

® Nam Mô Tín Tướng Bồ Tát.
® Nam Mô Trì Địa Bồ Tát.
® Nam Mô Quang Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Biện Bồ Tát.
® Nam Mô Từ Lực Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Bi Bồ Tát.
® Nam Mô Y Vươhg Bồ Tát.
® Nam Mô Y Lực Bồ Tát.
® Nam Mô Y Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Tế Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Nhiếp Bồ Tát.
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® Nam Mô Định Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Chân Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Câu Lâu Bồ Tát.
® Nam Mô Thiên Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Di Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Giáo Đạo Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Trí Vân Nhựt Tràng 

Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Nhẫn Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Tình Tấn Kim Cang 

Tuế Bồ Tát.
® Nam Mô Hoa Tích Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Huệ Bồ Tát.
® Nam Mô Kiên Ý Bồ Tát.
® Nam Mô Thích Ma Nam Bồ Tát.
® Nam Mô Kim Quang Minh Bồ Tát.
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® Nam Mô Kim Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Thường Bỉ Bồ Tát.
® Nam Mô Pháp Thượng Bồ Tát.
® Nam Mô Tài Thủ Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Huệ Bồ Tát.
® Nam Mô Đại Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Âm Công Đức Hải 

Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Cương Bồ Tát.
® Nam Mô Đăng Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Đảnh Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Sơn Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Phục Ma Bồ Tát.
® Nam Mô Lôi Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Vũ Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Lôi Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Luân Bồ Tát.
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® Nam Mô Hương Diệm Quang 
Tràng Bồ Tát.

® Nam Mô Đại Minh Đức Thâm Mỹ 
Âm Bồ Tát.

® Nam Mô Đại Phước Quang Tít Sanh 
Bồ Tát.

® Nam Mô Bảo Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Định Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Ấn Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Nghiêm Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Thủy Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Đăng Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Hiện Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Tạo Bồ Tát.
® Nam Mô Lạc Pháp Bồ Tát.
® Nam Mô Tịnh Vương Bồ Tát.
® Nam Mô Đảnh Tướng Bồ Tát.
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® Nam Mô Kim Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Bảo Kế Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Quang SưTửTràng 

Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Bảo Diệm Diệu 

Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Chiếu Vị Bồ Tát.
® Nam Mô Nguyệt Biện Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Quang Minh Tướng 

Bồ Tát.
® Nam Mô Pháp Luân Bồ Tát.
® Nam Mô Quang Tình Bồ Tát.
® Nam Mô Thường Thí Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Phổ Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Thắng Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Nhu Âm Bồ Tát.
® Nam Mô Đức Diệm Bồ Tát.
0 Nam Mô Tướng Quang Bồ Tát.
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® Nam Mô Hải Nguyệt Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Tạng Bồ Tát.
® Nam Mô Thắng Nguyệt Bồ Tát. 
® Nam Mô Tình Huệ Bồ Tát.
® Nam Mô Siêu Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Nguyệt Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Nhựt Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Kim Cang Bồ Tát.
® Nam Mô Viên Tràng Bồ Tát.
® Nam Mô Tôn Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Hải Quang Bồ Tát.
® Nam Mô Chiếu cảnh Bồ Tát.
® Nam Mô Huệ Minh Bồ Tát.
® Nam Mô Công Đức Bồ Tát.
® Nam Mô Minh Đạt Bồ Tát.
® Nam Mô Mật Giáo Bồ Tát.
® Nam Mô Tu Na Bồ Tát.
® Nam Mô sắc Lực Bồ Tát.
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® Nam Mô Điều Phục Bồ Tát.
® Nam Mô Ản Thân Bồ Tát.
® Nam Mô Nhứt Bồ Tát. Nam Mô 

Thập Bồ Tát. Nam Mô Bá Bồ Tát. 
Nam Mô Thiên Bồ Tát. Nam Mô 
Vạn Bồ Tát. Nam Mô Nhút Bá Vạn, 
Nhị Bá Vạn, Tam Bá Vạn, Tứ Bá 
Vạn, Ngũ Bá Vạn, Lục Bá Vạn, Thất 
Bá Vạn, Bát Bá Vạn, cửu Bá Vạn, 
Thập Bá Vạn, Thiên Thiên Vạn Chư 
Bồ Tát Ma Ha Tát, hay trừ tội nặng 
từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 
ngày nay. (í lạy)

© Nam Mô nhứt ức, thập ức, bá ức, 
thiên ức, vạn ức Bồ Tát. Nam Mô 
vạn vạn ức chư Bồ Tát Ma Ha Tát, 
hay trừ tội nặng từ  vô lượng kiếp 
sanh tử  cho đến ngày nay. (1 lạy)
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® Nam Mô nhứt na do tha, thập na 
do tha, bá na do tha, thiên na do 
tha, vạn na do tha Bồ Tát. Nam Mô 
vạn vạn na do tha chư Bồ Tát Ma 
Ha Tát, hay trừ tội nặng từ  vô 
lượng kiếp sanh tử cho đến ngày 
nay. (1 lạy)

® Nam Mô nhứt hằng hà sa Bồ Tát. 
Nam Mô nhị hằng hà sa Bồ Tát. 
Nam Mô tam hằng hà sa Bồ Tát. 
Nam Mô tứ  hằng hà sa Bồ Tát.
Nam Mô ngũ hằng hà sa Bồ Tát. 
Nam Mô lục hằng sa Bồ Tát. Nam 
Mô thất hằng hà sa Bồ Tát. Nam 
Mô bát hằng hà sa Bồ Tát. Nam 
Mô cửu hằng hà sa Bồ Tát. Nam 
Mô thập hằng hà sa Bồ Tát. Nam 
Mô bá hằng hà sa BÒ Tát. Nam Mô 
bá ức vô lượng hằng hà sa chư Bồ
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Tát Ma Ha Tát, hay trừ tội nặng từ  
vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 
ngày nay. (í lạy)

Nếu ngườỉ nào được nghe danh 
hiệu chư Đại Sĩ, chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát, kẻ đó trong bốn mươi ngàn kiếp 
không đọa địa ngục khổ, không 
thuộc ngục Tam Giớỉ, thường thuộc 
Giải Thoát Vương.

Do nhan duyên nghe đuực 
Danh hiệu chư Bồ Tất 
Chẳng sanh nơĩ biên đĩa 
Không sanh cõi nước ác 
Chẳng còn thọ ác thân 
Không sanh nhà tà kiến 
Chẳng sanh gỉòng họ hèn 
Không sanh nhà ngoại đạo
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Thân cân hằng đầy đủ 
Thường được nghe chánh phấp 
Tuy chẳng thọ cám giớ i 
Nhưtìg thường đuỢc đầy đủ 
Oai nghi g iớ i Đại Thừa 
Và thường thấy Phật Tánh 
Cho nên nay kính lễ  
Kẻ ấy trụ Phật Phấp 
Đờí sau thành Phật Đạo.

Khi Đức Thế Tôn nói xong danh 
hiệu chư đại Bồ Tát, có tám mươi tám 
ức thanh tịnh thiện nam tín nữ chúhg 
quả A Na Hàm, chín mươĩ bốn ức chư 
Thiên đắc quả Tư Đà Hàm, bảy ngàn 
tám ức Tỳ Kheo mắt tâm được hoàn 
phục bản tâm và chúhg quả A La 
Hán, mười ức Bồ Tát được Đại Đà Ra
Nỉ đòỉ vị lai đều thành Phật Đạo.

(Hết Quyển Thường)
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Kinh
Đại Thông Phương Quảng 

Sám Hối Diệt Tội 
Trang Nghiêm Thành Phật

Quyển trung

mẩm ấy giờ Đức Thế Tôn bảo Hư 
l& K hông Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
l r  rằng: “Nầy thiện nam tử! Có 
bốn pháp lành được nghe và tin nhận 
chánh pháp. Nhữhg gí là bốn? Một 
là tâm hằng thanh tịnh an vui. Hai là 
tâm không kiêu mạn. Ba là pháp lợi 
tự  hỉẻn hiện. Bốn ỉà dạy nguờỉ pháp 
lành không cầu danh lợĩ. Đó gọi là 
bốn.

Thiện nam tử! Lại có bon pháp 
lành khi mở pháp thí. Nhũíìg gt là
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bốn? Một là giữ gìn chánh pháp. 
Hai là tự  thêm tri huệ cho mình, cũng 
thêm trì huệ cho ngườỉ nghe pháp. 
Ba là thường hành pháp thiện nhơn. 
Bốn ià chỉ dạy cho nguờí biết thế nào 
là: cáu, tịnh, thanh, bạch. Đó gọi là 
bốn.

Thiện nam tử! Lại có bốn pháp 
đượt sức nhân từ, chẳng mất cán 
lành. Nhũhg gì là bốn? Một là thấy 
kẻ kém tií huệ chẳng cho là ngu. Hai 
là đối VỚ I kẻ tánh sân hận thường tu 
tâm từ. Ba là thường diễn nói các 
nhân duyên. Bốn là thường niệm Vô 
Thượng Bồ Đề. Đó gọi là bốn.

Thiện nam tử! Lại có bốn pháp 
chẳng do ngườĩ dạy mà hay tự  thật 
hành sáu Ba La Mật. Nhữkig gì là 
bốn? Một là thường dùng pháp thí
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ban bố đạo pháp cho người. Hai là 
không nói tội hủy giớỉ cám của 
ngưòĩ. Ba là khéo biết Tứ Nhiếp Pháp 
giáo hóa chúng sanh. Bốn là hiểu 
suốt pháp sâu. Đó gọi là bốn.

Thiện nam tử! Lại cố bốn pháp hay 
xả sự an vui thiền đính hiện sanh nơỉ 
cõi Dục. Nhữhg gì là bốn? Một là 
tâm thường nhu hòaỆ Hai ỉà khéo 
được sức cán lành. Ba là chẳng bỏ tát 
cả chúng sanh. Bốn là thường hay tu 
tít huệ phương tiện. Đó gọi là bốn.

Thiện nam tử! Lại có bốn pháp ở  
trong Phật Pháp được không thối 
chuyển. Nhũhg gì là bốn? Một là 
khỏi thọ vô lượng sự sống chét. Hai 
là thường cúng dường vô lượng chư 
Phật. Ba là tu hành vô lượng tâm từ.
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Bốn là tin hiểu vô lượng Phật huệ. 
Đó gọi là bổn.

Thiện nam tử! Lại có bốn pháp 
không đoạn Phật Tánh. Nhũhg gĩ là 
bốn? Một là vì chúng sanh mà không 
lui bản nguyện. Hai là ưa thích hạnh 
kính tin bố thí. Ba là mạnh mẽ tinh 
tấn. Bốn là thường hay thâm tâm tu 
hành Phật đạoỂ Đó gọi là bổn.

Bồ Tát Ma Ha Tát dạo khắp ba cõi, 
làm các hạnh lợỉ ích chúng sanh, 
thường tu đạo xuất thế, nên không 
đoạn Phật Tánh!”

Khỉ Phật nói về Đại Thừa Tứ Pháp, 
có bốn vạn chư Thiên phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề, hai muôn năm ngàn 
ngườĩ được Vô Sanh Pháp Nhẫn, bốn 
vạn tám ngàn Bồ Tát thông đạt Pháp 
Gỉớĩ Nhân Thiện Phật Huệ.
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Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Hư Không 
Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ông 
nên thọ trì kinh này!”

Hư Không Tạng Bồ Tát thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Kinh nầy tên gọi 
là chi và con phải phụng tít như thế 
nào?”

Đức Phật dạy: “Kinh nầy tên là Đại 
Thông Phương Quảng, hay phá cảnh 
giớĩ ma, hoại quân ngoại đạo, tiêu 
trừ phiền não, giải thoát nám dục 
cùng tà kiến trói buộc, phá ngục Tam 
Giớĩ, đưa các loài hữu tình ra khỏi 
biển sanh tử  hướng về nhà Niết Bàn, 
làm cho cảnh khô héo lâu được thám 
nhuần lợĩ ích. Kinh nầy là chủng tử  
của chánh nhân, là mưa nhân duyên 
lớn và mưa pháp Lục Độ, làm cho 
mầm hoa Tam Thừa của chúng sanh
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được nảy chồi tươĩ tố t thành tựu cực 
quả Nhứt Thừa Bồ Đề. Thiện nam tử! 
Nay ông hỏi tên kinh, ta nói như thế, 
hãy nên thọ trĩ!”

Khỉ đó Hư Không Tạng Bồ Tát lại 
thưa rằng: “Bạch Đức Thế TônỊ Con 
từ  đờĩ quá khứ đã ở  nơl vô lượng chư 
Phật, vô lượng hội xứ, trong vô lượng 
chúng, nghe thấy tất cả pháp, tát cả 
sự, tắt cả tướng, tát cả Thừa, nhirtig 
chưà từhg đượt nghe pháp hiếm có, 
sự  hiếm có, tướng hiếm có, Đại Thừa 
hiếm có nầy. Nay con xin thọ trì, 
khiến cho không đoạn tuyệt.

Bạch Đức Thế Tôn! Chư Phật 
thường trụ, Pháp Tăng bát diệt. 
Chúng sanh trong ba cõi tự  sanh tự  
diệt, không thấy Như Lai cùng vớỉ 
Pháp, Tăng, bảo rằng diệt độ. Chúng
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con ngày nay nhờ oai thần của Phật, 
du hành ba cõi, cũng thuận theo thờỉ 
nghi mà giả nói diệt độ. Bạch Đức 
Thế Tôn! Chúng con cùng VỚ I tám 
muôn Huệ Pháp Thân Đại Sĩ từ  kiếp 
quá khứ ỉâu xa, nguyện xỉn lưu thông 
kinh nầy, khiến cho chúng sanh trong 
pháp gỉớĩ thọ trì đọc tụng, tu hành 
đúng như thuyết, một thờĩ thành Phật 
không dám phóng xả. Bạch Đức Thế 
Tôn! Sau khi Phật diệt độ, ở trong 
đờỉ ác nếu có thiện nam tử  thiện nữ 
nhơn nào thọ trì đọc tụng biên chép 
kỉnh nầy, kẻ ấy sẽ được bao nhiêu 
phước?”

Đức Phật bảo: “Nầy thiện nam tử! 
Nếu người nào đem trân bảo đầy cả 
đại thiên thế giớỉ đẻ bố thí không 
bằng có ngườĩ được nghe danh hiệu
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kinh nầy, phước sau còn thắng hơn 
trước. Lại hơn nữa, nếu ngườỉ nào 
đem  trân bảo đày cả mườỉ ngàn thế 
giới đẻ bố thí, không bằng có người 
nhiếp trì kinh nảy, phước sau còn 
thắng hơn trước. Lại hơn nữa, nếu có 
người nào đem  trân bảo đầy cả mười 
muôn thế giới đẻ bố thí, không bằng 
có người biên chép kinh nầy một bài 
kệ, cho đến một câu, một chữ, phước 
sau còn thắng hơn trước. Lại hơn 
nữa, tuy đem  trân bảo đầy khắp vô 
lượng thế gỉớỉ đẻ bố thí, không bằng 
chí tâm đọc tụng một bài kệ của kinh 
này, phước sau còn thắng hơn trước. 
Lại hơn nữa, tuy bố thí cho tất cả 
chúng sanh trong khắp mười phương 
thế giới, không bằng chí tâm giải 
nghĩa một câu, hoặc vT người nói
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nghĩa m ột bài kệ của kinh nầy, phước 
sau còn thắng hơn trước. Tại sao 
thế? Vì bố thí tiền của thức ân là bố 
thí thuộc về thế gian, chỉ nuôi sống 
tánh mạng, không thoát khỏi sanh 
diệt luân hồi. Còn bố thí pháp Đại 
Thừa đẻ nuôi lớn đạo cán Bồ Đề cho 
chúng sanh, có thẻ nối tiếp huệ 
mạng chân thường của Tam Thừa 
hành giả.

Thiện nam tủi Nếu đọc tụng thọ trì 
kinh nầy, xưa vốn là kẻ ác, nay là 
ngườỉ thiện. Trước tuy kẻ khổ, nay ỉà 
ngưòỉ vui. Xưa vốn kẻ triền phược, 
nay ỉà ngườĩ giải thoát. Trước vốn kẻ 
chưa được độ, nay là ngiíờĩ được độ. 
xua vốn kẻ vô tít, nay là bậc luận sư. 
Trước vốn kẻ hữu lậu, nay là người vô 
lậu. Xưa vốn kẻ phàm hạnh, nay là
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người thánh hạnhỆ Trước vốn kẻ mất 
đạo, nay ỉà người vào thánh đạo. 
Thân tuy phàm phu, đọc tụng thọ trì 
kinh nầy, trí đồng vớĩ thánh huệ. Cán 
bản tuy phiền não, đọc tụng thọ trì 
kinh nầy, đượt đồng chung cảnh Niết 
Bàn VỚ I chư Phật.”

Hư Không Tạng Bồ Tát thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Như lờỉ Phật vừa 
nói: ‘vốn kẻ phàm hạnhf nay là người 
thánh hạnh; cán bản tuy phiền não, 
đọc tụng thọ trì kinh nầy, được đồng 
chung cảnh Niết Bàn chư Phật.’ Thế 
thT kẻ phá giới, tạo Ngũ Nghịch, phỉ 
báng chánh pháp, đọc tụng thọ trì 
kỉnh nầy, cũng được đoạn trừ phiền 
não và cũng sẽ được Niết Bàn ư? Lờỉ 
trên tuy đã minh bạch, nhưtig cúi xỉn

103



Kinh © (lĩ Thông Vhưđng Quảiig

Thế Tôn vĩ con và chúng sanh giải 
thích rành rõ thêm!”

Đức Phật bảo., “Lành thayl Lành 
thay! Thiện nam tử! ô n g  nay khéo 
hỏi, ta sẽ giải thích. Nầy thiện nam 
tử, tất cả chúng sanh bởí chẳng được 
gặp Phật, cho nên tà kiến phạm giớỉ, 
phỉ báng chánh pháp. Nếu Phật ở  
đời thì không phạm giớĩ và phỉ báng 
chánh pháp. Tại sao thế? Ví như ông 
trưởng giả chỉ có một con, nên nặng 
lòng yêu quí. Khi cha còn ở  nhà, 
ngày đêm  dạy bảo việc này việc 
khác, con đều thuận theo. Ngưòĩ con 
ấy được hiếu thuận là do nhờ cha dạy 
bảo, nên không có sự trái phạm. 
Thờỉ gian sau, cha đĩ xa không hẹn 
ngày trở lại, đứa con lãng quên mất 
ldĩ cha dạy, phạm nhiều tội ỉỗỉ. Bởỉ
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con không biết lúc nào cha về, nên 
tưởng là đã chết, bi thương kêu khóc. 
Có lúc lại tợ  hồ ngỗ nghịch, sầu não 
mất tâm, quên hẳn lờỉ cha dạy khi 
xưa, dường chẳng hiếu thuận, thốt lờĩ 
như phỉ báng. Một thờỉ gian lâu sau, 
người cha ở  phương xa lại trở về, đứa 
con vui mừhg, nhớ lờỉ cha dạy khi 
trước, giữ gTn không trái phạm. BỞI 
con được thấy cha, nên tin rằng cha 
mình chưa chết. Thế thì không thẻ 
cho là đứa con mãi phạm tội nghịch. 
Bởĩ nay con đã biết giữ lời dạy bảo 
của cha, thuận theo mà làm, nên 
không phải là phỉ bángẾ

Này thiện nam tử! Ông trưởng giả 
tức là Như Lai. Đứa con tức là tất cả 
chúng sanh. Dạy bảo tức là giáo giỏĩ 
Đại Thừa. Đỉ xa tức là phương tiện
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Niết Bàn, hiện thân hóa độ phương 
khác. Không thấy cha tưởng đã chết, 
tức cho Phật là vĩnh viễn diệt độ. 
Sầu não, bi thương mất tâm, tức là bị 
vô minh che tổỉ. Chẳng glữ ỉờỉ cha 
dạy, tức là phạm gỉóỉ. Thốt lờỉ nói 
cha mất hẳn, tức là phạm tội nghịch. 
Mê chánh lý nói lờỉ chẳng hiếu thuận, 
tức ỉà tội phỉ báng.

Như Lai cũng thế, khi du hóa 
phương khác xong, lại hiện thân, 
chúng sanh nhìn tháy lièn sanh lòng 
tin biết rằng Phật chưa diệt. Phật vì 
chúng sanh thuyết pháp khiến hoàn 
phục bản tâm, nên chẳng thẻ còn gọi 
đó là phạm gỉớỉ. Bởĩ chẳng biết mới 
nói diệt, nên chẳng thể cho rằng thật 
đọa vào tội nghịch, vt thuận theo ỉờĩ 
dạy, thật hành đúng lý được giải ngộ,
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nên chẳng thẻ cho rằng thật có báng 
pháp.

Thiện nam tử! người đọc tụng thọ 
trì kinh nầy, có thẻ tiêu trừ tội nặng 
và các phiền não từ  vô lượng kiếp 
sanh tử. Nghe tên kỉnh nầy, tức là 
được nghe danh hiệu Phật. Tháy kinh 
nầy, tức là được thấy Phật. Tít kỉnh 
nầy, tức là trì thân Phật. Hành kỉnh 
này, tức là làm việc Phật. Thuyết kinh 
nầy tức là nói pháp Phật Giải kinh 
này, tức ỉà giải nghĩa Phật ,nếu làm 
việc Phật, khéo giải nghĩa Phật, ngườỉ 
như thế, vĩnh viễn không còn phiền 
não. BỞI tại sao? Vì người ấy đã 
được gặp kinh, khéo biết dút trừ 
phiền não.

Thiện nam tử! Giả sử ỉáy tám muôn 
kiếp làm một ngày, ba mươĩ ngày
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làm m ột tháng, mười hai tháng làm 
m ột năm. Cán cứ theo số năm giả 
ỉập áy mà tính kẻ, trải qua trám ngàn 
ức kiếp mới được gặp một Đức Phật. 
Lại trải qua số kiếp đó, mới được gặp 
m ột Đức Phật nữa. Được gặp kinh 
nầy còn khó lâu hơn số nói trên. Gặp 
kỉnh nầy tức là được gặp chư Phật 
mười phương ba đờỉ. Vì thế nguờ! có 
trì hãy nên thọ trì đọc tụng biên chép 
và giải thuyết. Công đức ấy hay trừ 
được trọng tội, tà kiến, vô minh, 
phiền não, kết lậu, trụ nơl phước 
điền, và hay tiêu được vô lượng sự 
cúng dường của thế gian.”

Hư Không Tạng Bồ Tát thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tônl Bậc Bích Chi 
Phật còn chẳng thẻ tiêu được sự cúng
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dường của thế gian, phương chi kẻ 
phàm phu có thẻ tiêu trừ được?”

Đức Phật bảo: “Thiện nam tử! Nói 
Bích Chỉ Phật không tiêu được của 
cúng dường, lẽ đó không đúng hẳn. 
Bích Chi Phật tuy không hay thuyết 
pháp độ người, nhiíhg nếu nhập 
thiền Tam Muội, rồi từ  Tam Muội 
xuất định, khởĩ đại thần thông độ cho 
tát cả chúng sanh, là có thẻ tiêu được 
của cúng dường!”

Bấy giờ Hư Không Tạng Bồ Tát lại 
thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Trong kinh có nói: Kẻ tà kiến phá giớỉ 
không được cùng tịnh chúng ở  một 
quốc độ, uống chung m ột nước 
sông, và cùng bố tát, thuyết giới, 
sám hổi, tự  tứ. Người đó đã sụt ỉul 
mất thánh đạo, không được đứhg
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vào số tăng chúng. Như thế tại sao 
lại nói: Kẻ trọng tội tà kiến hành trì 
kinh này, tiêu được của cúng dưòng? 
Nếu tiêu được của cúng dường, tức là 
cùng VỚ I chư Phật đồng huởlng ngôi 
ứng Cúng, hơn ngôỉ A La Hán và 
Bích Chi Phật. Cúi xỉn Đức Thế Tôn từ  
bi phân biệt nóĩ rõ. Con nghe hiểu 
xong, lại vì chúng sanh giải thuyết 
như lờỉ Phật dạy, khiến cho họ được 
giải thoát!”

Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát 
rằng : “Lành thay! Lành thay! Thiện 
nam tử! Ông hôm nay đầy đủ lòng 
từ  bi, thương xót chúng sanh mà hỏi 
việc này. Vậy hãy nghe cho kỹ và 
suy xét nhớ lấy cho khéo, ta sẽ ví 
ông mà giải thích rành rẽ. Thiện nam 
tử! Cảnh giớĩ của kinh nầy không phải

110



Hòa ‘Ttuỉộng T hích ĩkưộ"g ĩh ỉê n  Hạ T ám

hàng Thanh Văn Duyên Giác có thể 
biết, cũng không phải cảnh giớỉ suy 
nghĩ của các ma vương, ngoại đạo, 
phàm phu. Kinh nầy duy Phật mớ! có 
thẻ biết, ông cũng sẽ được đạt.

Thiện nam tử! Khỉ xưa ta hành đạo 
Bồ Tát nói pháp bổ thí, thật hành bố 
thí, nhirtig không quán sát tốt xáu đẻ 
thành tựu ruộng phước, mà chỉ bảo: 
Bổ thí cho loài súc sanh được trám 
phước báo, bố thí cho kẻ Xiển Đề 
đuợc ngàn phước báo. Thiện nam tử! 
Kẻ đoạn căn lành chét đọa vào hàng 
Xiẻn Đè. Kẻ không biết hổ thẹn chết 
đọa vào hàng súc sanh. Súc sanh và 
Xiẻn Đề ngày kia quả lành thành 
thục, thì có thẻ nhận sự cúng dường 
cho người gieo trồng mộng phước, 
huống chỉ là kẻ tà kiến phá giới ư?
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Nghĩa ấy như thế. Kinh Đại Thừa Đại 
Thông Phương Quảng có sáu đức lớn 
không thể nghĩ bàn, hay khiến cho kẻ 
phá giớĩ, phạm Ngũ Nghịch, phỉ 
báng chánh pháp, tà kiến phiền não, 
được trừ diệt hết tội, có thẻ nhận sự 
cúng dường!”

Hư Không Tạng Bồ Tát thưầ rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Chư Phật Như 
Lai không thẻ nghĩ bàn! Kỉnh Đạl 
Thông Phương Quảng có sức oai thần 
không thể nghĩ bànỉ Người thọ tít 
kinh nầy, công đức cũng không thể 
nghĩ bàn!”

Đức Phật bảo: “Như thếỉ Như thếl 
Ông nói rất đúng. Thọ trì kỉnh nầy 
được công đức vô biên không thẻ 
nghĩ bàn!”
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Bấy giờ Đức Thế Tỏn lại bảo Hư 
Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằngỆ* 
“Nầy thiện nam tử! Ta nhớ thuở xưa 
về đời quá khứ, có một kiếp gọi là 
Thanh Tình, ta ở  trong kiếp đó cúng 
dường chín mươi hai ức na do tha 
Đức Phật. Bởĩ thờỉ gian đó ta hành 
pháp Tiểu Thừa, nên có rắt nhiều ỉầm 
lỗi, phạm giớỉ vô lượng, nên không 
được các Đức Như Lai thọ ký cho. 
Lại trải qua kiếp áy, đến kiếp gọi là 
Nhạo Kiến. Ta ở  trong kiếp đó, cúng 
dường bốn mươi hai ức chư Phật, 
cũng không tháy các Đức Như Lai ấy 
thọ ký cho. Lại trải qua kiếp áy, đến 
m ột kiếp tên là Phạm Âm. Ta ở  
trong kiếp đó, cúng dường hai mươi 
hai ức chư Phật, cũng không tháy các 
Đức Như Lai ấy thọ ký cho. Lại trải
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qua kiếp ấy, đến một kiếp tên ỉà Tâm 
Hỷ. Ta ở  trong kiếp đó, cúng dường 
tám mươi bốn ngàn chư Phật, cũng 
không thấy các Đức Như Lai ấy thọ 
ký cho. Lại trải qua kiếp ấy, đến một 
kiếp tên là Cứu Khổ, cỏi nước tên là 
Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Đại 
Thí, Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, đầy đủ mườỉ hiệu. Ta ờ  trong 
kiếp đó, cúng dường bốn mươĩ ức 
chư Phật, được nghe kinh nầy, dứt 
hết nhiều phiền não, nhưtig cũng 
chưa được Phật thọ ký.

Này thiện nam tử! Thuở xưa ta 
từhg đem  đủ tất cả các món cúng 
dường dâng lên chư Phật, song 
không thấy các Đức Như Lai ấy thọ 
ký cho. Thiện nam tử! Khi xưa ta ở 
trong ngần ấy kiếp, cúng dường
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ngần ấy chư Phật, tôn trọng ngợỉ 
khen, trừ được phiền não, giữ oai 
nghỉ cấm giớỉ, đày đủ hạnh pháp 
Thanh Ván, tu phạm hạnh trong sạch, 
học hạnh bố thí, giữ tất cả giớỉ, thật 
hành hạnh đầu đà, xa ỉía kiêu mạn, 
giận hòm ngu si. Ta lại khéo nhẫn 
nhục, phát từ  tâm nghe như thế nào 
nói như thế ấy, chăm chỉ siêng năngễ 
Tát cả chỗ được nghe, ta nhận giữ 
không quên, thường ờ  nơỉ xa vắng, 
vào các pháp thiền định, khi xuất 
định lại tùy nơl, văn huệ đọc tụng suy 
xét. Nhirtig tuy hành trì ngần ấy 
công hạnh, cũng không thấy các Đức 
Như Lai thọ ky cho ta, là tại vĩ sao? 
Bởĩ ta thọ cấm giới mà hủy phạm rất 
nhiêu, đắm sâu pháp Thanh Ván cùng 
hạnh Nhị Thừa, lại không được nghe
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Kỉnh Đại Thừa Phương Quảng. Vì thế 
các bậc Bồ Tát nên xa lTa hạnh Nhị 
Thừa, tu tập Kinh Điẻn Đại Thừa 
Phương Quảng, danh hiệu chư Phật 
ta đã cúng dường thuở ấy, dù dùng 
m ột kiếp cho đến hết một kiếp mà 
tuyên thuyết cũng không thê nói ra
hết được.

Thiện nam tử! Trải thờĩ gian đó về 
sau ta được gặp Đức Phật Định 
Quang. Ngài vì vô lượng đại chúng 
noi Kinh Đại Thừa Đại Thông Phương 
Quảng. Khi đó ta được nghe, được 
thấy Đức Phật nói kinh này, thọ trì 
đọc tụng, suy xét nghĩa lý, liền đắc 
Vô Sanh Pháp Nhẫn. Ngay thờỉ gian 
đó, Đức Định Quang Như Lai mớỉ thọ 
ký cho ta. Ngài bảo: Đờỉ sau ông sẽ 
được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu
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Nỉ, Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, đầy đủ mười hiệu. BỞI thế, thiện 
nam tử! Nên thọ trì kỉnh nầy, tất sẽ 
mau chúhg ngôỉ Phật quả, huống chỉ 
là việc tiêu sự cúng dường của trờỉ, 
ngườĩ. Cho nên Kinh Điển Đại Thừa 
là kho tàng quí báu, có sức bố thí 
không thẻ nghĩ bàn, huệ thí cho kẻ 
phá gỉớĩ, nghèo nàn. Ngưò! tu theo 
pháp nầy nhưđược châu báu.

Thiện nam tử! Đại Thừa như nước 
bỉẻn cả, Tiểu Thừa như nước vết chân. 
Đại Thừa như núi Tu Dỉ, n ẻu  Thừa như 
tổ kiến. Đại Thừa như nhựt nguyệt, 
Tĩểu Thừa như ánh lòe. Kinh Thừa nầy 
là Đại Thừa, không thể nghĩ bàn, 
dung nạp tất cả chúng sanh, cũng 
như hư không. Trong tất cả các Thừa, 
Thừa nầy là bậc nhút. Đại Thừa này là
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Vô Thượng Thừa. Tiểu Thừa có hạn 
lượng, không thẻ độ tất cả. Duy Vô 
Thượng Thừa mớĩ có thể độ tất cả 
chúng sanh. Nếu hành trì theo vô 
lượng hư không Đại Thừa nầy, thì như 
hư không chẳng có hạn lượng cũng 
không có hình sắc. Đại Thừa cũng 
như thế, vô hạn lượng vô chướng 
ngại, tất cả chúng sanh đều nương 
nhờ nơi đây nên quán sát tướng của 
Thừa nầy rộng rãi dung nạp rất nhiều. 
Trong vô lượng kiếp nói công đức 
của Đại Thừa và kẻ hành trì theo Thừa 
nầy, không làm sao cùng tận được. 
Trong tất cả các Thừa, Đại Thừa nầy 
tối thắng. Chí tâm thọ trì Đại Thừa, 
sẽ được đến ngồi cội Bồ Đề, không 
còn bị ràng buộc chướng ngại. Vô 
Thượng Thừa nầy thắng tất cả hạ liệt
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Thừa. Ta ngồi dưới cội Bồ Đề, quan 
sát mườĩ hai nhân duyên, vt thương 
xót chúng sanh nên nói Kỉnh Đại 
Thừa. Mườĩ phương các chúng sanh 
nếu tu theo Thừa nẩy, sẽ được không 
tăng giảm, sức dung thọ như hư 
không. Cho nên Đại Thừa có công 
năng thần thông trí huệ lớn chẳng 
thẻ nghĩ bàn. Vĩ thế tất cả chúng 
sanh đều nên tu tập. Tát cả chúng 
cỏi trời, Thiên ma và ngoại đạo, 
muốn trừ phiền não ràng buộc, nên 
quy y Đại Thừa. Như thế quyết sẽ 
được đầy đủ Lục Thần Thông, Tam 
Minh, Tam Đạt, có thẻ dẹp các ma, 
ngoại đạo, cùng nhữtig bọn tà kiến. 
Pháp Đại Thừa rát thiết yếu, hay phá 
các phiền não, khiến đầy đủ mọi cán 
ỉành, cho nên công năng của Đại
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Thừa thật khó nghĩ bàn! Tất cả các 
pháp thế gian cùng pháp xuất thế và 
pháp hữu học, vô học, đều nhiếp 
trong Đại Thừa.

Thiện nam tử! Nếu chúng sanh nào 
làm điều ác, lại gần gũi kẻ tà kiến, 
hạng ác tri thức, nên bảo họ mau cải 
hổi và tránh xa ngay nhũhg người áy, 
quay lại quy y Đại Thừa. Nếu ngườĩ 
chẳng ưa thích cầu học Đại Thừa, thí 
không thể phá được phiền não. 
Muốn cầu giải thoát phải học Đại 
Thừa. Nếu có bậc đại nhơn hiểu đại 
sự, nghe nói Đại Thừa sanh lòng hoan 
hỷ, nên biết đó tức là hạng ngườĩ Đại 
Thừa. Hành giả được tâm vắng lặng, 
đầy đủ thần thông đều nhờ bởỉ dùng 
Đại Thừa để tự  trang nghiêm. Nếu có 
ngườĩ nào hành đại hạnh, đó là
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không làm dút hạt giống Tam Bảo. 
Nếu có người nào hướng theo pháp 
Đại Thừa, kẻ đó liền được vô lượng 
phước, có thẻ đến các thế giới mười 
phương, cúng dường mười phương 
vô lượng chư Phật. Như thế Kinh Đại 
Thừa Phương Quảng, các Thừa thế 
gian không thẻ thắng nồi, đày đủ oai 
đức phá sanh tử. Cho nên Đại Thừa 
thật khó nghĩ bàn, khiến được sắc 
lực, được tự  tại, thành tựu đầy đủ 
pháp tánh chân thường. Nếu ai 
nương theo Đại Thừa nầy, ngườĩ đó 
sẽ được hưởng sự  vui vô thượng. 
Bậc có thẻ xã mình bổ thí, tu đạo từ  
bỉ, do vì đã được Vô Thượng Thừa 
Bậc trì giớĩ tỉnh tấn, tu phạm hạnh, có 
thẻ dùng thần thông, che nhựt 
nguyệt, đều do từ  lâu đã tu hạnh Đại
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Thừa. Nếu tự  tâm thường tinh tấn, 
siêng cần tu tập, người đó sẽ được 
Đại Thừa. Nếu bị vô lượng quả báo 
khổ não, tu theo Đại Thừa tát được 
trừ diệt. Nếu có thể an trụ nơỉ Kinh 
Điển Đại Thừa, sẽ được hưởng sự an 
vui như chư Phật, ỉạĩ đày đủ chánh 
niệm, thường tinh tấn, được Tứ Như Ý 
thần thông lực. Bậc nương theo 
chánh pháp và chân nghĩa đều do từ  
lâu đã tu Kinh Đại Thừa. Bậc đầy đủ 
Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, ba mươi hai 
tướng đẹp trang nghiêm đắc Kim 
Cang Tam Muội cùng Nhút Thiết Trí, 
đều do từ  lâu đã tu pháp Đại Thừa.

Thiện nam tử! Nếu người nào trì 
Kỉnh Đại Thừa này từ  một chữ, một 
câu, cho đến một bài kệ, sẽ được 
thoát hết các khổ nạn, trọn không
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đọa ác đạo, được đến chốn an vui. 
Trong đờỉ ác về sau, nếu ai được bản 
kinh nầy, ta đều thọ ký cho chắc chắn 
sẽ thành Phật đạo. Nếu trì kinh nầy, 
Phật thường gần người đó, kẻ ấy 
cũng thường gàn Phật, ngườỉ đó hộ 
tít Phật Pháp, chư Phật cũng hộ trì kẻ 
áy, khiến cho được đại thần thông, 
đại trì huệ, hay chuyển đại pháp luân, 
độ các nẻo sanh tử, phá hoại ma 
quân. Khỉ xưa ta ở  chỗ Đức Định 
Quang Như Lai nghe Kinh Phương 
Quảng nầy, nên được an trụ pháp 
nhẫn, được thọ ky cho hiệu ià Thích 
Ca Mâu Ni Phật. Sau khỉ ta diệt độ, 
nếu ai tu học kinh nầy, ta cũng thọ ký 
cho người đó sẽ thành Phật. Kẻ nào 
ở  đờĩ vị lai, hiểu được nghĩa kinh nầy, 
nên vT nhữhg chúng sanh mê tối mà
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diễn nói. Như Lai tuy chẳng còn hiện 
thân ở  đời, song ngôi Tam Bảo vẫn 
chẳng dứt, cũng như Phật còn hiện 
thế. Vì sao? Bởi ta từ  nơỉ vô lượng 
chư Phật đã thọ trì Kinh Điẻn nầy, 
từhg ở  trong đờỉ mạt kiếp, vT ngườỉ 
mà diễn nói, nên ngày nay mớĩ được 
ba mươi hai tướng.”

Khi ấy Hư Không Tạng Bồ Tát thưa 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả chư 
Phật đều nói ba mươỉ hai tướng, nay 
Thế Tôn cũng nói ba mươi hai tướng. 
Vậy do nhân hạnh gí mà được thành 
tựu các tướng đẹp ấy, cúi xỉn Đức 
Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con.”

Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát: 
“Nầy thiện nam tử! Như Lai do thành 
tựu vô lượng công đức, nên mớl 
được ba mươỉ hai tướng. Dù ta nói
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đến cùng kiếp các nhân hạnh ấy cũng 
không thẻ hết. Nay ta sẽ vĩ ông mà 
nói lược qua thôi:

Như Lai do chí tâm hộ trì tịnh giớĩ 
nên được tướng lòng bàn chân bằng 
phẳng. Do tu tất cả hạnh huệ thí nên 
được tướng lòng bàn chân có ngàn 
vòng xoáy. Do chẳng lừa dối tất cả 
chúng sanh, nên được tướng gót 
chân đầy đặn. Do hộ trì chánh pháp, 
nên được tướng ngón tay thon dài. 
Do không phá hoại người, nên được 
tướng tay chân có màng mỏng giao 
tiếp. Do dùng đôi mắt vui tươỉ 
nhiệm mầu khi cúng dâng bố thí, nên 
được tướng tay chân mèm mại. Do 
đem thức ăn trong sạch bố thí, nên 
được bảy chỗ nơ! thân đầy đặnế Do 
lía vui nghe chánh pháp, nên được
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tướng bắp vế tròn trặn như con hươu. 
Do che dấu tội lỗi của người nên 
được tướng mã âm tàng. Do tu pháp 
Thập Thiện, nên được tướng thân trên 
như Sư Tử Vương. Do thường đem 
pháp lành giáo hóa chúng sanht nên 
được tướng đôi vai bằng no đầy. Do 
cứu giúp người khỏi sợ hãi, nên được 
tướng cánh tay, khuỷu tay tròn trặn. 
Do tháy ngườĩ kiến tạo ngôi Tam Bảo 
vui mừhg giúp đỡ, nên được tướng 
tay dài chấm gối. Do thường tu 
muôn pháp lành nên được tướng 
thân hình thanh tịnh. Do thường cho 
thuốc ngườỉ có bịnh, nên được tướng 
án vật gì đến cổ đều không ỉộ hiện. 
Do thường phát tâm trang nghiêm tu 
pháp lành, nên được tướng hàm sư 
tử. Do đốỉ vớỉ tất cả chúng sanh một
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lòng bình đẳng, nên được tướng bốn 
mươi cái ráng. Do vui vẻ hòa hợp 
không tranh kiện nên được tướng 
ráng kín. Do đem trân bảo bố thí nên 
được tướng ráng bằng. Do thân 
miệng ý trong sạch nên được tướng 
ráng cửa trắng. Do giữ bốn điều lỗi 
của miệng, nên được tướng lưỡi rộng 
dài. Do thành tựu vô lượng công 
đức, nên được tướng các thức uống 
án vào miệng đều biến thành thượng 
vị. Do thường đem lờĩ dịu dàng nói 
vớĩ chúng sanh, nên được tướng 
phạm âm. Do tu tập từ  tâm nên 
được tướng đôi mắt rộng dài. Do chí 
tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, nên 
được tướng lông mi như Ngưu 
Vương. Do khen ngợỉ công đức của 
người, nên được tướng bạch hào. Do
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cung kính cúng dường cha mẹ, Hoà 
Thượng, A Xà Lê Sư, nên được tướng 
nhục kế. Do ưa thích nó pháp Đại 
Thừa, nên được tướng thân mềm mại. 
Do vui mừlng trải tọa cụ cho bậc tôn 
trưởng, nên được tướng kim quang 
minh. Do xa lìa việc xúm vớĩ nhau 
nói chuyện thế gian, nên được tướng 
mỗi mỗi chân lông đều hiện sắc xanh 
biếc. Do vui nhận ỉờl rán dạy của bạn 
lành, sư trưởng, nên đuực tướng lông 
trên thân nhỏ mướt. Do chẳng đem 
việc ác gán cho chúng sanh, nên 
được tướng sắc tóc ánh nhuần. Do 
thường khuyên chúng sanh tu Tam 
Muội, nên được tướng viên mãn như 
Ni Câu Đà. Do sanh xứ nào cũng Ưa 
thích tạo tượng Phật, nên được tướng 
sức như đại lực sĩ.
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Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát do 
thành tựu vô lượỉig công đức như 
thế, nên được ba mươi hai tướng 
cùng các vẽ đẹp trang nghiêm.”

Hư Không Tạng Bồ Tát thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con quán các 
pháp đều không có tướng mạo, lại 
quán Như Lai cũng chẳng phải thật 
có các nhân hạnh đó, tại sao Thế Tôn 
lại nói rộng tu muôn hạnh? Con 
quán từ  Phật Pháp Táng. Cho đến 
Khổ Tập Diệt Đạo, Ngũ Ấm, Lục 
Nhập, Thập Nhị Nhân Duyên, các Ba 
La Mật, nhân quả trong ngoài, 
không, vô tướng vô nguyện đều 
chẳng tháy sanh ra, cũng chẳng thấy 
diệt mắt, như huyễn, như hóa, như 
bóng, như vang, như tráng dưới 
nước, như lông rùa, như sừhg thỏ,

129



Kinh  ©<ũ T hông Phướng Quảng

như hoa đốm giữa hư không, như 
thạch nữ có con, như mặc bóng áo, 
như cỡi bóng chim trắng, tợ  có tợ  
không. Và tất cả các pháp có, không, 
chẳng có chẳng không, chẳng 
thường chẳng đoạn, chẳng sanh 
chẳng diệt, chẳng trong chẳng ngoài, 
chẳng kiến chẳng thức, cũng đều như 
hư không. Thế sao Phật lại nói ta tu 
các pháp? Con quán Như Lai cũng 
chẳng phải chúng sanh, thọ mạng, sỉ 
phu, cũng chẳng phải mắt, chẳng 
phải sắc, chẳng phải sắc tướng hành. 
Chẳng phải tai, chẳng phải thanh, 
chẳng phải thanh tướng hành. Chẳng 
phải mũi, chẳng phải hương, chẳng 
phải hương tướíìg hành. Chẳng phải 
luỡỉ, chẳng phải vị, chẳng phải v| 
tướng hành. Chẳng phải thân, chẳng
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phải xúc, chẳng phải xúc tướng hành. 
Chẳng phải ý, chẳng phải pháp, 
chẳng phải pháp tướng hành. Chẳng 
phải thức, chẳng phải sắc, chẳng phải 
thức sắc tướng hành. Chẳng phải sắc, 
chẳng phải khổ, chẳng phải sắc khổ 
tướng hành. Con quán Như Lai 
chẳng phải ta, chẳng phải người, 
chẳng phải hành, chẳng phải ấm, 
chẳng thật chẳng hư, chẳng tụ, chẳng 
tán, chẳng ra, chẳng vào, thọ tưởng 
hành thức cũng lại như thế. Con 
quán Như Lai không đl, không lại, 
không có trụ xứ, không có tâm ý 
thức, không có nghiệp thân miệng ý, 
chẳng m ột chẳng hai, không có quá 
khứ, hiện tại, vị lai, chẳng nhơ chẳng 
sạch, không có ta, ngiíờỉ, chúng 
sanh, thọ giả. Con quán các pháp
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chẳng thường, chẳng đoạn, không 
sanh, không diệt, không tu, không 
hành, không xả, không thọ, rốt ráo 
thường trúề Như Lai và các pháp đều 
như thế, tại sao Thế Tôn lại nói rộng 
tu muôn hạnh?”

Bấy giờ Đức Phật khen ngỢỈ Hư 
Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Thiện nam 
tử. Ông ở trong thờĩ quá khứ đã 
từhg cúng dường vô lượng chư Phật, 
đã thấu hiểu từ  lâu nghĩa không của 
Vô Thượng Đại Thừa, đã biết suổt 
muôn pháp đều về nơỉ không tịch, 
cũng như hiểu rõ chư Phật vẫn rốt ráo 
thường trú. Thiện nam tử! Ví như hạt 
châu lưu ly quí báu tuy ở  trong bùn 
trải qua ngàn năm, vì tánh nó vốn 
trong sạch, nên khỉ ra khỏi bùn vẫn
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còn nguyên bản chất. Các ông nay 
cũng như thế, đã tháu rỏ pháp tướng 
tánh vốn thanh tịnh. Các ông tuy ở  
trong ba cõi, trong đám bùn lầy năm 
món ô trược, giúp Phật đẻ hoằng 
dương giáo hóa, cũng không bị bùn 
làm ô nhiễm. Bởĩ không bị ô nhiễm, 
nên mớí hỏi ta nghĩa đó.

Thiện nam tử! Hãy để ý lắng nghe, 
nay ta nói cho biết. Tất cả muôn 
pháp nguyên lai không có tướng 
mạo. Do có ván tự, nên tạm nói có 
pháp. Thật ra trong pháp không có 
ván tự, trong ván tự  không có pháp. 
Vì lưu bá nên có ngôn ngữ văn tự, 
trong văn tự  không có Bồ Đề, trong 
Bồ Đề cũng không có ván tự. Đệ 
Nhứt Nghĩa Đế tuy không có ván tự, 
nhirtig trong đạo thế tục nói ra có

133



Kinh © 0 1  T hông TPhỉđng Quàng

ván tự, chúng sanh, Phật Tánh. Lại 
đạo Vô Thượng Bồ Đề vốn chẳng ỉĩa 
văn tự.

Thiện nam tử! Nói đúng ra, Như 
Lai vô tận vô sanh, chẳng tu chẳng 
hành, nhitag lìa tu hdnh tlTì
không vào chánh vị. Như Lai cũng 
chẳng phải bậc Nhút Sanh Bổ xứ, 
chẳng sanh lên cõi trờĩ Đâu Xuất Đà, 
chẳng từ  đó mà hạ sanh nhơn gian, 
chẳng ờ  thai, chẳng ờ  đờỉ, đổi vớĩ tát 
cả các pháp tâm không trụ trước. 
Như Lai chẳng nói ta đã vượt khỏi 
sanh già bịnh chết, chẳng nói trong 
bốn phương mỗi phương đí bảy 
bước, cũng chẳng tự  nói ta là bậc Vô 
Thượng Tôn ở thế gian. Như Lai 
chẳng phải thật ở trong Cung, vui 
cùng thẻ nữ, chẳng tập nhữhg kỹ
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thuật của thế gian, cũng chẳng học 
CỞI ngựa đấu sức. Vì muốn độ chúng 
sanh, nên thị hiện cảnh người già. Vì 
phá hoại sự tham cháp sắc thân, nên 
thị hiện tướng bịnh khổ. Vì phá hoại 
sự tham thọ hưởng, nên thị hiện 
tướng chết. Vĩ phá hoại lòng tham 
đắm ngã và ngã sở, nên thị hiện 
tướng Sa Môn xuất gia. Vì muốn 
khiến chúng sanh chẳng cầu thân nơỉ 
hàng Phạm Thiên Đế Thích, mà cần 
cầu pháp Vô Thượng xuát thế, nên thị 
hiện vượt Cung Thành thoát ỉy sự 
ràng buộc trong ba cõi. Lại th| hiện 
chẳng phải nhân quả trước sau, thị 
hiện không sân ái.

Thế nên sự  dùng ba mươỉ hai 
tướng trang nghiêm sắc thân, là vĩ 
muốn chỉ cho chúng sanh ruộng
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phước tốt lành, xả trân châu áo gấm, 
bỏ chuỗi anh lạc, buông thả kẻ Xiẻn 
Đà La theo phục vụ, ỉà thị hiện rũ 
sạch tát cả muôn duyên phiền não. 
Cắt bỏ râu tóc, là thị hiện xa Ita sự 
tham trước tất cả pháp. Thọ trì áo cà 
sa là thị hiện xa điều phục chúng 
sanh. Đến ông uất Đà Già A La tham 
hỏi thọ pháp, là thị hiện phá hoại tâm 
tự  cao. Tu sáu nám khổ hạnh, là vĩ • ế 
hàng phục ngoại đạo. Thọ thức uống 
án, là thị hiện tùy thuận theo pháp 
thế tục. Thọ dược thảo là thị hiện sự 
biết vừa đủ. Ngồi trên đệm  cỏ, ỉà tỏ 
sự phá trừ kiêu mạn. Chư Thiên, long 
thần khen ngợi cung kính, là nêu rõ 
quả báo công đức trang nghiêm. 
Hàng phục ngoại ma, là tỏ sức dõng 
mãnh. Tay mặt chỉ xuống đất, là tỏ

136



Hòa ĩhiộng Tỉúck ^  Thiền *  Tăm

công lực của sự tạo phước. Đại địa 
chán động, là tỏ sự báo ân, Tu vô 
tướng vô nguyện đắc Vô Thượng Bồ 
Đề, là thị hiện biết suốt các pháp 
tướng.

Thiện nam tử! Quán các pháp bĩnh 
đẳng, nên gọi là Phật. Trí huệ của 
Phật không ai thắng nổi, nói pháp 
thiết yếu, biết Phật quá khứ hiện tại 
vị lai, vĩ nghĩa đó nên gọi là Như Lai. 
Thấy biết rành rõ việc ba đờỉ, các 
pháp tâm chẳng lành, nên gọi là Tát 
Bà Nhã. Lờỉ nói chân thật nên gọi là 
Thiên Nhơn Sư. Nếu hành giả có thể 
quán như thế đó gọi là Bồ Tát. Như 
quán khác đỉ, chẳng thẻ gọi Bồ Tát, 
mà gọi là lừa dối tát cả chư Phật. Tất 
cả các Đức Như Lai, thật ra chẳng 
xuất chẳng nhập, chẳng sanh chẳng
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diệt. Vì độ chúng sanh nên nói là 
xuất thế, lại vì độ chúng sanh nên 
bảo là nhập Nỉết Bàn!”

Khi ấy Hư Không Tạng Bồ Tát thua 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con biết lý 
không của pháp tướng đã từ  lâu. 
Chư Phật Như Laỉ khồng ra đờ!, 
không diệt độ, không sanh nơỉ 
Vương Cung, không tịch dưới cây 
Song Thọ, rốt ráo thường trú, 
chúng sanh mà tu các khổ hạnh và 
nhập Niết Bàn. Chư Phật Như Lai 
không động chuyển, chân thật 
thường còn, úhg thân trong ba cõi, 
hiện nám thứ Pháp Thân. Nhữhg gí là 
năm? Đó là: Thật Tướng Pháp Thân, 
Công Đức Pháp Thân, Pháp Tánh 
Pháp Thân, ứng Hóa Pháp Thân, và 
Hư Không Pháp Thân.
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Thế nào gọi là Thật Tướng Pháp 
Thân? Như Lai trải vô số kiếp tu 
hành, chứhg ngộ tướng chân thật của 
các pháp, nên gọi là Thật Tướng Pháp 
Thân.

Thế nào gọi là Công Đức Pháp 
Thân? Đức Phật vì độ chúng sanh, 
nên ra công tích hạnh, muôn đức 
lành tròn đầy nên gọi là Công Đức 
Pháp Thân.
Thế nào gọi là Pháp Tánh Pháp Thân? 
Như Lai ngộ suốt cùng tận sự lý của 
tất cả pháp tướng, từ  nơi cảnh mà 
hiểu rõ nghĩa không. Sự tỏ ngộ ấy 
tròn trặn đầy đủ, từ  nơi cảnh mà 
được tên, nên gọi là Pháp Tánh Pháp 
Thân.

Thế nào gọi là ứng Hóa Pháp 
Thân? Đức Phật ra đờỉ úhg thân đủ
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khắp năm cõi thiện ác đẻ cứu vớt 
muôn loài. Từ chỗ ứhg hóa ấy mà 
được tên, nên gọi là ứng Hóa Pháp 
Thân.

Thế nào gọi là Hư Không Pháp 
Thân? Hư Không vô biên, Pháp Thân 
cũng vô biênệ Hư không chẳng thẻ 
đo lường, Pháp Thân cũng chẳng thẻ 
đo lường. Thân của Như Lai cũng 
thế, như cõi thái hư, vì độ chúng sanh 
nên ứhg hiện ra nám phần. Nên biết 
Như Lai không sanh không diệt, các 
pháp cũng thế, vì độ chúng sanh nên 
Phật hiện Pháp Thân.”

Bấy giờ Đức Phật bảo Hư Không 
Tạng Bồ Tát: “Nầy thiện nam tử! Ông 
vớĩ Như Lai cùng hiểu suốt pháp 
tướng. Tất cả cảnh giới đều không 
ngăn không ngại!
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Thiện nam tử! Đờ! vỉ lai có một 
kiếp tến là Thanh Tinh, cõi nước tên 
Khoái Lạc. Nơỉ quốc độ ấy toàn 
dùng các vị Đại Bồ Tát luận giảng Đại 
Thừa. Ở đó hãy còn không nghe 
tháy danh từ  Nhị Thừa, huống chi là 
ác đạo! Trong thời kiếp và cõi nước 
đó, ông sẽ được thành Phật hiệu là 
Thanh Tình Trang Nghiêm, Như Lai, 
ứng Cúng Chánh Biến Tri, đầy đủ 
mười hiệu. Phần đông chư Bồ Tát ở 
các phương khác đều tớĩ quốc độ ấy 
đẻ nghe nhận Kinh Đại Thừa Đạĩ 
Thông Phương Quảng. Vĩ thế tất cả 
chúng sanh nếu có aỉ nghe danh hiệu 
Hư Không Tạng Bồ Tát, ỉễ bái, cúng 
dường tất sẽ được sanh sang thế giới 
Khoái Lạc kia. Nên biết người đó chỉ
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trải qua muỡì Đút Phật, sẽ được thọ 
ký!”

(Hết Quyêh Trung)
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Kinh
Đại Thông Phương Quảng 

Sám Hối Diệt Tội 
Trang Nghiêm Thành Phật

Quyển hạ

M  áy giờ trong pháp hội, Tín Tướng 
Bồ Tát vì tát cả chúng sanh và 
chính mình, hỏi danh hiẹu chư 

Phật. Do nhân duyên đó, sau khỉ Đức 
Thích Ca Mâu Ni tuyên xướng hồng 
danh chư Phật trong mười phương ba 
đờĩ cùng mưòỉ hai phần kinh và Đại 
Bồ Tát Táng xong, lại muốn nói tiếng 
pháp dại Sư Tử Hống. Sư Tử Hống 
gọi là quyết định thuyết. Quyết định 
thuyết tức là nói rõ Như Lai thường 
tru không diệt, nói tất cả chúng sanh
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đều có Phật Tánh, Thiên ma nghe nói 
sỢ hãi, ngoại đạo đều quy phục.

Khi ấy Như Lai phóng ánh sáng 
lớn, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm 
khắp tam thiên đại thiên thế glólẳ Tất 
cả các cõi đều rung động sáu cách. 
Sáu cách chấn động áy là: phương 
đông nổi phương tây chìm, phương 
tây nổi phương đông chìm, phương 
nam nổi phương bắc chìm, phương 
bắc nổi phương nam chìm, chính giữa 
nổi bổn bên chìm, bốn bên nổi chính 
giữa chím. Đó gọi là sáu cách rung 
động của các thế giớỉ. Từ nơỉ luỡỉ 
Đức Thế Tôn phóng đại quang minh, 
ánh sáng rộng lớn soi khắp mọi nơl. 
Ánh sáng lớn soi khắp ấy nêu ý: 
chuyển vô thường trở thành chằn 
thường, chuyển bất tịnh trở thành
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chân tịnh, chuyển khổ trở thành vui, 
chuyển vô minh trở thành minh giác.

Bấy giờ hào quang của Phật soi tớỉ 
đâu, tất cả núi rùtig, đất đai, sông 
ngòi, biển cả, núi Thiết Vi, địa ngục, 
chỗ cao chỗ thắp đều trở nên bằng 
phẳng tỉnh sạch, dut hết mọi sự nhơ 
ác, cũng như thế giớỉ Thanh Tinh 
Trang Nghiêm Mãn Nguyệt ở  
phương đông.

Khi áy chư Phật phân thân của Đức 
Thích Ca từ  hư không xuất hiện bay 
xuống như mưa hoa, từ  đắt vượt lên 
như cây mọc, đày khắp hư không 
chẳng nơĩ nào trống hở. Lúc đó các 
Đức Phật phân thân đồng thanh nói: 
“Như Lai thường còn chẳng diệt. Tất 
cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Tất 
cả các pháp đều quy chân không.
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Muôn hạnh đều về Nhứt Thừa!” Tất 
cả chúng hội đều nghe tháy việc đó. 
Chư Phật nói xong, bổng đều ẩn mất 
chỉ thấy Đức Thích Ca ngồi nơỉ bản 
tòa.

Lúc áy tất cả đại chúng đều được 
thấy chư phân thân Phật, sở  dĩ được 
thấy là do sự oai thần của Đức Thích 
Ca Mâu Nỉ. Khi Đức Từ Tôn hiện sức 
thần thông oai đức, trong chúng có 
bốn mươi hằng hà sa Bồ Tát đắc Vô 
Sanh Pháp Nhẫn. Tám mươi muôn 
Thanh Văn phát tâm Đại Thừa. Mườỉ 
ngàn Tỳ Kheo chúhg quả A La Hấn. 
Một muôn tám ngàn Tỳ Kheo Nỉ đắc 
quả A Na Hàm. Bốn ức Ưu Bà Tắc 
chúhg quả Tư Đà Hàm. Mưòĩ ức Ưu 
Bà Di đắc quả Tu Đà Hoàn. Vô lượng 
trờĩ người được Pháp Nhãn Tinh, tự
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biết đờĩ trước của mình và biết tát cả 
các pháp hữu vỉ thảy đều vô thường.

Bấy giờ Sư Tử Hống Bồ Tát Ma Ha 
Tát ờ  trong đại chúng liền từ  chỗ ngồi 
đứhg dậy, chỉnh y phục, lễ kính nơĩ 
chân Phật và thưa rằng: “Bạch Đức 
Thế Tônl Như trước Thế Tôn đã nói: 
Nghe danh hiệu Phật được diệt tội, 
nghe danh hiệu Pháp được diệt tội, 
nghe danh hiệu Táng cũng được diệt 
tội. Đó là do sức công đức của Phật, 
của Pháp và của Táng. Vì Phật lực 
nên cầu Phật, vĩ Pháp lực nên cầu 
Pháp, vĩ Táng lực nên cầu Táng. Thế 
Tôn trước đã nói chỉ có Nhút Thừa, 
nay sao lạĩ phải cầu đến ba? Chúng 
sanh thấy có ba, Phật còn tự  nói có 
ba ngôi huống chi là chúng sanh.”
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Đức Phật bảo Sư Tử Hống Bồ Tát 
Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành 
thay! ô n g  hỏi nghĩa ấy rất có lợi ích 
cho chúng sanh. Vậy hãy lắng nghe 
cho kỷ, ta sẽ vĩ ông mà giải nói rành 
rẽ.

Nầy thiện nam tử! Chẳng nhữtig 
Phật lực mà Pháp lực và Tăng lực đều 
là chúng lực. Phật là chỗ chúng sanh 
quy y, như nương về cha mẹ. Bồ Tát 
táng là nhữhg bậc tri thức chúhg 
minh. Đứa con mê chúng sanh, nếu 
tính ngộ, sẽ tự  sanh chán lta, niệm 
cầu Tam Bảo. sức niệm ỉâu ngày 
càng nhiều, cầu ra khỏi biẻn cả phiền 
não của ba cõi. Kinh Phương Quảng 
là chiếc thuyền lớn đẻ đưa. chúng 
sanh vượt qua biển ấy.
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Thiện nam tử! Phật tức là Pháp, 
Pháp tức là Táng, Tăng tức là vô vi, 
vô vỉ tức ỉà không, vô vi không tức là 
chân khôngế Trong không, ngoài 
không, lớn không, nhỏ không, đều 
về nơỉ Nhứt Không, chẳng có cái 
không nào khác biệt.

Thiện nam tử! Như lờỉ ông đã hỏi, 
nên cầu một, càn gĩ phải cầu ba? 
Này thiện nam tử! Ví như có người 
sợ hải hư không, đĩ khắp các nơỉ tìm 
chỗ ẩn thân, vẫn chẳng thoát khỏi hư 
không. Thiện nam tử! Chư Phật mưòỉ 
phương và ta tuy nói nhân duyên 
muôn pháp lành, cho đến Tam Bảo 
cùng Tam Thừa, thật ra vẫn chỉ có 
một! LỜI thuyết giáo trước, giữa và 
sau đều thiện, vĩ tất cả chúng sanh 
mà tùy cơ phương tiện, phân biệt nói
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thành ba. Thế cho nên gọi là Nhút 
Tướng Tam Bảo!”

Sư Tử Hống Bồ Tát thưa rằng: 
“Hay thật! Hay thật. Đúng như lời 
Đức Thế Tôn chỉ dạy, con đã biết từ  
lâu, nhiíìig vì chúng sanh mới hỏỉ 
việc như thế.

Bạch Đức Thế Tôn! Thật đúng như 
Thánh Giáo, các pháp về một, không 
hai không ba. Thế nên Kinh Phương 
Quảng là mẹ chư Phật, là đạo lớn của 
Bồ Tát, là mắt sáng của chúng sanh, 
dẫn dắt người tà kiến, cứu hộ kẻ mát 
tâm, dứt ba đường ác, mở cửa Vô 
Thượng Bồ Đè, đưa các hàng Thanh 
Văn đến ngôi Đại Thừa cực quả. Nay 
con xin nói môn Đại Đà Ra Ni, đẻ cho 
hành giả được sự thủ hộ, tịnh trì giới 
hanh, tu học kinh nầy. Nếu kẻ nào
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tin ưa kính trọng Kỉnh Đại Thông 
Phương Quảng, lập nguyện tu hành 
bảy ngày, như ác ma muốn đến làm 
não loạn, con sẽ khiến cho chúng 
không được tùy tâm tự  tiện. Bạch 
Đức Thế Tôn! Con xỉn hộ trì kinh nầy 
khiến trụ lâu nơi đòi, cho đến khi 
hành giả chúhg tận Bồ Đề tánh!”

Phật dạy: “Thiện nam tử! Ống hộ 
trì kỉnh nầy tức là hộ trì Tam Bảo, 
cũng ủng hộ cho ngườỉ hành giáo.” 

Khi đó Sư Tử Hống Bồ Tát liền ờ  
trước Phật nói chân ngôn này:

“Na mô Bụt Đà, na mô Đạt Ma, na 
mô Săng Gỉà. A đàn đỉa, đà ra ni, dà 
đà ha. A già sà ni bà, tỳ tát bà đạt 
ma. Ni bà tỳ y xá ma, đa tỳ bà xá na. 
Tỳ ma la, tu bát ly đạt ma ni, dà na bà 
lâu nỉ. Xoa dạ đa, ma lệ, giá lệ. Hu

151



Kinh ©<K Thông Phương Quảng

lu, hu Iu, sư bệ đế. Mạn đá ỉa, mạn 
đá la. Sóa Ha.”

Chân ngôn này mỗi ỉần nên tụng 
m ột trám biến và nhiễu bảy vòng. 
Hành trì bảy ngày như thế, mỗi ngày 
ba thâIẼ Trong bảy ngày không niệm 
kinh nào khác, duy đẻ tâm nơl 
Phương Quảng, và không nghĩ đến 
cảnh chỉ khác.

Bạch Đức Thế Tôn! Đà Ra Nỉ nầy 
tám trăm muôn ức chư Phật đã nóĩ, 
nay con trùng tuyên ỉạỉ, nếu kẻ nào 
phỉ báng chân ngôn nầy tức là phỉ 
báng chư Phật Như Lai. Đã phỉ báng 
chân ngôn nầy, thì đời đờĩ không 
thành đạo, không ra khỏi ba cõi. Tại 
sao thế? Vì chân ngôn này hay khiến 
cho kẻ mất tâm được hoàn lại bổn 
tâm. Kẻ nào được nghe Đà Ra Ni nầy
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qua m ột lần, hãy nên biên chép, tự  
giữ các giỏĩ, không uống rượu án thịt, 
xa ỉĩa sự đùa cợt, không vào quán 
chợ, thường hành tâm đại từ, và quý 
việc tọa thiền. Kẻ đó từ  vô lượng 
kiếp đến nay, dù có ba chướng tội 
nặng, khi nghe chân ngôn này rồi chí 
tâm thọ trì, hằng ngày đọc tụng 
không quên và giữ giới hạnh như thế, 
sẽ mau chúhg quả Vồ Thượng Bồ Đề, 
không còn bị đọa Tam Đồ nữa!

Đức Phật bảo Sư Tử Hổng Bồ Tát: 
“Lành thay! Thiện nam tử! Ông hay 
hộ trì ngôĩ Tam Bảo, thương nghĩ đến 
tất cả chúng sanh, muốn khiến cho 
thoát ly ba cõi, nên nói ra chân ngôn 
như thế. Ông thuyết chú nầy làm lợi 
ích lớn cho vô lượng học nhơn, phá 
trừ tà kiến, mở mang chánh đạo.
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Thiện nam tử! Tất cả chúng sanh 
nếu kẻ nào nghe thấy danh hiệu ông 
và âm thanh của chân ngôn nầy, kính 
tin chẳng khinh hủy, sẽ được nhiều 
lợ! ích. Ngườỉ ấy hiện đờỉ an ổn, đến 
khỉ mạng chung thường thấy chư 
Phật, cũng được tháy ta, thấy thân 
ông cùng chư Bồ Tát. Kẻ đó tự  biết 
mình sẽ được thành Phật, quyết đính 
không còn nghi. Tất cả nhân duyên 
thấy Phật Tánh, trước tiên đều do 
lòng tin thanh tịnh, kế đó trừ bỏ hét 
các điều ác, tu tập muôn hạnh lành, 
và cuố! cùng sẽ thành Phật đạo!”

Đức Phật lại bảo: “Sau khi ta diệt 
độ, nếu có thiện nam tử  thiện nữ 
nhơn nào, hoặc một ngày, hoặc một 
đêm, hoặc một thời, hoặc một niệm, 
ỉễ bái chư Phật mườỉ phương ba đời,
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mười hai phần kinh, chư Đại Bồ Tát, 
tâm niệm Đại Thừa, suy nghĩ Đệ Nhứt 
Nghĩa. Ngườĩ đó trong một niệm 
bằng khoảng khảy ngón tay, tất cả 
tội Thập Ác, Ngũ Nghịch, và báng 
Kỉnh Phương Đẳng đều được tiêu trừ. 
Nếu hàng Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Dĩ, Sa Di Ni, 
hoặc mất bổn tâm, hoặc phạm tội Tứ 
Trọng, Bát cám, Lục Trọng, Thập Ác, 
Ngũ Nghịch, như sanh lòng tin lễ bái 
danh hiệu chư Phật mười phương ba 
đờỉ, thT nhữhg nghiệp ác ấy được tiêu 
diệt hết, không còn mảy may.”

Đức Thế Tôn vừa nói xong, khi ấy 
có Thiện Kiến Vương Tử cùng VỚI 

đồng bạn ba ngàn vị, từ  cõi Phật Định 
Quang trong giây phút bổng hiện 
đến trước Như Lai, lễ kính nơí chân,
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đồng thanh thưa rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Chúng con từ  vô lượng kiếp 
tớl nay, tạo nhiều nghiệp ác, nói 
không thẻ xiết! Hoặc phạm Thập Ác, 
Ngũ Nghịch, hoặc báng kính Phương 
Đẳng, hoặc tạo vô lượng a tăng kỳ 
tội. Nguyện xin nương nhờ sức oai 
đức của Như Lai, mười hai phàn kinh, 
cùng chư Bồ Tát, tỏ bày cầu sám hối. 
Ngưỡng mong Đức Thế Tôn hứa nhận 
cho chúng con!”

Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! 
Tâm sợ khó sanh, lòng lành khó phát. 
Muốn sám hối tội Thập Ác, tội Ngũ 
Nghịch, cho đến kẻ Xiển Đề muốn 
thấy Phật Tánh, đều phải nên như 
thế. Vậy các ông hãy tùy ý nói ra!” 

Lúc đó Thiện Kiến Vương Tử cùng 
đồng bạn ba ngàn vị, nghe từ  âm của
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Phật, chỉnh y phục, trệch áo vai bên 
mặt, gối hữu quì xuống đắt, chắp tay 
thưa rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con 
hôm nay quy mạng mười phương 
Phật, quy mạng mườỉ phương Pháp, 
quy mạng mười phương Tăng. Sau 
xin cúi đầu quy mạng đông phương 
A Súc Bệ Như Lai. Quy mạng nam 
phương Bảo Tướíig Như Lai. Quy 
mạng tây phương A Di Đà Như Lai. 
Quy mạng bắc phương Diệu Thắng 
Như Lai. Quy mạng thượng phương 
Hương Tích Như Lai. Quy mạng hạ 
phươlng ức Tượng Như Lai. Quy 
mạng đông phương Phổ Hiền Đại Sĩ. 
Quy mạng nam phương Trì Thế Đại 
Sĩ. Quy mạng tây phương Quán Âm 
Đại Sĩ. Quy mạng bắc phương Mãn
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Nguyệt Đại Sĩ. Quy mạng thượng 
phương Hư Không Đại Sĩ. Quy mạng 
hạ phương Kiên Đức Đại Sĩ.

Lại xin cúi đầu quy mạng Bổn Sư 
Định Quang Như Lai. Quy mạng 
đương hội Đạo Tràng Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Nỉ Như Lai. Quy mạng chư 
phân thân Hóa Phật ở  khắp miíờĩ 
phương. Quy mạng bậc chứhg Phật 
Tánh đòỉ vị lai. Quy mạng Duy Ma 
Cật Đại Sĩ, Mạn Thù Thát Lỵ Đại Sĩ. 
Quy mạng A Nan Đà tôn giả, Ma Ha 
Ca Diếp tôn giả. Quy mạng chư tôn 
đức xuất hiện từ  đạo Thánh Nhơn. 
Quy mạng chư hữu giáo sơ tâm. Quy 
mạng Đại Tạng Thập Nhị Bộ Kỉnh. 
Quy mạng Đại Thừa Phương Đẳng 
Thánh Điển. Quy mạng chư dư  kinh 
pháp. Quy mạng bát phàn Phật xá
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lợỉ cập hình tượngẺ Quy mạng hiện 
hữu Phật sự.

Xỉn khẻ thủ Phạm, Thích Tôn Thiên. 
Khể thủ Đao Lợỉ tam thập tam tôn 
Thiên. Khể thủ tứ  phương hộ thế tứ  
Vương Tôn Thiên. Khẻ thủ hư 
không, thiên thượng, địa thượng, đ|a 
hạ, sơn lâm, giáng hả!, đại thọ, nhút 
thiết thân tiên. Khể thủ chư hữu 
thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc 
mậnS’ cập đại thần thông. Nguyên 
xin nghe bỉét và tác chúhg minh. 
Nguyện tát cả chúng sanh nếu chưa 
sám hối đều được diệt tộỉ. Nguyện 
tát cả chúng sanh cùng quì cúi đàu 
chắp tay, đồng thanh chí tâm sám 
hối:

Chúng con từ  kiếp vô thỉ cho đến 
ngày nay, vt một niệm mê chân tánh,
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nên lạc theo dòng vô minh, trong 
nẻo luân hồi, cuồng dại loạn tâm, 
khởỉ vô lượng đảo kiến cùng phiền 
não ác nghiệp, tạo vô biên tội không 
thẻ kẻ xiết! Nhữhg tội ấy hoặc từ  ba 
nghiệp sáu cán gây nên, hoặc tự  
mình làm, hoặc bảo ngườỉ làm, hoặc 
thấy kẻ khác làm sanh lòng vui theo. 
Hoặc có tội bỉết, tội không tự  biết. 
Hoặc có tội nhớ, tội không nhớ. 
Hoặc có tội nghi, tội không nghi. 
Hoặc có tội phát lộ, tội che dấu. 
Chúng con gây vô sổ tội như thế, 
phần nhiều mtnh chẳng tự  hỉẻu, ác 
tâm càng thạnh, chỉ tháy hiện tại, 
không rõ quả báo đờĩ sau, xa lía căn 
lành, gần thày bạn xấu, bị ác nghiệp 
ngăn che, trôi theo tập quán phiền
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não. Ngày nay xin chí thành phát lộ 
sám hối.

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con từ  
vô lượng kiếp đến nay vì cuồng dại si 
mê, đã gây tội hủy phạm Tam Bảo. 
Đối vớỉ Phật Bảo, chúng con hoặc 
làm cho thân danh Như Lai bị tồn 
thương. Hoặc hủy phá thiêu đốt hĩnh 
tượng Phật. Hoặc đẻ lộ tượng Phật 
ngoài sương gió nắng mua không 
che đậy. Hoặc đẻ tượng Phật nơỉ 
phòng tháp, minh ở  phòng cao. 
Hoặc đẻ tượng Phật xung quanh, 
mình ờ  chính giữa. Hoặc dùng tay 
chân hay đồ vật chẳng sạch xúc 
chạm tượng Phật. Hoặc để hơí hôi 
nhơ xông vào chỗ thờ Phật. Hoặc đẻ 
thân mình lõa lộ trước hình tượng 
Phật. Cho đến tạo tát cả tội từ
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nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp 
ý, hủy phạm Phật Bảo.

Đối vớĩ Pháp Bảo, chúng con hoặc 
phỉ báng Kỉnh Phương Đẳng Đại 
Thừa. Hoặc phỉ báng Kinh Điển Tam 
Thừa. Hoặc phỉ báng bậc pháp sư 
thuyết pháp. Hoặc chánh pháp nói 
phỉ pháp, phỉ pháp bảo là chánh 
pháp. Hoặc phá hoại thiêu hủy Tam 
Tạng Kinh Điển, hoặc đẻ Kinh Đỉẻn 
nơĩ chỗ mưa dột nắng soi. Hoặc đẻ 
Kinh Điển nơi chỗ không tôn kính. 
Hoặc dùng tay chân đồ vật không 
sạch xúc chạm, cùng đẻ hơi hôi xông 
vào làm ô uế Kỉnh Điển. Cho đến tạo 
tát cả tội từ  nghiệp thân, nghiệp 
miệng, nghiệp ý, hủy phạm Pháp 
Bảo.
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Đối vớỉ Tăng Bảo, chúng con hoặc 
phỉ báng bậc Bồ Tát Thánh Táng. 
Hoặc phỉ báng bậc Duyên Giác Thánh 
Táng. Hoặc phỉ báng hàng Thanh 
Ván hữu học, vô học. hoặc dùng lờỉ 
thô ác phỉ báng năm bộ táng. Hoặc 
sai khiến, đày đọa, giam cầm, trói 
buộc nám chúng xuát gia. Cho đến 
tạo tất cả tội từ  nghiệp thân, nghiệp 
miệng, nghiệp ý, hủy phạm Tăng 
Bảo.

Do nhữhg tội ác đã tạo như thế, 
ngày nay chúng con vô lượng hổ 
thẹn và sợ hải! Nguyện xin quy y 
ngôi Tam Bảo: chư Phật từ  bi, Kỉnh 
Phương Đẳng Đại Thừa, chư Đại Bồ 
Tát cùng hàng Thiện Tri Thức, bậc cha 
mẹ. Xin nhận cho chúng con tỏ bày 
sám hối. Nguyện các tội nặng từ  vô
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lượng kiếp sanh tử  cho đến ngày nay 
thảy đều tiêu trừ. Nguyện từ  đây về 
sau không còn dám tái phạm.

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con từ  
vô lượng kiếp đến nay, cuồng dại si 
mê, đã tạo tội Tứ Trọng, về nghiệp 
dâm dật, chúng con hoặc làm việc 
phi pháp phạm hạnh không thanh 
tịnh đối vớỉ hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni. Hoặc phạm hạnh không thanh 
tịnh đối vớĩ nám chúng xuất gia cùng 
haỉ chúng tại gia. Hoặc phạm hạnh 
không thanh tịnh đổi vớỉ cha mẹ, anh 
chị em, con cái, cùng hàng lục thân 
quyến thuộc. Hoặc phạm hạnh 
không thanh tịnh đổi vớỉ các nam nữ 
trong ỉoài người, hàng chư Thiên, quỷ 
thần, cho đến loài súc sanh. Hoặc
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phạm về các tội: nhân duyên, nghề 
nghiệp, cách thức dâm dật.

v ề  nghiệp sát hại, chúng con hoặc 
đã giết bậc Thánh Nhơn, sư tăng, cha 
mẹ, lục thân quyến thuộc, hoặc giết 
hại từ  loài người, các quỉ thần, hàng 
súc sanh, cho đến loại côn trùng lớn 
nhỏ. Hoặc tự  sát, hay vĩ bảo vệ mình 
mà phạm nghiệp sát. Hoặc ví thù 
oán, ân ái mà phạm nghiệp sát. 
Hoặc giết nhữhg chung sanh phát 
căn lanh Bồ Đề. Hoặc vT giữ gìn 
quốc giới, hay tham chiếm đát đai, 
đem binh giết hại vô lượng chúng 
sanh. Hoặc sán bắn, chài lưới, bẫy 
rập. giết hại vô lượng chúng sanhằ 
Hoặc đốt phá núi rừhg giết hại vô 
lượng chúng sanh. Hoặc vì tham sự 
ân uống mà giết hại vô lượng chúng
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sanh. Hoặc cày cuốc, nuôi tằm, ép 
dâu, làm nhữhg nghề nghiệp tổn hại 
đến các loài chúng sanhẻ Hoặc dùng 
dao gậy, thuốc độc, bùa chú, trù ếm, 
dùng các nhân duyên, các cách thức 
giết hại chúng sanh. Hoặc không có 
lòng từ  bi, không đẻ ý hộ mạng, làm 
tổn thương chết chóc nhữhg loài mồi 
muỗi trùng kiến, cùng các sanh vật vỉ 
tế.

Vĩ nghiệp thâu đạo, chúng con 
hoặc trộm của chĩêu đề Táng. Hoặc 
trộm của thập phương Tăng. Hoặc 
trộm của hiện tiền Tăng. Hoặc trộm 
của ngũ bộ Táng. Hoặc xâm tổn tài 
vật của một vị xuất gỉa, cho đến của 
tát cả đàn việt. Hoặc xâm phạm tài 
vật của loài ngườỉ, hàng quỉ thần, kẻ 
giặc cướp, loại bàng sanh. Hoặc làm
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các nghề trộm cướp, dùng các nhân 
duyên, cách thức đẻ trộm cướp.

về nghiệp đại vọng ngữ, chúng 
con vốn là phàm phu, chưa chúhg 
chưa đắc, mà tựxiíhg mình đã chứhg 
đắc. hoặc tự  xirtig đắc pháp Thượng 
Nhơn, đắc Thánh Trí Thắng Pháp. 
Hoặc tự  xiíhg mình chúhg Tứ Thiền, 
Tứ Đạo Quả. Hoặc tự  xirtig chúhg từ  
ngôi Sơ Địa cho đến quả vị Phật.

Trong bổn trọng tội trên, chúng 
con hoặc từ  nghiệp thân, nghiệp 
miệng, nghiệp ý tạo ra sâu rộng vô 
biên. Cho nên ngày nay chúng con 
vô lượng hổ thẹn và sợ hãi. Nguyện 
xin quy y ngôi Tam Bảo chư Phật, 
Kinh Phương Đẳng Đại Thừa, chư Đại 
Bồ Tát, cùng hàng thiện tri thức, bậc 
cha mẹ. Xin nhận cho chúng con tỏ
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bày sám hối. Nguyện các tộĩ nặng từ  
vô lượng kiếp sanh tử  cho đến ngày 
nay thảy đều tiêu trừ. Nguyện từ  đây 
về sau không còn dám tái phạm.

Bạch Đức Thế Tôn! Lại nữci, chúng 
con từ  vô lượng kiếp đến nay, vT 
cuồng dại si mê, đã tạo từ  tộỉ Ngũ 
Nghịch cho đến tội Thất Nghịch như: 
Ác tâm làm cho thân Phật ra huyết, 
giết hại bậc Thánh Nhơn, giết cha, 
giết mẹ, giết Hòa Thượng, giết A Xà 
Lê, phá hòa hợp tăng và chuyẻn 
pháp luân táng. Chúng con lại si 
cuồng gây ra tội Thập Ác, trong ấy 
về nghiệp thân chúng con đã tạo 
nhữhg tội: sát, đạo, dâm. Hoặc lại 
phạm các oai nghỉ iúc đ! đứhg nằm 
ngồi, khỉ hành động đốỉ xử. về 
nghiệp miệng, chúng con đã tạo các
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tội nói dổi, nói thêu dệt, nói đôi 
chiều, nói lờỉ thô ác. Hoặc thật lờí 
của Phật cho là lờỉ ma, thật lờĩ của 
ma cho là ỉòĩ Phật. Hoặc lại tự  khen 
ngợi khoe mình, chê bai phô bày tội 
lỗi của ngườỉ. Hoặc nói nhũYig lờỉ 
đùa cợt, lờỉ vô nghĩa, vô ích. Hoặc 
thốt lòỉ thị phi, luận bàn vô lượng ác 
nghiệp của thế gian, về nghiệp ý, 
chúng con đã tạo nhữhg tội: tham 
dục, giận hờn, si mê. Hoặc hằng 
khởỉ tâm niệm: bỏn sẻn, ganh ghét, 
khinh mạn, tà kiến, hoặc quý trọng 
sách vở thế gian, chẳng kính tin Tam 
Tạng Kỉnh Điển. hoặc tinh nhận 
thuyết của Lục Sư. Hoặc chẳng ưa 
thích pháp Lục Độ từ  bố thí cho đến 
tií huệ, chỉ tin theo pháp tà ngoại.

169



Kinh  ©(li Thông Pkìỉđng Quảng

Do nhữhg tội đã tạo như thế, ngày 
nay chúng con vô lượng hổ thẹn và 
sợ hãi. Nguyện xin quy y ngôi Tam 
Bảo chư Phật từ  bi, Kinh Phươíig 
Đẳng Đại Thừa, chư Đại Bồ Tát cùng 
hàng Thiện Tri Thức, bậc cha mẹ. Xỉn 
nhận cho chúng con tỏ bày sám hối. 
Nguyện các tội nặng từ  vô lượng 
kiếp sanh tử  cho đến ngày nay thảy 
đều tiêu trừ. Nguyện từ  đây về sau 
không còn dám tái phạm.

Bạch Đức Thế Tôn! Lại nữa, chúng 
con từ  vô lượng kiếp đến nay, vì 
cuồng dại si mê, đã tạo nghiệp Xiẻn 
Đề thốt lờí thô ác có tánh cách hủy 
diệt chánh pháp. Hoặc bảo Như Lai 
ngày nay vào Niết Bàn là mất hẳn. 
hoặc bảo chư Phật vô thường, chánh 
pháp vố thường, tăng chúng vô
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thường. Hoặc nói không có Phật, 
không có Pháp, không có Táng. 
Hoặc bảo tất cả chúng sanh không có 
Phật Tánh.

Chúng con lại si cuồng tạo nghiệp 
phá giới. Hoặc phá giớỉ cám của 
Phật đờỉ quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay 
phạm mười giớỉ trọng cho đến bốn 
mươi tám giới khinh của Bồ Tát. 
Hoặc phạm các giới Thanh Ván như: 
Tứ Trọng, Bát cám, Lục Trọng, Mưòĩ 
Ba Tăng Tàn, Hai Pháp Bất Định, Ba 
Mươỉ Xả Đọa, Chín Mươi Tội Đọa, 
Bôn Pháp Hướng Bỉ Hối, Một Trám 
Học Pháp, Bảy Pháp Diệt Tránh 
Hoặc phạm các gỉớĩ của Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Dỉ, Sa 
Dỉ Ni. Hoặc phạm Thập Thiện Giới, 
Bát Quan Trai Giớỉ, Ngũ Giớỉ. Trong
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nhữhg giới pháp nói trên, hoặc phạm 
mỗi mỗi tội từ  giớỉ trọng cho đến 
gỉớỉ khinh. Hoặc phạm từ  thiểu 
phần, đa phần, cho đến toàn phần 
các giới. Hoặc sanh niệm tham 
nhiễm chứa tám món bất tịnh. Hoặc 
sanh bốn đảo kiến như: Pháp Tứ 
Trọng nói là Du Lan Giớỉ, pháp Du 
Lan Giới nói là Tứ Trọng, phạm nói 
chẳng phạm, chẳng phạm nói phạm, 
tội nhẹ nói tội nặng, tội nặng nói tội 
nhẹ, tịnh nói chẳng tịnh, chẳng tịnh 
nói tịnh, và trong các tội Tứ Trọng, 
Ngũ Nghịch, Thập Ác, phá giới, 
chúng con tự  biết mình định tâm hủy 
phạm, mà lòng không có chút gì hổ 
thẹn sợ hãi. Chúng con lại chưa từhg 
phát lộ, lặng yên nhận người lễ bái, 
nhận của cúng dường. Đối vớỉ sự tự
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tu, nơĩ miệng thì nói lời cao siêu vô 
trước vô ngại, nhirtig thật hạnh lại ô 
nhiễm biếng trễ si mê. Đối vớỉ chánh 
pháp, lại không có tâm kiến lập hộ 
trì. Đối VỚI sự tạo ác thì che đậy 
chẳng sám hổi, ngày đêm tội càng 
tăng trưởng.

Chung con từhg nghe Phật nói: 
Nếu phạm Tứ Trọng cho đến Ngũ 
Nghịch, hoặc báng chánh pháp, như 
không tỏ bày sám hối, quyết đinh 
phải bị đọa địa ngục. Chư Phật Bồ 
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, cho đến 
hàng sư táng, cha mẹ, chư Thiên, thế 
nhơn, cũng không thẻ cứu vớt hộ trì. 
Vì thế ngày nay chúng con vô lượng 
hô thẹn và sợ hãi! Nguyện xin quy y 
ngôi Tam Bảo. Quy y Phật Đa Bảo 
đờĩ quá khứ, ngàn vị Phật đòi hỉện
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tại, ngàn đức Phật đòỉ vị lai. Quy y 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn 
cùng chư phân thân Hóa Phật vân tập 
lại nơỉ đây. Quy y chư Phật từ  bi, 
Kinh Phương Đẳng Đại Thừa, chư Đại 
Bồ Tát cùng hàng Thiện Tri Thức, bậc 
cha mẹ. Xin nhận cho chúng con tỏ 
bày sám hối. Nguyện các phiền não 
chướng, nghiệp chướng, báo chướng, 
các nghiệp Tứ Trọng, Vô Gián, Thập 
Ác, cùng các tội nặng từ  vô lượng 
kiếp sanh tử  cho đến ngày nay thảy 
đều tiêu trừ. Nguyện từ  đây về sau 
không còn dám tái phạm.

Bạch Đức Thế Tôn! Lại nữa, chúng 
con hôm nay ví tất cả loài hàm thức 
và chính thân mình, đối trước mười 
phương chư Phật cúi đầu sám hối. 
Tất cả chúng sanh và con từ  vô lượng
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kiếp cho đến nay, chẳng biết ân chư 
Phật, ân cha mẹ, ân bậc sư trưởng tri 
thức, ân các đàn tín chúng sanh, 
chẳng hiẻu rõ pháp lành, làm mọi 
điều ác. Đã thế, lại còn ỷ mình hoặc 
gỉòng họ sang, hoặc nhiều tài bảo, 
hoặc sắc đẹp tuổi trẻ, buông lung 
làm nhiều nghiệp dữ, tùy ý tạo không 
biết tội lỗi. Hàng phàm phu mê tối, 
không có tít huệ, làm hạnh ngu si, 
gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm. 
Do duyên năm dục sanh lòng tham 
đắm giận hờn tạo nhiều tội lỗi, chẳng 
biết chán đủ. Lại bởỉ gần kẻ bất 
chánh cho nên táng nghiệp tham 
lam, bỏn sẻn, ganh ghét. Lại vĩ 
nghèo thiếu khốn cùng, nên tạo 
nhiều điều ác, lấy nữ sắc và sự gian 
dối gây ác nghiệp, bị hệ thuộc nơỉ

175



Kinh  © a i  'Thông 1Phưđng Quảng

người, lòng thường sợ hãi, không 
được an vui. Do đó các phiền não 
tham sân si kết đọng làm nóng loạn 
thân tâm, niệm khát ái thúc dục gây 
nhiều tội nơĩ thân miệng ý, ác nghiệp 
chồng chất. Nhữhg tội như thế, nay 
xỉn sám hối tất cả. Hoặc chẳng cung 
kính Phật, Pháp, Thánh Táng, nhữhg 
tội như thế, nay xỉn sám hổi tát cả. 
Bởĩ vô tít cho nên phỉ báng Bồ Tát, 
Duyên Giác, Thanh Văn, phỉ báng 
chánh pháp chẳng biết cung kính cha 
mẹ sư trưởng, nhữhg tội như thế nay 
xin sám hối tất cả. Vì ngu mê che lấp 
nên kiêu mạn, buông lungf do tham 
sân si nên gây tạo ác nghiệp, nhũhg 
tội như thế nay xin sám hối tất cả.

Chúng con sám hối rồi, xin kính lễ 
cúng dường mườỉ phương chư Phật,
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tôn Pháp, Hiền Thánh Táng. Nguyện 
tát cả chúng sanh trụ ngôi Thập Địa, 
đầy đủ chánh giác của Như Lai!

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Thiện 
Kiến Vương Tử cùng đồng bạn rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Đại Sĩ! Đại 
Sĩl Các ông xét nghĩ thân minh 
chẳng lành, đã gây nghiệp ác, mà 
sanh ỉòng sợ hãi, lại ví chúng sanh 
sám hổi các lỗi lầm. Như thế mớỉ 
đáng gọi là bậc Đại Sĩ. Các ông tự  
mTnh xa ỉìa nghiệp ác, lạĩ khiến cho 
chúng sanh xa lĩa nghiệp ác, vĩ thế 
cho nên đáng gọi là nhữhg bậc chân 
Đại Sĩ. Chẳng nguyện cho mĩnh 
trước, lại nguyện cho chúng sanh 
đượt thành chánh giác trước, vĩ thế 
lạỉ đáng gọi các ông là nhữhg bậc 
chân Đại Sĩ, chân Đại Sĩ!”
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Khi đó Thiện Kiến Vương Tử cùng 
VỚI đồng bạn sám hối xong đồng 
thanh đọc bài kệ khen Phật rằng:

Duy Phật một ngôi, bậc Đệ Nhút 
Cha mẹ ba cõĩ, Nhút Thiết Trí 
Thế, xuất thế gian không ai bằng 
Kính lạy Thế Tôn, bậc khó sánh 
Phàm phu ra ơn vT ỉợí mình 
Cầu phước đem của ra bổ thí 
Phật đại từ  bi, không việc ấy 
Oan, thân, lành, dữ, lợi đồng đều 
Đại Tình Tấn Tôn, con quy mạng 
Phật lưỡng túc tôn ngôĩ tối thượng 
Trí huệ nhãn tôn, thấy biết khắp 
Chư Thiên chẳng hiểu tít huệ nảy 
Quá hiện v| lai, mườĩ phương Phật 
Tất cả con đều cung kính lễ
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Như vậy chúng con quy kính Phật 
Cũng như quy kính hai Thế Tôn!

Bấy giờ mườĩ phương chư Phật, 
liền vì Thiện Kiến Vương Tử và đồng 
bạn ba ngàn vị, nói kệ khuyên dạy 
rằng:

Nếu muốn cầu Phật đạo 
Thường theo ngườĩ đa ván 
Như thờ thiện tướng sư 
Chẳng bao lâu thành Phật.
Nếu giữ giớỉ thanh tịnh 
MỚI thật là Tỳ Kheo 
Nếu người hay quán không 
Gọi là đắc Tam Muội 
Nếu như hay tinh tấn 
MỚI gọi người hành đạo 
Nếu chúhg được Niết Bàn
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Mới là vui chân thật 
Đại Sa Môn giữ giới 
Đại giới thanh tịnh Ni 
Nửa tháng thường Bố Tát 
Kết tịnh hạnh khất thực 
Khoác áo Tăng Già Lê 
Y bát mang theo mình 
Chư thiên đều hoan hỷ 
Chắp tay cung kính iễ 
Ta khiến chư Thiên, nhơn 
Thường làm người hầu hạ 
Cũng như chư Thiên nhỏ 
Kính thờ Thiên Đế Thích 
Ngày nay được hiện báo 
Tương ỉai chẳng thẻ lường 
Xuát gia giữ cấm giới 
Ấy là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Trừ ta và Bồ Tát
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Tát cả người thế gian 
Nếu lòng tin thanh tịnh 
Biết rõ mườỉ phương Phật 
Thường trú chẳng Niết Bàn 
Pháp, Táng cũng như vậy 
Nhữhg người được như thế 
Ấy là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Tất cả người thế gian 
Tâm không tướng phân biệt 
Biết suốt đạo Nhút Thừa 
Mười phươlng và ba đờĩ 
Chỉ có một Phật Thừa 
Không hai cũng không ba 
Nếu hay phát ý đó 
Chính là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Sau khi ta diệt độ 
Nếu như có kẻ nào
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Thường sanh lòng tin hiểu 
Bảo rằng các chúng sanh 
Đều có Như Lai Tánh 
Nhữhg nguờĩ như thế đó 
Cũng là báo ân Phật 
Nếu tu một niệm lành 
Chẳng cầu phước báo trờỉ 
Hướng thẳng đạo Vô Thượng 
Cũng là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Sau khi ta diệt độ 
Nếu như có kẻ nào 
Giây phút đọc kinh nầy 
Kính trọng Phật, Pháp, Tăng 
Hiếu thuận cùng sư trưởng 
Nhữhg ngườĩ như thế đó 
Cũng là báo ân Phật.
Nếu người xả tiền của 
Thức uống ăn áo mặc
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Thí dâng khắp đại chúng 
Cũng là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Trong đờĩ mạt pháp ta 
Nếu khuyên được một người 
Giây phút nghe kinh nầy 
Còn hơn phước cúng dường 
Trám ức Bồ Tát chúng.
Thế nên Kinh Đại Thừa 
Là mẹ Phật, Bồ Tát 
Niệm Phật quý kinh nầy 
Tôn trọng chư Bồ Tát 
Bình tâm không kia đây 
Cũng là báo ân Phật.
Lại nữa Thiện Kiến Vương 
Đờ! mạt pháp kẻ nào 
Nếu muốn báo ân Phật

•

Giữ một niệm trong định 
Hơn bố thí chúng sanh
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Đầy khắp ba ngàn cõi.
Trái lại nếu kẻ nào 
Báng thiền phá rổỉ chúng 
Tội đồng giết chúng sanh 
Đầy khắp tam thiên giới.
Nếu thấy ngườ! tu thiện 
Phỉ báng không chịu tin 
Lìa dứt gỉổng Tam Bảo 
Chẳng gọi báo ân Phật!

Khi ấy Thiện Kiến Vương Tử cùng 
đồng bạn ba ngàn vị mong ân Phật 
dạy bảo xong, vui mừhg kính lễ, lại 
thuyết kệ rằng:

Chúng con ngày hôm nay 
Cúi đầu lễ quá khứ 
Hiện tại và vị lai• • •

Phật mườỉ phương ba đờĩ.
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Lại cũng xin quy mạng 
Thích Ca Mâu Ni Phật 
Và kính lễ tám muôn 
Bốn ngàn bảo Pháp Tạng.
Lại cũng xỉn quy mạng 
Tất cả kinh pháp khác.
Kính lễ thờĩ quá khứ 
Đức Duy Ma, Mạn Thù 
Lại cũng xỉn quy mạng 
Bậc đa ván, đại trí 
A Nan, Xá Lợỉ Phất 
Cùng các đại Thanh Ván. 
Kính lễ bậc vô học 
Chúhg năm phần Pháp Thân. 
Lại cũng xin quy mạng 
Bậc sơ tâm mớỉ học.
Chúng con kính lễ xong 
Lại xỉn nói kệ tụng:
Phật bảo đỉều chỉ thật?
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Điều chi là chẳng thật?
Thật cùng vớỉ chẳng thật 
Cả hai không thẻ đắc.
Tướng chân thật như thế 
Các pháp chẳng hý luận 
Vì thương xót chúng sanh 
Phương tiện chuyển pháp luân 
Các thánh khắp nơỉ ỉạỉ 
Phật cũng bảo như thế 
Thật tướng không khứ lai 
Phật cũng thế chẳng khác 
Chư Thánh nói như thật 
Phật cũng nói như thật 
Bởỉ thế gọi Phật là 
Đa Đà A Già Độ.
Giáp nhẫn nhục bền chắc 
Cung tinh tấn cứhg mạnh 
Tên trì huệ bén nhọn 
Phá các giặc kiêu mạn
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Đáng nhận nơl trời người 
Tất cả sự cúng dường 
Vì thế nên gọi Phật 
Là A Ra Ha Đế.
Biết rõ thật tướng khổ 
Cũng biết rõ nhân khổ 
Biết rõ tướng khổ hết 
Cũng biết đạo dứt khổ 
Chân chánh hiểu bốn đế 
Xác thật chẳng sai lầm 
Cho nên trong mưòỉ phương 
Hiệu Tam Miệu Tam Phật 
Được Tam Minh mầu nhiệm 
Hạnh thanh tịnh cũng đủ 
Cho nên Thế Tôn hiệu 
Bệ Sà Giá La Na 
Hiẻu biết tất cả pháp 
Tự được đạo pháp mầu 
Tùy thờĩ phương tiện nói
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Lòng nghĩ thương tất cả 
Dứt trừ già, bịnh, chết 
Khiến đến chỗ an ổn 
Bởĩ thế nên gọi Phật 
Hiệu là Tu Già Đà.
Biết đời từ  đâu lại 
Cũng biết đạo thế tận 
Vĩ thế nên gọi Phật 
Là Lộ Ca Bệ Đà 
Tất cả thiền, giớĩ, tít 
Vô tỷ còn vượt hơn 
Vì thế nên gọi Phật 
Là A Nậu Đa La.
Đại bi độ chúng sanh 
Hòa lành khéo điều phục 
Vĩ thế gọi Phật ỉà 
Phú Lâu Sa Đàm Điểu.
Trí huệ không phiền não 
Nói tối thượng giải thoát
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Vì thế gọi Phật ỉà 
Đề Bà Ma Nâu Sá.
Ba đòĩ động, chẳng động 
Pháp tận và bát tận 
Dướỉ đạo thọ biết hét 
Cho nên gọi Giác Vương!

Bấy giờ mườỉ phương chư Phật vào 
pháp thần thông Tam Ma Địa, tự  cát 
minh vượt lên hư không, khác miệng 
đồng lờỉ xướng rằng: “Thiện Kiến Đại 
Sĩ và đồng bạn ba ngàn vị, các ông 
nên bỉét: Tánh tội chẳng ở  trong, 
chẳng ở  ngoài, chẳng ở  chính giữa. 
Tâm chân thật cho nên sức lành chân 
thật. Tâm giải thoát cho nên tội tánh 
giải thoát. Tit huệ không cho nên tội 
tánh không. Tín lực mạnh cho nên 
phước lực nhiều. Nếu có thẻ như vậy
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mà sám hối tht sẽ tháy ta, thấy Đức 
Đa Bảo và chư phân thân Phật. Bởĩ 
thường thấy ta nên sám hối diệt được 
tội. Ngày nay ta giáo hóa chư Bồ Tát 
phương thức sám hối như thế. Sám 
hối như thế khiến cho ta, chư phân 
thân Phật, Đức Đa Bảo Như Lai đã 
diệt độ, thảy đều vui mừhg! Cho đến 
tát cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị 
lai ở  mườĩ phương, hành giả cũng 
thấy cũng cúng dường, và cũng 
khiến cho đều được hoan hỷ! Nếu 
thuận theo Kinh Đại Thừa nầy, sẽ 
được vào Bồ Đề môn!”

Phật bảo các đại chúng: “Có tội 
muốn sám hối, phải nên như Thiện 
Kiến Vương, lễ chư Phật trong ba đờỉ 
mườĩ hai phần tôn kinh, và các vị đại 
Bồ Tát Tăng. Nên mỗi mỗi tâm ỉễ,
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Cũng như gặp thân tướng ta, thấy 
thân tướng ta. Lại như tháy tướng 
m ột đức Phật, tướng hai đức Phật, 
tướng bảy đức Phật, tướng trám đức 
Phật, tướng ngàn đức Phật, tướng 
muôn đức Phật, cho đến thấy tướng 
vô lượng chư Phật. Thế nên phải mỗi 
mỗi tâm lễ, người áy sẽ được vô 
lượng phước đức, diệt trừ tội nặng 
trong a táng kỳ kiếp sanh tử, không 
đọa ba đường ác, an trụ nơỉ Phật đạo, 
quyết định không còn nghi. Vĩ thế 
khi sám hối phải chí tâm tin cho 
vữhg, chắc chắn sẽ diệt được tội 
nặng”.

Khi ấy Thiện Kiến Vương Tử cùng 
vớĩ pháp thuộc đồng thanh đọc tụng 
bài kệ khen Phật rằng:
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Thế Tôn đại từ  bi 
Giòng Thích Đại Pháp Vươtig 
SưTử Hống trong chúng 
Nhiếp khắp hết hàm linh 
Đồng xem như con một 
Không phân biệt kỉa đây 
Được thấy Vô Thượng Tôn 
Cho nên nay kính lễ

Khi đó Phật bảo Thiện Kiến Vương 
Tử và đồng bạn ba ngàn vị rằng: 
“Nếu có thẻ tỏ bày tội lỗi sám hối 
không che dấu như thế, mớỉ là chân 
Bồ Tát. Trong đời tương lai, các ông 
quyết định sẽ được thành Phật. Lạỉ 
nữa, thiện nam tử! Khỉ ta diệt độ, ở  
đờĩ sau kẻ nào có thể trực tâm lễ kính 
mườĩ phương chư Phật, mười hai 
phần kinh, cùng chư Bồ Tát Táng, đó

192



Hòa ĩhtiộng Thích ^  Thiền Hạ 7 âm

là báo ân Tam Bảo. Kẻ áy sẽ được 
diệt ngay các tội Thập Ác, Ngũ 
Nghịch và báng Kinh Phương Đẳng. 
Diệt tội xong, nếu hợp cơ Tu Đà 
Hoàn mà được độ, thT thọ cho quả Tu 
Đà Hoàn. Nếu hợp cơ Tư Đà Hàm 
mà được độ, thí thọ cho quả Tư Đà 
Hàm. Nếu hợp cơ A Na Hàm mà 
được độ, thĩ thọ cho quả A Na Hàm. 
Nếu hợp cơ A La Hán mà được độ, 
thì thọ cho quả A La Hán. Nếu hợp 
cơ Bích Chỉ Phật mà được độ, thT thọ 
cho quả Bích Chi Phật. Nếu hợp cơ 
Bồ Tát mà được độ, thì thọ cho quả 
Bồ Tát. Trong kinh này, các vị Bồ Tát 
Ma Ha Tát được Nhút Sanh Thật 
Tướng, đều do lễ tam thế chư Phật. 
Hoặc có Bồ Tát được Nhị Sanh Pháp 
Giớ!, đều do lễ tam thế chư Phật.
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Hoặc cố Bồ Tát được Tất Cánh Trí, 
đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có 
Bồ Tát được ngộ Đệ Nhút Nghĩa Đế, 
đèu do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có 
Bồ Tát được Thủ Láng Nghiêm Tam 
Muội, đều do lễ tam thế chư Phật. 
Hoặc có Bồ Tát được Hư Không Tam 
Muội, Tít Ẩn Tam Muội, đều do lễ 
tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát 
được Bất Thối Nhẫn, như Pháp Nhẫn, 
như Pháp Gỉớĩ, đều do lễ tam thế chư 
Phật. Hoặc có Bồ Tát được Đà Ra Nĩ, 
Đại Niệm Tâm, Vô Ngại Trí, đều do ỉễ 
tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát 
được Sư Tử Hổng Tam Muội, Kim 
Cang Tam Muội, Ngũ Trí Ằn Tam 
Muội, đều do lễ tam thế chư Phật. 
Hoặc có Bồ Tát được Bính Đẳng Tam 
Muội, đại từ  đại bỉ, A Nậu Đa La Tam
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Miệu Tam Bồ Đè Phật hạnh, đều do 
lễ mườĩ phương vô lượng tam thế 
chư Phật” .

Khỉ ấy Mạn Thù Thất Lỵ Pháp 
Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát thưa 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nhữhg 
chúng sanh cuồng dại loạn tâm, tạo 
tội Ngũ Nghịch, Thập Ác, ỉàm sao 
biết mình được diệt tội?”

Phật bảo Mạn Thù Thất Lỵ Bồ Tát 
rằng: “Như trước đã nói nếu người 
nào nghe được Kinh Phương Quảng, 
lại được nghe danh hiệu chư Phật 
mườỉ phương ba đòỉ, mườỉ hai phần 
kỉnh, các Đại Bồ Tát, sanh tâm vui 
mừhg vô lượng, tin kính biên chép, 
thọ tiì đọc tụng thông suốt, y theo lễ 
sám, sẽ được diệt tội. Kẻ đó nên ở  
nơĩ chỗ vắng lặng sạch sẽ, sửa sang
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m ột phòng thất, rướĩ nước thơm trên 
mặt đất, dùng phướng lọng đẹp 
trang nghiêm bên trong. Lúc hành 
đạo, trước đốt hương thơm, sau mớỉ 
lễ thỉnh Phật. Lại trước khi sám hối 
đọc tụng, nên tùy phần tắm rửa bằng 
nước thơtTì, thay y phục mớĩ sạch. 
Mỗi lần đi nhà xí, lại một phen tắm 
gộỉ. Muốn hành trì theo kinh nầy 
trong thời gian lâu dài, nên sắm một 
tòa báu đẻ cúng dường kỉnh. Lại 
phải biết suốt pháp tướng, dứt ngã 
kiến, nhơn kiến, lễ thỉnh dâng cúng, 
đốt hương tốt quý, xirtig danh hiệu 
rành rẽ. Hành giả nên nhút tâm trừ 
loạn, nhớ chánh, niệm chánh, một 
lòng xiíhg niệm. Khỉ có các hành 
nhơn đồng lễ sám thọ trì, nên lấy sự 
hòa hợp làm điều thiết yếu. Nếu
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không hòa hợp mà tức giận tranh cãi 
nhau, chẳng gọi là sám hổi. Nếu còn 
niệm giận tức nơĩ lòng, là tráỉ vớỉ đạo 
phápằ Phải tưởng niệm Đại Thừa 
nghiêm tầm Đệ Nhút Nghĩa Đế. 
Trong bảy ngày đêm, không được 
nằm ngủỆ Mỗi ngày ba thờỉ đọc tụng 
kinh nầy. Ngày đêm  sáu thờĩ đốt 
hương cúng dường, y theo trong kinh 
lễ bái sám hổi. Hành giả phải thành 
khản xiíhg danh hiệu chư Phật Bồ Tát, 
mười hai phần kinh, tâm tâm không 
loạn, tâm tâm không lầm, tâm tâm 
không khác, tâm tâm tinh tấn từhg 
giờ, tâm tâm tinh tấn từhg ngày, tâm 
tâm sanh lòng tin, tâm tâm đều hoan 
hỷ, tâm tâm thuận theo thứ lớp, tâm 
tâm nối liền nhau, tâm tâm sâu tôn 
trọng, tâm tâm không rờĩ, tâm tâm
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nghĩ tội, tâm tâm niệm Phật, tâm tâm 
niệm Pháp, tâm tâm niệm Táng, tâm 
tâm niệm xả, tâm tâm niệm giớỉ, tâm 
tâm niệm thiện. Người ấy đọc tụng 
như thế, chí tâm như thế, lễ bái như 
thế, sám hối như thế, từ  ngày đầu 
cho đến ngày thứ sáu, ỉạỉ đem nước 
thơm rướĩ nơỉ đát, dùng nước thơm 
tắm gội, đốt các thứ hương thâm tâm 
cúng dường. Do niệm chí tâm sám 
hối của người đó khiến có sự sơ cảm 
chắn động đến mưòl phương. Bấy 
giờ ta cùng vớ! vô lượng vô biên 
hằng hà sa chư Phật, vô lượng vô 
biên hằng hà sa Bồ Tát, tùy theo âm 
thanh vào trong thất đồng làm chúhg 
minh. Sám hối như thế trong bảy 
ngày, quyết định diệt đuợc tội. Tại 
sao biết được? BỞI kẻ phàm phu
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chưa hợp VỚI chân đế, phải lấy tướng 
trong mộng mà làm chúhg nghiệm. 
Nếu mộng tháy một tướng, tức là 
diệt được một tội. Thấy nám tướng, 
tức là đã diệt được tội Ngũ Nghịch. 
Hành giả khỉ mộng thấy mình vượt 
qua sông lớn, hoặc đi trên chiếc cầy 
to, nên biết người đó quyết định 
được độ thoát. Hành giả khi mộng 
thấy minh cùng ngườỉ tắm gội hoặc 
được tròỉ mưa rưới xuống mình, nên 
biết ngườĩ đó quyết định được thanh 
tịnh. Hành giả khi mộng thấy mình 
vào trong đại hội, cùng các vị Sa 
Môn ngồi theo thứ tự, nên biết ngườỉ 
đó là chân Phật tử. Hành giả khi 
mộng thấy mình vào trong chùa 
tháp, nhìn thấy tượng Phật và Bồ Tát 
cao lớn nghiêm đẹp, nên biết ngườỉ
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đó đã được vào chánh môn. Hành 
giả khi mộng tháy minh được quả rồi 
tự  án, nên biết ngườĩ đó được quả 
lành tốt.”

Đức Phật lạl bảo Mạn Thù Thất Lỵ 
Bồ Tát rằng: “Nếu hàng Bồ Tát, Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Dỉ Ni, Ưu 
Bà Tắc, Ưu Bà Di, mất tâm rối loạn, 
phạm mỗi mỗi giới cấm nên sám hối 
như trên. Ngườỉ ấy như chẳng được 
diệt tội, thí không có lý, trừ ra chẳng 
chí tâm!”

Mạn Thù Thát Lỵ Bồ Tát thưa thỉnh 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Khỉ hành 
tiì pháp nầy, có thẻ được nhiều người 
chăng?”

Đức Phật dạy: “Có thẻ từ  một 
ngườỉ trở lên, hai mươi người trở 
xuống. Khỉ hành pháp này không
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được niệm các kinh nào khácẾ Thực 
hành pháp sám hối nầy xong, về sau 
chẳng được tái phạm, đó mớĩ gọi là 
sám hối phápỆ Nên khởi niệm như 
vầy: Ta ngày nay như chét đi được 
sống lại. Vậy ta phải nghiêm giữ 
giới, phải gắng tinh tấn, phải đọc 
tụng Kinh Đạỉ ThÙầ Phương Đẳng.’ 
Lại nên nghĩ như vầy: Từ hôm nay, 
ta nguyện giữ gìn giới cám bền chắc 
như Kim Cang/ Khỉ hành giả nghĩ 
như thế, thì Duy Ma Đại Sĩ cùng vô 
lượng Bồ Tát liền hiện thân đúhg ở 
trước mặt, vT làm Hòa Thượng chúhg 
minh. Đạĩ Đức Phổ Hỉèn vì làm thầy 
Yết Ma. Đại Đức Ca Diếp ví làm thầy 
Giáo Thọ Y Chỉ.”

Phật bảo ngà! Mạn Thù rằng: “Các 
hiện tượng đó là chúhg nghiệm được
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diệt tội, là chúhg nghiệm được giải 
thoát, là chúhg nghiệm được cụ giỏỉ, 
là chúhg nghiệm được an trụ nơĩ 
chánh pháp.”

Đức Thế Tôn lạỉ bảo Mạn Thù Thất 
Lỵ Bồ Tát rằng: “Kẻ nào phạm các 
tội như: Tứ Trọng, Bát cấm , Lục 
Trọng, Thập Giớỉ, Bát Giớỉ, Ngũ Giớỉ, 
Thập Thiện, Tam Quy, mỗi mỗi giớỉ 
cám cho đến tội Ngũ Nghịch và báng 
kinh Đại Thừa Phương Đẳng, trừ hạng 
Xiẻn Đề, nếu không phát ỉồ sám hối, 
người đó khi mạng chung, quyết 
định phải đọa vào địa ngục A Tỳ!”

Ngài Mạn Thù thưa rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Thế nào gọi ià A Tỳ địa 
ngục? Cúi xin Như Lai vT tất cả 
chúng sanh nói nhân duyên, ý nghĩa,
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hình trạng, sự khổ vui, cảnh thọ báo, 
và kiếp số nhiều ít của đía ngục ấy.” 

Đức Phật bảo Mạn Thù Thắt Lỵ Bồ 
Tát: “Lành thay! Nên thay! ô n g  đã 
khéo hỏi các điều ấy. Vậy hãy lắng 
nghe chớ sơ sót. Và đại chúng hãy 
nhớ nghĩ cho kỹ! Ta nay vì các ông 
mà nối rộng và rành rẽ. Thế nào gọi 
là A Tỳ địa ngục? Chữ A là vô, chữ 
Tỳ là gián, hoặc Tam Lạc, có nghĩa: 
không một chút xen hở tạm vui. Vì 
thế nên gọi là Vô Gián địa ngục. Lại 
nữa, chữ A ỉà vô, chữ Tỳ là CÚU; chữ 
A là vô, chữ Tỳ là giá; chữ A là vô, 
chữ Tỳ ỉà bất đồng; có nghĩa: sự khổ 
không ai cứu vớt; sự khổ không ngán 
ngại, mỗi tội nhơn đèu thấy thân 
mĩnh đầy cả địa ngục; và trời, ngườỉ, 
quỉ, súc khỉ đọa vào đó đều thọ khổ
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đồng như nhau, không có aỉ là chẳng 
đồng. Lại nữa, chữ A là cực nhiệt, 
chữ Tỳ là cực não; chữ A là bất nhàn, 
chữ Tỳ là bất trụ; có nghĩa: lửa ở  đó 
rất nóng, nỗi thống não cùng cực; sự 
thọ khổ liên tục, không lúc nào rãnh 
rỗi tạm dừhg. Lại nữa, chữ A là đại 
hỏa, chữ Tỳ là mãnh nhiệt; lửa to 
rộng mạnh dữ  nhập vào tâm, nên gọi 
là A Tỳ địa ngục!”

Đức Phật lại bảo Mạn Thù Thát Lỵ 
Bồ Tát rằng: “Nầy thiện nam từ. Địa 
ngục A Tỳ ngang dọc rộng tám vạn 
do tuần, bảy ỉớp thành sắt, trên có 
bảy lớp lưới sắt, duớỉ có mười tám 
ngục ngán cách nhauỆ Vòng quanh 
bảy lớp đều là rừhg đao bén, bảy lớp 
trong thành áy lại có rìrtig kiếm nhọn. 
Nơ! mười tám ngục ngán cách, mỗi
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ngục lại chia ra tám muôn bổn ngàn 
lớp ngục nhỏ khác nhauễ Ở bổn góc 
thành có bốn con chó đồng lớn, mình 
dài bốn mươi do tuần, mắt như điện 
chớp, nanh như gươm bén, ráng như 
núi dao, luỡỉ như câu sắt, móng như 
thiết xoa, đuôi như thiết mãng. Tất 
cả lỗ chân lông nơỉ mình nó, đều 
phun ra lửa dữ  dội, cổ họng rất hôi 
thổi, không thể đem  vật hôi thối của 
thế gian mà thí dụ được. Nơỉ bốn 
cửa ngục, mỗỉ cửa có mườỉ tám ngục 
tốt, đầu và miệng như quỉ La Sát, 
trên đầu có mười tám sừng, chân tay 
xòe ra như chỉa sắt. Bảy lớp trong 
thành có vô số phướng sắt, đầu 
phướng lửa phụt ỉên như suối vọt, 
nước sắt chảy tràn lan trong thành A 
Tỳ. Nơl bốn cửa thành ngục Vô Gián,
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trên mỗi cửa có mườĩ tám cái vạc 
bằng đồng, trong vạc nấu sắt, nước 
sôi sùng sục, trào lên chảy lai láng 
khắp bốn cửa, tràn lan vào thành A 
Tỳ. Mỗi ngục ngăn cách có tám 
muôn bổn ngàn con mãng xà sắt lớn, 
nhã độc phun lửa, thân to dài khắp 
trong thành, kêu rống vang như tiếng 
sấm sét khi trời mưa. Trong thành 
đày nhữhg viên sắt lớn, và có tám 
muôn ức ngàn việc khổ. Thật là khổ 
trong sự khổ, não trong sự não! Tất 
cả mọi nỗi khổ đều tập họp nơỉ đây. 
Địa ngục A Tỳ bốn phương đều có 
cửa ra vào, ngoài mỗi cửa đều có ỉửa 
cháy dữ  dội, đông tây nam bắc thông 
suốt nhau trải qua tám muôn do 
tuần. Toàn cảnh tường sắt vây 
quanh, ỉướỉ sắt che khắp, lửa ở  trên
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táp xuổng, lửa ở  dướỉ bốc ỉên bổn 
bên trên dưới, sự khổ đồng thờỉ bộc 
khởi!

Như trên đã nói: các tội Tứ Trọng, 
Bát cám , Phạm Giớỉ, Ngũ Nghịch, 
báng Kinh Phương Đẳng, nếu chẳng 
y theo kinh nầy mà sám hối, người 
đó khỉ mạng chung phải đọa vào 
ngục A Tỳ nhanh nhưvị đại lực sĩ giở 
tay. Kẻ áy tự  thấy mình thân chật 
trong ngục, bị sự nóng bức cáp bách, 
thống khổ không nói được, chỉ có 
giương mắt ngậm miệng, ngậm 
miệng giương mắt. Tội nhơn bị 
muôn ức đao luân quay tròn như 
vòng xoáy ở  hư không bay đến chém 
sả vào đầu suốt tớĩ chân. Ngoài ra, 
tát cả sự đau khổ còn hơn lờỉ nói trên 
đây gấp trăm ngàn muôn lần. Nếu
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phạm đủ tội Tứ Trọng, phải chịu khổ 
não lớn đủ năm Đại Kiếp. Phạm đủ 
tội Bát Trọng, lại hơn gấp bội. Phạm 
tội Ngũ Nghịch lại gấp bội hơn. Tội 
báng Kinh Phương Đẳng lại gấp bội 
hơn nữa. Nếu kẻ nào phỉ báng ngôi 
Tam Bảo, trộm láy của thường trụ, 
làm nhơ phảm hạnh Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, báng thầy, hại thầy, hoặc 
can phạm vớỉ mẹ nhữhg người như 
thế, chịu khổ lại gấp bội hơn lên. 
Còn kẻ Xiẻn Đề đoạn diệt cán lành, 
nếu chẳng hổi lỗi, không biết bao giờ 
mớĩ thoát khỏi A Tỳ đ |a ngục! Nhũhg 
tội nhơn ấy trong khỉ chịu khổ, lửa dữ  
nhập tâm, ngất đĩ rồi chét. Lúc đó 
ngục tốt và quỉ La Sát cầm gậy sắt 
đánh xuống đất, quát to lên rằng: 
‘Sống dậy! sống dậy!’ Do sức
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nghiệp, tức khắc tội nhơn sống lại 
liền. Trong một ngày m ột đêm, 
muôn lần chết đỉ sống lại, chịu sự 
khổ não cùng cực như trên đã nói.

Khỉ tội nhơn từ  ngục A Tỳ được 
thoát ra, bởi còn nghiệp phá giớỉ, ăn 
không của tín thí, lại phải vào mườĩ 
tám địa ngục nhỏ, tức là: địa ngục 
Hàn Băng, địa ngục Hắc Ám, địa 
ngục Tiêu Nhiệt, địa ngục Đao Luân, 
địa ngục Kiếm Luân, địa ngục Hỏa 
Xa, địa ngục Phản Niếu, địa ngục 
Phất Thang, địa ngục Khôi Hà, địa 
ngục Kiếm Lâm, địa ngục Thiết Sàng, 
địa ngục Đồng Trụ, địa ngục Thiết 
Cô, địa ngục Thiết Luân, địa ngục 
Thiết Khổt, địa ngục Thiết Hoàn, địa 
ngục Tiêm Thạch, đìa ngục Ẩm 
ĐồngỂ Trong mỗi địa ngục, tội nhơn
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phải chịu khổ tám trám năm mớĩ ra 
khỏi. Khi được làm người, lại thường 
sanh nơỉ nghèo nàn hèn hạ, trong 
năm trám đời không biết ngôi Tam 
Bảo. Nếu may gặp bậc thiện tri thức, 
mới được phát tâm Bồ Đề tu hành. 
Như không gặp thiện tri thức, lại phải 
đọa địa ngục nữa.

Kẻ phạm lỗi đột kiết la, nếu không 
sám hối, phải chịu tội khổ nơỉ đ |a 
ngục tám trăm muôn nám, kể theo 
ngày tháng ở cõi trờỉ Tứ Thiên Vương. 
Phạm tội Ba Dật Đề, thọ khổ gấp hai. 
Phạm tội Tăng Tàn, lại gấp bội hơn 
nữa. Tội nhơn trong khi thọ khổ 
không còn sức nói chi khác, như ở 
ngục Hàn Băng, chỉ kêu thành tiếng: 
A ba ba, a tra tra, a la la, hoặc a bà 
bà. Vì thế nếu có tội, phải hổ thẹn sợ
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hãi, mau mau sám hối, chí tâm quy y 
ngôi Tam Bảo.

Lại nữa, Mạn Thù Thát Lỵ! Nếu 
muốn được diệt tội mau chóng, phải 
y theo kỉnh nầy mà phát lộ sám hối. 
Nên hành trì liên tục trong bảy ngày, 
mỗi ngày chỉ án một bửa. Lại phải 
chánh quán tưởng niệm Như Laiễ khỉ 
thành Phật có đủ các tướng như: Đại 
Nhơn tướng, Giác Nhơn tướng, Bát 
Động Nhơn tướng, Mãn Trì Huệ 
Nhơn tướng, Cụ Túc Chư Ba La Mật 
tướng, Thủ Láng Nghiêm đẳng chư 
Tam Muội Hải tướng.

Lại tưởng niệm khỉ ngồi nơỉ cội 
Bồ Đề sắp thành chánh giác, Bồ Tát 
Ma Ha Tát từ  nơỉ Thắng Ỹ Từ Tam 
Muội xuát định, lại vào Diệt Ý Tam 
Muội. Từ Diệt Ỹ Tam Muội xuát định,
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lại vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. 
Từ Thủ Láng Nghiêm Tam Muội xuất 
định, lại vào Huệ Cự Tam Muội. Từ• * • • • •

Huệ Cự Tam Muội xuất định, lại vào 
Chư Pháp Tướng Tam Muội. Từ Chư 
Pháp Tướng Tam Muội xuất định, lại 
vào Quang Mỉnh Tướng Tam Muội. 
Từ Quang Minh Tướng Tam Muội 
xuất định, lại vào Sư Tử Ấm Thanh 
Tam Muội. Từ Sư Tử Âm Thanh Tam 
Muội xuất đính, lại vào Sư Tử Phấn 
Tấn Tam Muội. Từ Sư Tử Phấn Tấn 
Tam Muội xuất đ]nh, lại vào Hải Ý 
Tam Muội. Từ Hải Ý Tam Muội xuất 
định, ỉại vào Phổ Tií Tam Muội. Từ 
Phổ Trì Tam Muội xuất định, lại vào 
Đà Ra Ni Ấn Tam Muội. Từ Đà Ra Nỉ 
Ấn Tam Muội xuất định, lại vào Phổ 
Hiện Sắc Thân Tam Muội. Từ Phổ
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Hiện Sắc Thân Tam Muội xuát định, 
lại vào Pháp Gỉớĩ Tánh Tam Muội. Từ 
Pháp Giớỉ Tánh Tam Muội xuất đỊnh, 
ỉạỉ vào Sư Tử Vương Tam Muội. Từ 
Sư Tử Vương Tam Muội xuất định, lại 
vào Diệt Chư Ma Tướng Tam Muội. 
Từ Diệt Chư Ma Tướng Tam Muội 
xuất định, lại vào Không Huệ Tam 
Muội. Từ Không Huệ Tam Muội xuất 
định, lại vào Giải Không Tướlng Tam 
Muội. Từ Giải Không Tướng Tam 
Muội xuát định, lại vào Đại Không Trí 
Tam MuộiỆ Từ Đại Không Trí Tam 
Muội xuát định, lại vào Biến Nhứt 
Thiết Xứ Sắc Thân Tam Muội. Từ Biến 
Nhút Thiết Xứ Sắc Thân Tam Muội 
xuát định, lại vào Quán Tâm Tướng 
Tam Muội. Từ Quán Tâm Tướng Tam 
Muội xuất đính, lại vào Bồ Tát Ma Ha
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Tát Kim Cang Tam Muộiẽ Từ Bồ Tát 
Ma Ha Tát Kim Cang Tam Muội xuất 
định, lại vào Kim Cang Đảnh Tam 
Muội. Từ Kim Cang Đảnh Tam Muội 
xuất định, lại vào Nhứt Thiết Hải Tam 
Muội. Từ Nhứt Thiết Hải Tam Muội 
xuất định, lại vào Nhứt Thiết Đà Ra Ni 
Hải Tam Muội. Từ Nhứt Thiết Đà Ra 
Ni Hải Tam Muội xuất định lại vào 
Nhút Thiét Phật Cảnh Giới Hải Tam 
Muội. Từ Nhút Thiết Phật cảnh Giới 
Hải Tam Muội xuát định, lại vào Nhút 
Thiết Chư Phật Giải Thoát, Giải Thoát 
Tri Kién Hải Tam Muội. Từ Nhút Thiết 
Chư Phật Giải Thoát, Giải Thoát Tri 
Kiến Hải Tam Muội xuất đ|nh lại vào 
Vô Lượng Vô Biên ChưTam Muội Hải 
Môn. Từ Vồ Lượng Vô Biên ChưTam 
Muội Hải Môn xuất định lại vào Tịch
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Ý Diệt Ý Tam Muội. TừT]chÝDiệtÝ  
Tam Muội xuát định, mới vào Kim 
Cang Tịch Định Đại Giải Thoát Tam 
Muội Môn, và thành Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Phật bảo ngài Mạn Thù rằng: 
“Sau khi ta diệt độ, nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn nào, sanh một lòng 
tin nghĩ, hoặc có thể biên chép đọc 
tụng một bài kệ trong kinh nầy, niệm 
tướng áy, quán tướtìg áy, lòng tin 
thành tựu. Người đó trong khoảng 
một niệm, sẽ trừ được tộĩ nặng sanh 
tử  trong chín mươi ức na do tha hằng 
hà sa vi trần số kiếp, vĩnh viễn xa lìa 
nghiệp chướng tối tăm, biết rõ Như 
Lai thườlng trụ bát diệt”.

Bấy giờ đức Thế Tôn lại v ì tát cả 
đại chúng nói kệ rằng:
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Lực sĩ, các quỉ thần 
Súc sanh, Tượng vương ác 
Dâm nữvà Ác Long 
Vô lượng kẻ ác nhơn 
Bà Tẩu, A Xà Thế 
Đề Bà, Ươtìg Quật Ma 
Thân tâm khởi tội nghịch 
Phải đọa ngục A Tỳ 
Néu muốn được giải thoát 
Phải chí tâm sám hốĩ 
Kính tin lễ ba đờĩ 
Mười phương vô lượng Phật. 
Nay ta sắp Niết Bàn 
Vì muốn cho Tam Bảo 
Trụ lâu vô lượng kiếp 
Nên nói ra kinh nảy 
Người nước Ma Gia Đà 
Phát khởi Bồ Đề tâm
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Đều do cung kính ỉễ 
Thập phương tam thế Phật 
A Nhã Kiều Trần Như 
Và đồng bạn năm người 
Cùng nám trăm Thanh Ván 
ĐÒI sau thành Phật đạo 
Đều do cung kính ỉễ 
Thập phương Tam Thế Phật 
Ngoại đạo Bà La Môn 
Thập tiên Đại Phạm Chí 
Nay được A La Hán 
Vĩ thời quá khứ xua 
Đã từhg cung kính lễ 
Thập phương tam thế Phật 
Trong mười phương quốc độ 
Tất cả chúng Bồ Tát 
Ngộ sâu nghĩa Đệ Nhứt 
Vãng sanh cõi Cực Lạc 
Đều do cung kính lễ
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Thập phương tam thế Phật 
Lại nữa nầy Thiện Kiến 
Xưa ta làm quốc vương 
Tên là Đại Tiên Dự 
Phật Nhựt khỉ chưa hiện 
Cúng dường người xuất gia 
Nám trăm Bà La Môn 
Thức uống án y phục 
Đồ nằm và phòng nhà 
Đầy đủ hai mươi năm 
Khi đó ta khuyến tấn 
Các thầy Bà La Môn 
Nên phát tâm Bồ Đề 
Các Bà La Môn ấy 
Tuy nhận sự cúng dường 
Thật chẳng tin Tam Bảo 
Nên đáp lờl ta rằng:
Thế gian không Bồ Đề 
Cũng không pháp Giải Thoát
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Ta nghe lờỉ nói áy 
Vì hộ Kinh Phương Quãng 
Liền tiêu diệt mạng căn 
Năm trăm Bà La Môn 
Khi chúng mạng chung rồi 
Liền đọa A Tỳ ngục 
Vừa khi đọa địa ngục 
Tức thời phát ba niệm:
Lễ kính Tam Thế Phật 
Kính tin Kỉnh Phương Đẳng 
Và lễ Bồ Tát Táng 
Khi phát ba niệm xong 
Thoát địa ngục sanh về 
Cõi Phật Cam LỒ CỔ 
Sổng lâu mườĩ tiểu kiếp 
Việc áy đều do tin 
Lễ kính mưòỉ phươíig Phật 
Các Bà La Môn kia 
Vừa báng đọa đ |a ngục
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Sau tin liền đượt ra 
Huống Bồ Tát các ông 
Đầy đủ lòng hổ thẹn 
MTnh vốn thật không tội 
Nhưng ví các chúng sanh 
Sám hối tội Tứ Trọng 
Vô Gián, Nhút Xiẻn Đề 
Nếu kẻ phàm phu nào 
Đã phạm tội như thế 
Mà sám hối theo đây 
Sẽ tiêu tội Tứ Trọng 
Ngũ Nghịch, Nhút Xiển Đề 
Và được thành Phật đạo 
Chỉ trừ kẻ không tin 
Ngoài ra như tin hiểu 
Cung kính lễ chư Phật 
Chẳng thành, không có lý! 
Khi đó Thiện Kiến Vương 
Cùng vớỉ ba ngàn vị
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Đồng thanh khải bạch rằng: 
Nếu chúng con thành Phật 
Nguyện độ dòng sanh tử  
Cúi xỉn Thiên Nhơn Tôn 
vt con phân biệt nói 
Nếu có người thọ trì 
Biên chép và đọc tụng 
Công đức như thế nào?
Phật bảo: Thiện Kiến Vương 
Nay hãy nghe nhớ kỷ 
Sẽ vì các ông nói:
Nếu aĩ đem  bảy báu 
Bố thí tát cả người 
Khắp trong ngàn thế giới! 
Lại khéo hay thuyết pháp 
Khiến đều thành La Hán 
Không bằng có một người 
Nghe danh hiệu chư Phật 
Sanh môt niêm tin kính• •
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Cho đến lễ m ột thờỉ 
Phước đó còn hơn trên 
Huống biên chép đọc tụng 
Kính tin và lễ bái 
Công đức không thẻ lường! 
Nếu ai hay biên chép 
Thọ trì và đọc tụng 
Phát tâm tùy thòĩ lễ 
Còn hơn xây chùa tháp 
Khắp trong ngàn thế giớỉ 
Khi đó Đại Ca Diếp 
Xá Lợỉ Phất, A Nan 
Hộ Pháp, Kim Cang Sĩ 
Chư Phạm Vương, Đế Thích 
Tứ Thiên vương, Chuyễn Luân 
Cúi đàu lễ chân Phật 
Đồng thanh khải bạch rằng: 
Thế Tôn! Qua đòí sau 
Chúng con truyền kỉnh nầy

2 2 2



Hòa Thưậng Thích 7h»» Tkiên H* Tiâm

Giáo hóa các chúng sanh
Hộ niệm người ỉễ kính
Khiến tâm thường an ổn
Kẻ phạm trọng, phá gỉớỉ
Ngũ Nghịch, báng Phương Đẳng
Khiến được nghe kinh này
Ở yên nơỉ thanh tịnh
Sám hối, tội tiêu trừ
Đều như Thiện Kiến Vương
Đòĩ sau thấy Phật Tánh.

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo 
đại chúng rằng: “Chúng hội hãy nghe 
cho kỹ! Ta sẽ vĩ trong đây nói rõ 
nguồn gốc nhân duyên mình được 
nghe danh hiệu Phật. Thờỉ quá khứ 
trải qua vô lượng kiếp, ta ở  nơỉ pháp 
hội Đức Diệu Quang Như Lai được 
nghe danh hiệu chư Thế Tôn trong
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mười phương ba đờỉ, sanh lòng vuỉ 
mừhg chắp tay cúi đầu tin nhận. Từ 
đó khắp mọi nơĩ chốn, ta giáo hóa vô 
lượng vô biên chúng sanh được nghe 
danh hiệu Phậtẽ Lúc ấy trong chúng 
hội chỉ có ba ngàn ngưòĩ cùng vớỉ ta 
m ột lòng nghe pháp, sanh niềm tin 
vô lượng, y theo ta ỉễ niệm hồng 
danh chư Phật. Hiện nay ta thấy các 
vị ấy đều đã thành Chánh Giác ở
khắp mườĩ phương.”

Đức Phật lại bảo: “Đại chúng hãy 
lắng nghe: Muốn diệt trừ tội Tứ 
Trọng, tội Ngũ Nghịch, tội báng Kinh 
Đại Thừa Phương Đẳng, tội Nhứt Xiẻn 
Đề, đều do lòng tin mà thành tựu. 
Nếu kẻ nào không tin ỉại khỉnh rẻ, 
chê bai, chẳng cung kính, đó ỉà phỉ 
báng mưòl hai phần kỉnh, phỉ báng
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Kim Cang sắc thân, phỉ báng Đại Sĩ 
Mạn Thù và phỉ báng mười phương 
chư Phật. Kẻ đó quyết định phải bị 
đọa địa ngục không còn nghi. Tại 
sao thế? Vì bởỉ không tin cho nên 
mớí báng chánh pháp, báng bậc 
Thượng Nhơn, báng tát cả chư Phật 
trong mườĩ phương ba đờỉ, tát nhiên 
phải đọa địa ngục. Tin công đức 
Hồng Danh Chư Phật trong đây mà 
chí tâm lễ báỉ, nếu chẳng trừđược tội 
Tứ Trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác và 
tội báng Kỉnh Phương Đẳng, thí 
không có lý. Chỉ trừ kẻ Xiển Đề, dút 
mát cán lành, không còn lòng tin. 
Chư đại chúng! Có trăm ức Thích Ca 
phân thân trong mỗi mỗi quốc độ 
giáo hóa chúng sanh, Phật Thích Ca 
sau cùng là thân ta vậỵ
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Ba ngàn người thưở ấy, hiện nay 
đều thành Phật. Một ngàn vị trước, 
Hoa Quang Như Lai đúhg đầu. Một 
ngàn vị giữa, Câu Lưu Tôn Như Lai 
đúhg đàu. Một ngàn vị sau, Nhựt 
Quang Như Lai đúhg đầu. Vì thế đại 
chúng phải nên kính lễ danh hiệu chư 
Phật trong mườỉ phương ba đờỉ. 
Trong tương lai, các ông nên vì 
chúng sanh mở dạy chánh giáo, cứu 
vớt khắp hàng mê, khiến cho đều 
được thoát ly ba cỏi, ở  chỗ an nhàn, 
và được ngồi nơỉ Bồ Đề Đạo Tràng 
như ta không khác”.

Bấy giờ Đà Ra Ni Bồ Tát liền từ  
chỗ ngồi đứhg lên, chỉnh y phục, 
chắp tay cung kính thưa rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Kinh nầy tên gọi là chỉ?
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Phải nên thọ trì và tu hành như thế 
nào?”

Phật bảo Đà Ra Ni Bồ Tát: “Thiện 
nam tử! Kỉnh nầy tên là Đại Thông 
Phương Quãng, cũng gọi ỉà Sám Hối 
Diệt Tội Đắc Phước, cũng gọi là Tam 
Thiên Nhơn Trang Nghiêm Thành 
Phật. Phải nên thọ trì như thế. Rộng 
lớn không ngại thọ trì như thế. 
Nhiếp khắp tát cả, thọ trì như thế. 
Kim Cang Bảo Tạng, thọ trì như thế. 
Các gỉớí khỉnh trọng, thọ trì như thế!”

Đà Ra Nỉ Bồ Tát thưa rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, theo như lò! Phật dạy, 
kỉnh nầy có thẻ làm lợi ích lớn cho vô 
lượng chúng sanh, khiến được dỉệt 
tội, mau thành Phật. Thế thì kinh nầy 
chính ỉà mẹ của chư Phật, đạo của Bồ 
Tát, mắt của Thanh Văn, nhà của trời
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ngườỉ, nên nói có nhữhg việc không 
thể nghĩ bàn như thế. Chúng con xin 
thọ trì, và trên trờỉ dưới tròỉ, nơỉ nơỉ 
chốn chốn tuyên dương lưu truyền 
rộng rãi, khiến cho kinh nầy được trụ 
lâu nơi đời không dứt mất!”

Phật dạy: “Lành thay! Đại Sĩ. 
Ông tổng trĩ vô lượng tát cả Đại Tạng 
như thế, trong tương lai sẽ ngồi chỗ 
ngồi của ta, đĩ lối đí của ta!”

Khi Phật nói kinh nầy vừa hoàn 
mãn, có vô lượng Bồ Tát trụ ngôi Bất 
Thối, Bất Động. Tám muôn Thanh 
Văn phát tâm Đại Thừa. Mườĩ ngàn 
Tỳ Kheo đắc quả A La Hán. Tám 
muôn bốn ngàn trời người được Pháp 
Nhãn Tinh, Trăm ngàn chúng sanh 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.
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Đức Phật nói kỉnh xong, Kim 
Hoa Bảo Trì bỏng nhiên chẳng hiện. 
Như Lai thâu quang minh lại, thế gỉổỉ 
Ta Bà nơi cao chốn thấp trở thành 
không bằng, nhơ ác như cũ. Kẻ tội 
ác và cõi địa ngục vẫn hiện ra như 
trước. Thuyết kinh xong Đức Thế Tôn 
thản nhiên an lành đl về rừhg Sa La. 

Tất cả đại chúng nghe xong đều
vui mừhg tín nhận phụng hành.

(Hết Quỵêh Hạ)
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Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kỉnh

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực 
hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, Ngài soi thấy năm uản đều 
không, qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng 
khác không, không chẳng khác sắc, 
sắc tức là không, không tức là sắc. 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều 
như thế.

Này ông Xá Lợi Phát, Tướng 
không của mọi pháp, không sanh, 
không diệt, không dơ, không sạch, 
không thêm, không bớt, nên trong 
chân không, không có sắc, không có 
thọ, tưởng, hành, thức, không có 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có
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Sắc, thinh, hươhg, vị, xúc, pháp, 
không có nhãn giới, cho đến không 
có ý thức gỉớĩ, không có vô minh, 
cũng không có cái hét vô minh, cho 
đến không có già chết, cũng không 
có cái hết già chết, không có khổ, 
tập, diệt, đạo, không có tít huệ, cũng 
không có chứhg đắc. Vĩ không có 
chỗ chúhg đắc, nên Bồ Tát y theo Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn 
ngại. Vĩ không ngăn ngại, nên không 
sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, 
đạt tớỉ cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật 
trong ba đờỉ cũng y theo Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, được đạo quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết 
Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần 
Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng
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Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được 
hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy, lièn nói Chú Bát Nhã Ba 
La Mật Đa:
Yết đế, y ế t đế, ba la y ế t đế, ba la 
tâng y ế t đế, bồ đ ề  tấ t bầ ha.
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Hồi Hướng Công Đức 
Đại chúng hiện tiền tâm thanh tịnh 
Phúng tụng Đại Thông Phương

Quãng Kinh 
Hồi hướng công đức đến nhân thiên 
Có công gĩn giữ tôn nghiêm

Phật đường 
Xa ITa khổ ba đường tám nạn 
Đền ơn sâu thầy tổ vua cha 
Quốc gia thế giớỉ an hòa 
Can qua dứt sạch cửa nhà yên vui 
Đại chúng gắng tu cầu giải thoát 
Chóng lên bờ Chánh Giác dễ dàng 
Ba môn dứt hết tai nàn 
Nguờĩ tin theo Phật phước càng

thâm sâu 
Có thẻ biết sát trần tâm niệm 
Có thẻ uống nước cả đại dương
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Hư không có thể đo lường 
Công Đức Chư Phật vô phương

nghĩ bàn 
Trong vũ trụ không ai hơn Phật 
Mười phương xa không thẻ sánh bằng 
Thế gian con thấy hết rằng 
Tất cả không có ai bằng Thế Tôn 
Chúng con nguyền theo đắng Đạo 
Sư, thầy dạy khắp trờỉ người, cha 
lành chung bốn loại, hiện trăm ngàn 
hóa thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Nỉ 
Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (í 08 lần) 

Nam Mô Đại Tít Ván Thù Sư Lợỉ Bồ Tát
(3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
(3 lần)

Nam Mô Hộ Pháp ChưTôn Bồ Tát (3 lần) 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật
Bồ Tát (3 lần)
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Sám Phổ Hiền 
Đệ tử  chúng con 
Tùy thuận tu tập 
Mườỉ điều nguyện lớn 
Của Đức Phổ Hiền 

Một nguyền lễ kính Như Lai 
Hai nguyền xirtig tán công dày Thế Tôn 
Ba nguyền tu phước cúng dường 
Bốn nguyền sám hổi nghiệp vương

tội trần
Nám nguyền tùy hỷ công huân 
Sáu nguyền thỉnh chuyển Pháp Luân

độ người
Bảy nguyền thỉnh Phật ở  đời 
Tám nguyền học Phật tùy thời

phát minh 
Chín nguyền hằng thuận chúng sanh 
Mườỉ nguyền hồi hướng phước lành

khắp nơiỄ
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Hồi Hướng

Công đức tụng kinh không tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về 
Nguyện khắp pháp gỉớl các chúng sanh 
Thảy đều thẻ nhập Vô Sanh Nhẫn 
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 
Nguyện được trí huệ thật sáng ngờỉ 
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ 
Đờ! đờỉ thường hành Bồ Tát Đạo 
Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Phương Tây 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở tháy Phật chúng Vô Sanh 
Bồ Tát Bất Thối là bạn hửu 
Nguyện đem công đức tu hành này 
Chan rãi mười phương khắp tất cả 
Hết thảy chúng con cùng các loài 
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.
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Tam Quy Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 
sanh, thẻ theo đạo cả, phát lòng Vô 
Thượng. (1 ỉạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 
sanh, tháu rõ kinh tạng, trí huệ như
biến. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 
sanh, thống lý đại chúng, hết thảy 
không ngại. (í lạy)
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Hòí Hướng Công Đức

Nguyện đem công đức in kính nầy, hồi hướng cho quý 
Phật Tử phát tâm ấn tống cùng gía quyêh, và khắp 
đến pháp giới chúng sanh đều đước tội chướng tiêu 
trừ, căn lành thêm lớn, tín tâm thanh tịnh, nguyện 
hạnh kiên cường, phước tăng huệ trường, đồng thoát 
sanh tử, đồng sanh Cực Lạc, đồng chứng Vô Sanh 
Pháp Nhẫn, đồng thành Phật Đạo.

Nam Mô Tây Phúdng Cực Lạc Thế Gicỉ Đại Từ Đại Bi 
A D i Đà Phật tác đại chứng minh.

Phương danh quý Phệt tử đóng góp ấn tống Kinh______

Chúc Hạnh - Chúc Nhi - Chúc Tâm, Chúc Thảo ễ Giác Trí - 

Diệu Định ễ Minh Đạo - Diệu Nhuận - Dương Ngọc Dung - 

Dứống Thị Bảy - Huệ Minh ỗ Thùy Ngọc - Huỳnh Anh - 

Mỹ Linh ễ gia đình - Mỹ Tiên, Trọng Duy ễ Quốc Thanh - 

Minh LỢi - Ngọc Dung ễ Thiện Đạt - Nguyễn Như Chí Mai - 
Nguyễn Tân Hiệp - Nguyễn Tân Huy - Nguyễn Thị Túy Nga - 

Tiêu Minh Chánh - Tiêu Minh Lộc - Tiêu Minh Nhán - 

Trần Ngân Đào ỗ Trần Văn Mậu - Trần Thị Bích Tuyết - 

Vô Danh.
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